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LỚI GIỚI THIỆU 


ĐỔI với An Ciang, nước lá nột tài nguyên thí ên nhiên rốt phong phả 
nhưng phân bổ không đều theo không gien và Hới gian tạo thành một số 
quy luật rết đa dọng có quá tra đến biến cực kỳ phức tạp như lũ lụt, 
lợn hẳn, thủy triều, chua phờn, phà sơ vở điễn biển làng sông, kênh rọc.. 
4g có ảnh hưởng nhiều đến công củệc xêy dơng và phát triển kính tế của 
tính nhà. , 

Từ hàng ngàn nữn nay, taglĨnh vực khai thác 0à sử đụng ti nguyên 
nước, nhân dân ta đã tích lấy dược khá nhiều kiểu biết vả những kính 
nghiện quỷ báu, 

Ngày nay, trên ÈZ giới cũng nự trong nước tớ, ấy nến, một ngành 
khoa học chuyên nghiên cứu tề các quy luật rên đồng củo dòng nước đữ. 
đạt được những thèn tụm lớm Íso. đến ứse được những yên cầu cấp tiết 
của ciộc sống. 

Nhiềk giáp nhân dân trong tínk hiếu biết có hệ thổng về bộ môn khoa 
học Thủy Văn, nhộn Đức sả đênh gi đầy đã tài mguyên nước của địa 
phang nÌnh để có những hiện pháp sử Ảíng và khái thúc ngờy căng họp 
lý lơm, đồng Đời cũng nhền giấp các cơ quan, các ngành khoa học kỹ ` 
Đuội y tế, ciúo dục... có thên tải liệu thex khảo phục vụ công tắc chỉ 
đạo, quy ñoqck nà thực hiện sản xuẩu, Dài KhÍ tượng Thầy vên Án Ciang 
càng kỹ sư Bài Đạt Trần đã có công thu tiệp, điều tra khảo sắt bổ sung 
*Z liệu, phân tích và dhÀ tán để biên so nên tộn «ĐẶC ĐIỂM THỦY 
VẤN TỈNH AN GIANG» . 


Bên dự tảo đã dược Ủy bơi kÌoo lọc kỹ thuệt xếi duyệt cả cho xuốt 
bàn, 
€kúng t( rất ho ơn ngẺ ênh và ghỉ nhận sự cổn hiển tíck cực của Đài 
KỈ trmeThày can (Tủ Giang về tắc giả ong công tình lêên sen cuổn 
sách này, 
Trận trọng giới thiệu đến bơn đọc tập 
«ĐẶC ĐIỂM THỦY IrẤN TỈNH AN GIANG» 


kLong Xuyên, ngày 6 thủng 12 nữn 1905 
Kỹ s ĐĂNG IIỮU THỜI 
Phó Chủ nhiệm 
URKIIKT AN GIANG 


LỚI NỔI ĐẦU 


An Giang là tỉnh nằm vào đầu nguồn nước sông Cửu Long (phần Việt 
Nam), có vũng đết phù sa nền giữa sông Tiền — sông liđu, có phần lớn 
diện ích đất chua phèn nền tong vòng tr giác Long Xuyên và là một 
trong 2 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long cổ vùng đồi nủi Tả Tên — Tịnh 
Piêm: 

“Toàn tỉnh có trên 800 km chiều dài sông ngôi và kênh rạch với chế độ. 
động chấy bảng năn rất phực top, Qua thực tể sản xuất nông nghiệp ở 
An Giang nổi riêng và ở đồng bằng sông Cửu Long nổi chung cho thấy 
rằng + trong điều kiện thủy lợi hóa còn thấp thÌ 2 yếu tổ đất và nước đụng, 
có những tắc động mạnh mể nht đến nông nghiệp cũng như một số ngảnh 
kinh tế quốc dân khắc. 

Đại hội đợi biểu tỉnh Đảng bộ An Giang lần thử 2 đề ra đường lối 
phát triển kình tế của tỉnh nhà : Trước hết phổi nẩm vững trọng, tâm hàng, 
đầu của tính là sản xuất nông nghiệp, phát triển cân đổi, toàn điện cá 
trồng trọt và chăn nuôi, tập trung chủ yếu sản xuất lương thực; thực phẩn 
để đâm bảo vững chắc đời sống nhân dân trong tính ‹..s 

Từng trước tỉnh kình thực tế và nhiệm vụ to lớn trên đây, đồi hỏi 

chúng ta phi sớm có sự hiếu biết và dành giá cụ thế về ngiồn nước góp 
phần làn cơ sở vững chắc cho công tắc quy hoạch, phân vùng sửi xuẩt, 
sử dụng tối ưu ngiồn nước «. trên địa bản toàn tÍnhi. 
„ Nhằm đấp ứng những yên cầu khi°thiết đổ, Tổng Cục KTTV và 
Ủy bạn nhân dân dỉnh An Giang giao nhiệm vụ cho Đài Khí tượng Thủy 
văn chỉ t đề tải nghiên cửu «ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN TỈNH AN GIANG+ 
nền tong chương tình điều ta tống hợp đồng bằng sông Cửu Lương giai 
đoạn lI của tỉnh nhà (1984 — 1985). 

Do số liệu thực đo về thấy văn cổ từ trước ngày giải phóng ở Ân Giang 
nôi dêng và ở hụ lưu châu thổ sông Cửu long nói chung còn Ít, lại rời rac, 
không liên tục, không đồng bộ vả phần lớn chưa được chỉnh lỷ thống nhất, 
vÌ lẽ đó việc nghiên cửu, tính toán các đặc trưng thủy vấn gặp rất nhiều 
khổ khăn, ủ 


"Để khắc phục những khó khăn đồ và nông cao chốt lượng nghiên cứu, 
chủng tôi đự cổ gắng têp hợp tất cả các nguồn tải liệo từ nhiền kho lưu 
trữ cổ từ trước tổi nay, trên cơ sở đố tố chức do đạc, khảo sắt bổ sung 
thêm sổ liệ và sử dụng củng một lúc các phương pháp nghiên cửukhác. 
nhan để tỉnh toản các đặc trưng thủy văn của tỉnh.. 

Cuổn «ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN TỈNH AN GIANG: gồm có 7 chương: 

— Chương I : Đặc điểm địa lÿ tợ nhiên. 

— Chương ÏI + Đồng chây năm. , 

— Chương II + Dồng chảy mùa lũ, 

— Chương LV ; Dồng chẩy mùa kiệt. 

~ Chương V + Thầy triều, 

— Chương VỊ + Cbất lượng nước. , 

~ Chương VI : Phù sa và điễn biển lòng sông, 


De tính chất liên tục và liên đổi của bà: toản thấy văn ở hạ lưu 
châu thổ, để nội dung cuổn sách thêm phần phong phú, tác giả xin phép 
được sử dụng thêm một sổ kết quả tính toán boặc trích đoạn trong các 
công tình nghiên cứu về KTTV và các lĨnh vực khác củ liên quan của 
đồng bằng sông Cửu [.ong đã được công bố. 

Thong quá tình biên son cuốn sách này chủng ti luôn luôn nhận được 
sự chỉ đạo và quan tầm chật chế cùa Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy bun khoa 
học kỹ thuật An Giang và Viện nghiên cửu KhÍ tượng Thủy văn Trung 
= 

Chủng tôi cững nhận được sự giúp đố và cộng tác của nhiều cơ quan 
nghiên cửu, của nhiều cán bộ khoa học trong và ngoài tỉnh cũng như 
tương vẻ ngoài ngành Khí tượng Thủy vàn. 

Nhân đây tắc giả xin chân thành cổ lởi cảm ơn chung tới tất cả sự. 
quan tâm, giủp đỡ và cộng tác quý bản trên. 

“Tuy đã có nhiềo cổ gắng, song do trằnh độ cỏ họn, chức chửn cuổn 
sách này cồn có nhiều thiểu sót và tồx tại, vÌ vậy chủng tôi rất mong. 
được bạn đọc gớp ý kiển 


Án Giang, ngây 1, thông Ì năn 1985 
TÁC GIÁ 


CHƯƠNG I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
(~ĐỊA LỶ TỰ NHIÊN 


1~— VỊ TRÍ CỦA TỈNH : 
1— 1 Vị tỶ hành chánh : 


An Giang, một tỉnh dồng báng thuộc miền tây Nam Độ gồm hưïkhuy 
khu giữa sông Tiền — sông Hậu vẻ khu hữu ngọn sông llàu. Khu giữa 
sông Tiền — sông liệu có ba huyện : Phủ Châu, Phủ Tân và Chợ Mới. 
Khu hữu ngọn sông llện có năm huyện và hai thị xã ¡ Tịnh liên, Tả Tóa, 
"Thoại Sơn, Châu Phủ, Châu Thành, Châu Đốc và Long Xuyên. 

Linh thổ An Giang rộng 3492 kmỔ, Các điểm cực bắc và cực nam 
lần lượt ở vào các vĩ độ bắc ; 10557 và 10213 Các điểm cực tây vẻ cực 
đông Lần lượt ở vào cáckinh độ đông ; 104246 và 105935. 

Phía bắc và tây bắc, An Giang tiếp giáp với C#m-Pu=Chia, phín đông, 
là Đồng Tháp được ngăn cách bởi sông Tiền, phía am và đông nan là lậu. 
(Giang, pha nư và tây nem là Kiên Giang. 

Dơ ở trong miền nhiệt đới của Bắc bản cầu, với vĩ độ thấp nên Ân. 
Giang có nguồn sức nông một trời phoag phá và nguồn mưa ấm đồi dào, 

Nền vào đầu nguồn nước (phần Việt NamÌ của sông Cứu Long, hàng, 
năn sông Tiền và sông lậu đã bồi đấp cho đồng mộng An Giang một lớp | 
phù sa mầu mổ, đơa đến cho An Giang một nguồn nước ngọt dự thửa. 

Vị trí địa lý đã đặt sông ngòi, kênh rạch ở An Giang nằm vo vùng. 
chịu ảnh hưởng thủy triều từ hai phía ; thủy triều biển Đông và thủy triều 
vịnh Thái Lan. Tuy bị ảnh hưởng thủy triều, nhưng do xa biển, nên nước. 
sông, kênh rạch không bị nhiễm mặn (bản đồ sổ 1). 

1=2 Dân sinh kinÀ tế: 

Dân số tỉnh An Giang cổ khoảng Ì triệu SÔ vạn người, gồm cúc dân. 
tộc : Kinh, Chàm, Khơ Me, loa và một sổ dân tộc khúc. Một độ dân số. 
khodag 410 người trên một cây số vuông, Khu giữa sông Tiền — sông llÐu 
một độ dân số cao bơn khu hữu ngan sông liêu. Thị xã Long Xuyên có 
một độ dẫn số lớn nhất 1731 người trên một cây số vuông. 


Kinh tế của tỉnh cô nhiều ngành : nông nghiệp, công nghiệp, thủ 
công nghiệp ... nhưng nông nghiệp vẫn ở vàn vị tỶ quan trọng hơn. Ân 
Giang có đại bộ phận đất đại nẩm dọc ven sông Tiền và sông llậu, có 
vàng đất phà sa màu mố, cò vòng trững nhưng độ chua phên không cao 
lắm, có vồng đồi nổi Tịnh Diên, "Tá Tên nhưng đây cứng là vàng đất giàu 
e6, cây trải tốt tạại. Tuy là một tỉnh ở đồng bằng nhưng Ân Giang có 
ngưồn vật liệu xây dựng khá lớn như : đá, cát, vỏ sò, đất làn gạch ngói và 
trắng men ««« Ân Giang cũng có nhiều cơ sở sửa xuft công nghiệp được 
trang bị các phương tiện và máy móc khả tốt. 

Nhân dân An Giang vốn có truyền thống cách mạng kiên cường, cổ 
tỉnh thẦn lao động cần củ và sảng tạo, sau ngày giải phòng đang; nô nức, 
phấn khởi xây dựng cuộc sống mới. 

ĐỊA IIỈNH, ĐỊA MẠO ; 

— Địa hÌnh, địa mạo với chức năng là một mặt đệm của dông chấy 
mặt nó cổ tác dụng quyết định hưởng chảy, tốc độ cũng như khả năng, 
tập trung nước, điều hòa và phân phối một độ dồng chảy trên một khu vực 
nào đô, VÌ vậy khi nghiên cửu dòng chảy nước, ta không thế bỏ qua việc 
tầm hiểu địa bình, địa mọo của ngi đó, 


— Địa hình nh An Giang cỏ độ cao thấp dần từ biên giới Căn-Du= 
Chia đến lô CHủ Sản và từ bờ sông Tiền đến giáp giới tỉnh Kiên Giang „ 
Độ dốc của hai hướng nảy cất nhỏ ¡ = 6,5 — 1 em/km. Toàn tỉnh có hai 
dạng địa hÌnh lớn là đồng bằng và đổi nủi thấp. 
la hình đồng bằng chủ yếu do phủ sa sông Tiền và sông liệu 
tạo nên, rất bằng phẳng, So với mặt quy hệ M8i-Nai thÌ chế cao. 
nhất củo địa hình đồng bằng cỏ cao trình lả § my chỗ thấp nhất là 0m80. 
Xiấu theo mực độ cœo thấp tương đối giữa các nơi ta cổ thể chia địn hÌnh: 
đồng bằng ở An Giang ra ba loại : 

loui địa hình cœo cổ cao trình từ 3 m trở lên nắm ở ven sông liệu, 
sông Tiền, ven vùng đối núi và các khu vực đất thể cư hoặc bở kênh đào, 
Loại địa hình trung bình có cao tầnh từ Im80 đến âm0 nần ở khu giữa 
nạ Tiền — sông liều. Loqi địahÌnh thấp cổ cao trình dười Im50, phổ 
biển nhất là ở phía bữu ngụn sông Hặa, 

Giữa ba cấp địa hình nói trên, địa hình cao thường dễ thẩy lơn, còn 


5 


địa bình trung bÌnh và thấp chuyển tiếp rất từ tờ, Ít tách biệt nhau, 

Địa hỉnh đồng bằng Ân Giang cõ nhiều dạng. Dạng cồn bđi mà nhân 
dân địa phương quen gọi là Cù-iao, tương tr như chiếc thuyỀn úp, ở giữa 
ca và thấp đần sang hai bên. Dọc sông lận có các cò lao ; Mỹ liêa 
Hưng, Thị Hồa, Bình Thấy, Khánh Hòa, Vĩnh Trường .. Còn bên sông 
Tiền cổ ¡ cũ lao Giêng, cà lao Tây, Long Khánh ... Diện tích mỗi củ lao 
tử vài trăm đến vải aghÌn ha. Dạng lỏng chảo, địa hình ở hai bờ sông cao 
hơn, thấp dần vào trong đồng, điển hình là khu giữa sông TÌẦ — sông 
liên, trong đô rỡ nét nhất là huyện Phả Tân có ha mặt sông bao bọc, 
Uụng hơi nghiêng, thể hiện rỡ nhất là phía bữu ngọn sông Hậo, địa hÌni, 
cao ở gần bờ sông tồi thấp dồn vào trong đồng cho đến tận ranh giới với 
tỉnh Kiên Giange 

Sông Tiền và sông llệu chảy xuyên suốt tính theo hưởng tây bắc — 
đông nam đã chỉa cắt địa hình của nh thảnh bai khu, Trong mỗi khu lại 
cổ nhiều sông và kênh rạch tiếp tục chia cất địa kÌnh thành nhiều 8 nhỏ, 

Đip. lÌnh đồi núi thấp ở An Giang, chẻ yếu tập trung ở hai huyện Tri 
'Tôn và + + Biên gồm những đồi nủi còn sốt lại của đấy nải con Voi bên 
Căn3u-Chia lấn sang. Địa hÌnh đồi nói ở An Giang cỏ thể chín làm 
hai dụng + Dạng địa h di thấp bao gồm một số khối nủi khả lớn 
như nẻí Dài, núi Cô Tô, nải Phủ Cường, nủi Tượng ‹.. cổ cao trình trên 
500m, đính cao nhất là nủi Cấn 710m. Độ dồc củo các núi đ nôi chung, 
đầu dưới 30%. Bao bọc quanh khối sủi lớn nôi trên là vành đai đồng bằng 
nghiêng ven nổi có cœo trình phố biến từ 5m đến 30m với dộ dốc bÌnh 
quân từ 39 đến 65 ‹ (sem bản đồ sổ 2). 


11 ~ ĐỊA CHẤT ~ TH NHƯỠNG ~ THỰC VẬT 


Cấu trúc địa chất, thổ nhưỡng, thực vật của vùng nào đô đều cỏ ảnh 
lưởng sâu sắc đến các đc tính của nguồn nước ở nơi đỏ, Nó cũng là tiền 
đề để nghiên cửu mỗi quan hệ thủy lực giữa nước dưới đất với nước mặt. 
1— CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 

Với đặc điểm trên 90% điện tích là đồng bằng, qua các mũi khoua 
sông rấi rắc trong tỉab, kết hợp với các đỡ kiên khắc cho thấy cẩu tạo 


° 


địa chất phần nông ở Ân Gieng tương đối đơn giản,nói chung chưa cổ 
sự xảo tiện quan trọng nềo về mặt địa tầng, Cột địa tầng ở đây được phân 
bổ theo các tầng chính seu : 

'Tầng đất đô hoặc xảm hình thành trong điều kiện trầm tích của phù 
ea sông Cửu Long hiện nay, nềm trên còng. Nơi nào thể đất cao thÌ nơi 
để cổ tầng đất đô dây, cũng cổ nơi tầng đất này bị bóc mòn gần hết do 
hiện tượng xôi mòn, Trên bản đồ địa chất, tầng đất đổ chiếm bộ phận nổi 
của địa hình, 

“Tiếp tầng đất đỏ là tầng sẻt lem, cô bề dày đều đãn, bình quân từ 
1,8m đến 2,3m, Cao trình mặt trên nằm trong khoảng 0,5m đến 2,0m. Nhóm. 
tỉnh thể thạch cao aẻlênite, các lớp mùn bã thực yật nước mặn như rong, 
tảo, bầu, đước «.. xen kẹp trong tầng đất này điềm chỉ tầng sét lơn được 
hnh thành trong điều kiện biển ẩm. Do đô đất tầng này chữa nhiều gốc 
Sulphát là nhân tế chờ yếu phát sinh làm hỏa chua đốt. Đặc ni cản đất 
tầng sét lam là ngăn thẩm rất tốt. Ngoài hiện trường nỗ có mặt ở bầu hết 
củ mũi khoan, 

Đưới tầng sết lam là tầng bàn có biên độ cở hạt rất rộng từ sởi, cát 
đến họt bột và sét, nhưng nó có đặc tỉnh chung là ở dạng bòn, cổ tính 
chất phân ly trong nước rất rõ rêt, Về mặt công tồnh tầng bùn rất mềm 
yểu, về mật thây văn nô là tầng thiểm nước menh. Bề dày tầng đất bùn thay. 
đổi rất nhiều từ vii mét đến vài chục mét. ” 


2 — THỔ NHƯỠNG : 


Đặc tính đất ở An Giang là giàn chất ® xỈt sắt và ð xÍt nhôm, tầng 
phù sa dày, màu đô và xảm sảng, đại thể phân chia như em : 


2~1 Các leq đã chính nà đất đồi núi 


Đồi nủi ở An Giang có nhiều loại đá nhưng trong để chủ yếu là đá 
Granlt vôi kiềmf'cö tuổi Sanjuraha — San), đá Rielit, cát kết, dâm cuội 
kết „. Hiện nay do hiện tượng phong hỏa nên phần lớn các loại đã nôi 
trên biển thành đất FeralÍt xôi mòn trơ sỏi đá hoặc đất tầng mỏng, Đất 
đổc tụ cũng là sản phiển phong hỏa của đá Granit ở kho vực đồi nủi dốc 
cưa xuống tích đọng lai xung qusal, chân nủi. Do cỏ cùng một nguồn gốc 
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và điều kiện cong cấp vật liêu nên đất Ferlit và đết đốc tụ cô những đúc 
điển chung như : thành phần khoảng vật đơn điêu, bọc màu, nghèo chất 
dịnh dưỡng, thành phần cơ gii nhẹ từ trên xuống dười. 
2~ 3 Đấu phù s 
a— Đất phù se cổ z chỉ lộ ra ở một số khu vực nhỏ gần đồi núi. 
TTÍnh chất của loại đết này là nhiều cát lẫn limon thô có tầng loang lổ đổ 
vàng, Ít màn, 


b— Đất phù sa mới : là phà sa hiện đại của sông Cứu Long hình, 
thành từ kỷ đệ tử đến nay, chiếm tới 83%: điện Ích toần tỉnh. Căn cử vào 
lịch sử địa chất ta cổ thể chie đấu phủ sa mới thành hai trường hợp phổ 
Viến sạn : 

~— Phù sa sông trầm tích chịu ảnh hưởng củabiển : Ở 'An Giang, 
sổ nhiều nơi (nhất là sâu về phía hữu ngọn công Hận) còn đấu tích chứng 
tổ phù sa sông Cửu L.ong trần tích trong môi trường nước biển hoặc chịu 
ảnh hưởng cha bìểa. Đắt ở những vàng đỡ thường là đất phèn xen lấn than 
bàn phèn, ưong đố cỏ nhiều xác thực vật đền lầy vài lấp nềm lẤn với 
phì sœ Loại đất nảy có độ chua cao và cổ thành phần cơ giới rt nặng, 


— Phù sa sông trầm tích trong điều kiện thoát khỏi ánh hưởng của. 
biển, thường tạo thành đất phà sa không phèn (như kho giữa sông Tiền ~ 
sông liệu và ven hữu ngạn sông liận khoảng 10 km). Đết phù sa không 
phên ở Án Giang nhìn chung cố đ$ phì eœo và có thành phần cơ giới nhọ. 
(xem bản đề số 3). 

ĐẲNG 1— Diện tích và cơ cấn đất tự nhiên tÍnh An Giang + 


IR n Diện tích Tỷ lệ 
bộ Kucu,cioon (ha) Œ) 
Tất tự nhiên. 100 

— Đất nông nghiệp 229.316 828 

— Đất chuyên dùng 2.105 5 

— Đất lâm nghiệp T.4® „1 
"Trong đô c 

— Sông rạch, hồ so, đầm lầy „ 15.380 “3 


" 


3~— THỰC VẬT : 

— Vũng đồi núi : Ởhuyện Tự Tôn và Tỉnh Hiên, xrên các khối nủi 
lớn có nhiều gỗ quỷ như sao đẻ, gò, giếng hương... . Do chiến tranh tản 
phả và khai thác bừa bấi nên hiện nay các loại gỗ quý đỏ còn rất Ít, vùng, 
này trở thành rừng kiêu 


— Vàng đồng bằng + Trên đất phản bỏ hoang ở khu vực huyện Trả Tên 
và Tịnh Hiên cô rừng trảm phân bố rãi rắc giửa các thảm cổ xanh, thường. 
là trảm non đang tải sinh. Thảm cổ xeal: có nhiều loại như cổ mồm, nàn, 
lá, chỉ, bàng «.. mọc ở các vàng đất hoang, nhiều nơi tập trung 
từng khu lớn (Huyện Thoại Sơn, Châu Thành ... ) cỏ quan hệ rất rỡ với 
đất phên. Diện tÍch vòng đồng bằng của tỉnh còn lại được trồnglủœ, màu 
và cây công nghiệp ngắn nạày. Nói đến thửm thực vật ở Án Giang còn phi 


kế đển những vườn cây ăn quả như dừa, cai, xoài, mít, rau. Các vườn 
cây tổnghợp có bốn tản đó rất đặc trưng cho xử sở nhiệt đi. 
NHẦn chung, vì phụ thuộc chặt chế vào điều kiện tự nhiên nhất là chế 


độ khÍ hậu và thủy văn nên việc sử dụng đất cồn cò nhiều uạn chế do đó 
thâm thực vật ở An Giang cồn tủn mạn, kêm phong phủ(xem bản đồ số 4). 


111 ~ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU 


KHÍ hận đồng bằng Nen Độ nổi chung và An Giang nổi riêng mangy 
đầy đủ những tính, chất chung của khí hậu nhiệt đổi giỏ mùa điển lÀnh. 


1~ GIIỂ ĐỘ NHIỆT 


An Giang có nhiệt độ trung bình năm từ 6%C ~ 289C, tương đổi đồng, 
nhất theo không gian. Nhiệt độ tối cao tuyệt đổi của không khÍ dạt tới 
những trị sổ rất lớn và trong một số trường hợp đá vượt qua iởi hơn sình 
ý của nhiều loại cây trồng và gia sắc nhiệt đới (41,7%C) thường xuất hiện 
vào tháng ÏÏÏ hoặc tháng ÌV. Nhiệt độ không khí tối cao trung bÌnh năm. 
khoảng 35*C ~ 36C. Trong những thẳng mùa đông nhiệt độ không khí tồi 
thấp tuyệt đối cô thể xuống tới 15°C — 16°C đối với vùng đồng bảng và lấ' 
€ — 1C ở vòng đổi nói. Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình năn 
khoảng 20C ~ 21°C. Từ năn này qua nấm khác, từ mùa khô đến mùa mưa 
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cũng như thẳng nảy qua tháng khác, nhiệt độ ở Án Giang đều có những 
s biến động nhất định nhơng sợ hiến dộng đô xấy ra không mạnh mẽ như 
ở các vùng khác của miền lắc. 


2 ~ GIIỂ ĐỘ GIỎ : 

Là một tỉnh ở xa biến, nhưng do địa hình bâng phẩng nên cơ chế 
riế ở An Giang khá thuần nhất, phản ảnh tương đối sổ điều kiện hoàn lưu, 
“Tự tháng XI đến tháng ÏV, hưởng giỏ cô tần suất cœo nhất là đông bẮc, 
trong thới gian tờ tháng V đến thảng X hướng cổ tần suốt cao nhất là thy 
nam. Tốc độ giỏ ở miền tây Nen Bộ khả lớn, bầu hết các nơi tức độ gió 
trung bình đều đạt tới 8 m/œ An Giang nổi dêng và Nam Hộ nổi chụug 
là khu vực Ít có bão nhất ớ nước ta. Ở đây bão thường xuất biện vào cuối 
mùa nên tốc độ không mạnh, phạm vi hoạt động nhỏ, Ít gây ra những tắc 
bọi lớn như trong trường hợp đổi với miền Đắc. 


3 ~ GHẾ ĐỘ MƯA ẨM 


Chế độ mơa ở Ân Giang có sự phân hóa sâm sắc theo hai mùa giỏ. 
Mùa khô thường bắt đầu sừ tháng XIT và kết thúc vào cuối thẳng ÏV nàn 
san, Trong suốt mấy tháng liền, lượng mưa trung lình không cổ thắng 
nào vượt quá 100 mm, thông thường chỈ đạt 50 ~ 60 mm vào các thẳng 
đầu và cuối màm, 5 — 15 mm vào những thủng giữa mùa. Lượng mưa của 
cặc thắng mà khô cong lại không vượt quả 150 mm chiếm khoảng 10% 
tổng lượng mưa toàn năm, Còn mùa mưa bất đầu từ tháng V vàkết thủ c 
vào cuối tháng XÌ, Luượng mưa nếm ở Án Giang vào khoảng 1400 = 1500mm 
vũ Ít biển động qua các năm. Giả tị cực đại lượng mưa năm ở đây chỉ 
đạt tới 2100 mm và giá tá cực tiếu là 900 mm. So với lượng mưu năm ở 
miền Đông (1800 ~ 2200 mm) vá ở miễn cực Tây (2000 — 2400 mm) thÌ 
Án Giang thuộc vào khu vực tương đối Ít mưa. 

Do nhiệt độ quanh năm Ít thay đối nên sự biến đối câa độ đn chí còn 
phụ thuộc vào lượng mưa, vÌ vây chế độ ẩm ở An Giang có một mùu đu 
ướt vẻ một mùa khô điển hình. Mùa mưa cô độ ẩn bình quân tháng đạt trên 
80%. Độ ấn lớn nhất năn xẩy ra vào tháng [X (hoặc thàng X) dạt 8S% . 
“Các tháng mùa khổ cổ độ ẩm trung bình khoảng 76%. Tháng Ï (hoc tháng 
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ID) s6 độ đm thấp nhất, bình quân khoảng 74%, Độ ấm thấp nhất trong năn 
không xuống dưới 35%, 


làng năm lượng mưa rơi xuống ở Ân Giang khả phoAg phú nhưng lượng, 
bốc hơi cũng khả nhiều. Lượng bốc hơi toàn năm ở đây tới 1200 ~ 1300mm. 
“Tháng [II và thủng IV có lượng bốc bơi lớn nhất 130 = 160mm. Tháng IX 
cỏ lượng bốc bơi nhỏ nhất khoảng 8Ð mm. Lượng bổc hơi trong 5 tháng 
mùa khô xấp xỈ lượng bổc hoi trong 7 thắng mùa mưa. 


IV ~ HẠNG LƯỞI SÔNG NGỎI VÀ LƯỞI TRẠM THỦY VĂN. 
1 ~ MẠNG LƯỚI SÔNG, KÊNH RẠCH 
1 =1 Mạng lướt sông chỉnh : 


— Sông ê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy theo hưởng 
nam qua các vùng đồi nỏi của tỉnh Vân Nơm (Trang Quốc), qua Miền Điện 
và đi vào vàng trung hạ lưu qua các nước L.ảo, Thái l.en, Cen-Pu- Chia 
và Việt Nam, Mê Kông là con sông dài nhất ở Đông Nam Ả. Nếu so sảnh 
với những sông lớn của thế giới thì nó được xếp hàng thứ 10 về lượng; dòng. 
chảy (S00 tỷ mét khối) và chiều dài (4200 km), đờng thứ 25 về diện tích 
vực (795.000 km2). 


Vàng thượng lưu sông Mê Kông chay đài từ nơi bắt nguồn ở độ cao 
5000 m quanh nữm tuyết phủ câu cao nguyên Tày Tạngđến tới dnÌ Vân 
Nữm, đây là phần lưu vực rất hẹp chiếm 19% độn tÍch (151.000 km2) có 
địa hÌnh co với nhiều núi aon biển trở, 

Vùng trong lưu bao gồm phần điện tÍch từ biên giới ba nước : Trung, 
Quốc, Miến Điện và Lào xuống tới tận Kratie (Cam-Pa-Chiu) chiển 57% 
điện tÍch lưu vực (453.150 km2. Tại vùng này sông Mê Kông dòn nhận 
thêm lượng nước của nhiều phụ lưu quan tong. Về phía tả ngọn gồm có : 
Nêm Thà, Nậm U, Năm Sàng, Năm Năm Ngừa, Nôm Thơn, Xe Bảng 
Phác, Xe Băng Rieng, Xe Đôn, Xe Công và XeEpốc. Về phía hứu ngan có 
bây phụ lưu, nhưng phụ lưu can trọng nhất là Nộm Ấun bao trầm cao 
nguyên Cỏ lạ Vùng tang lưu€đng là nơi đồn nhận cắc cơn bãơ lớn thổi 
theo hưởng tây đi vào lưu vực đem lại mưa io gây ra lä lụt lớn trên sông 
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Me Kông và các phạ lưu. 


"Vũng hẹ lưu bao gồm vũng đồng bằng kế từ Karaúe ra tới biển Đông, 
chiếm 2#% điện tích lưu vực (190.800 km2). Khi chảy đến Nông Panh, 
sông Mê Kông nổi với dồng Tôsl&sẻp, dồng sông này hot động như cửa 
vào, cửa ra của biến Mồ. Ở mực ước thấp nhất trong năn diện tích mặt 
hồ là 3000 km2 và khi ở mực nước cao shất là 15.000 km2. “Trong năm 
mực nước bồ thay đối khoảng từ 2m đến 12m, khả nũng chứa nước cần 
hồ giữa hai mực nước đô gần 90 tỷ m3 Sen Nông Pênh về phín bạ lưu 
một Íu, sông Mê Kông chỉa rahai nhánh + Me Kông phía đông gọi là Tiền 
Giang vá Bassae ở phía tây gọi là lên Gieng. Tiền Giang chảy qua Tân 
Châu, Sa Đéc, Mỹ Thuận tồi đố ra biến Đông bằng 6 cửa sông, Còn llậu 
Giang thÌ chảy qua Châu Đổ, Long Xuyên, Cần Thơ và đổ ra biến Đồng, 
bứng 3 cửa sồng. Có lẽ vÌ vây mà nhân dân ta gọi chúng sông Tiền, sông, 
Hiệu bằng cái tên rất ViệtÝN en là Cứu Long (tức chín đồng). 

Sảng Tiền chảy theo bướng tây bắc ~ đông nem, đoạn qua Ân Giang 
dài khoảng 80 km, chiều sông phío trên Vàm Neo lớn hơn 1.000m và phía 
dười Văm Nao từ BÓ0 — 1.100m, 


Sông liêu clng chảy theo hưởng đổ qua trung tâm tỉnh Ấn Giang, 
chiều jđi đoạn nầy gần 100 km, chiều tông của nỗ trên Vềm Nao từ 800~ 
900m, phìa đưới Văn Nao 800 = 1300m, 

Sông Văn Nao chy theo hướng đông bắc — tây nơn, có chiều dài 
trên 2 lơ và rộng từ 400 — 700 my nối liền sông,Tiền với sông [lậu tại 
phía bắc huyện Chợ Mới cách thị xã Long Xuyên 30 km có tác dụng điều 
hồn dồng chấy giữahai sông đô. 


Sông Tả Keo và sông Châu Đốc bắt nguồn từ dãy nủi Con Voi (Cam 
P-CHa) chây theo hưởng bắc ~ nưn. llai sông này nhập lưu tại Mỹ Hội 
Đông (huyện Phủ Châm) và để vào sông [lậu tại thị xã Chân Đốc, Chiều 
dài của chúng tong địaphộn An Giang là 28 km, đồ rồng =ơu khi nhập lưu 
từ 290 — 300 m. 

1~3. Mạng lưổi kênh rạch 
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Cổng như các tỉnh ở đồng bằng Nan Dộ, ngoài các sông lớn ra, Ân 
Giang côn cổ một bệ thổng kênh rạch dây đặc rải đều khắp tỉnh. 


— Cúc kênh rạch năm trong khu giữa sông Tiền — sông liêu cỏ hưởng 
chảy chung là lấy nước sông Tiền bổ sung cho sông Hậa,độ dãi của chúng, 
khoảng 17 km và độ rộng từ 1ÓÓ — 200 m, gồm có : kênh Vàm Sáng, VĨnh 
Am, Ông Chưởng và L.ấp Vỏ. Nối liền các kênh ấy với nhau cổ các kính 
“Thần Nông, Năn X& CảMên ... 


— Phía hữu ngơn sông liậa. kênh roch đều cổ hưởng chảy chúng lủ 

Tẩy nước sông liệu để ra vịnh T chiều đãi của chúng từ 60 ~ 90 
km, độ rộng từ 50 = 100 my gồm có : kênh Vĩnh Tế, Tả Tôn, Da Thê, 
Ô Rạch Giá = Long Xuyên, Rọch Sối «. Nối liền các kênh ổy với nhau có 
kênh Mạc Cần Dơg, Dây Nói, Bổn Tổng, Cần Thảo .. (xen bản đ số 8). 


2 -MẬT ĐỘ LƯỚI SÔNG VÀ ẢNII HƯỚNG CỦA NÓ : 


Mật độ sông chỉnh ở Ân Giang khoảng 0,06 km/km3, mật độ kênh 
sạch khả lớn tới 0,5 km/km2 và mật độ lưới sông kênh rạch tổng hợp đạt 
0,56 km/km2, NhÌn chung mạng lưới kênh rạch của tỉnh phân bổ tương 
đổi đều, kết hợp với các sông chỉnh đã tạo thành một mạng lưới gieo 
thông thầy khá hoàn chính. 

Lưới sông kênh rạch dây như vậy, địa hỉnh của tính lại thđp, hai 
bên bở sông lớn không có đê ngấn lỡ, ở vào vị tí đần nguồn nước, cho : 
nên hàng nữn khi mùa mưa đến, lữ sông Mê Kông về, An Giang là một 
trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long bị ủng lụt nặng nhất. Đó 
là mặt hại, còn mặt lợi thÌ đứng kế bơn nhiều. Căng khi ÌG về lêm ngập 
hầu hết điện tÍch của tính thÌ đất được thea chua, rờa phên, đồng mộng 
được Bồi đếp phủ sa, eo hồ, đền lầy cò thâm nguồn thủy sản. Mùa khô, 
t¡y mực nước sông xuống thp, nhươg do có nhiều sông và kênh rạch chịu 
ảnh hưởng của thủy biềo, vÌ vậy việc lẩy nước tri muộng và phục vụ chơ 
các nhụ cầu khác cũng đỡ khó khăn. Nước ngọt ở đây dơ thừu quanh năm, 
3 ~ MANG LƯỞI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ; 


3— 1 Lưới mợn cơ bản, 
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Dưới thới Pháp thuộc vị 
thủy vấn ở An Giang rất Íc. Cả tính ch có 5 trạm đo mưa và 4 trạm do mực 
nước nhưng chế độ quan trắc không liên tục, chỉnh lý sổ liệu lại không 
đồng bộ và không nhất quản. Từ nữn 1960 đến năm 1975, với sự giúp đỡ 
của tổ chức quốc tế ủy ban sông Mê Kông, việc nghiên cứu thủy văn ở 
đồng bằng sông Cửu Long được đẩy mạnh. Vột số mô hình toán được áp 
dụng trong tính toán thảy ván ở châu thể như SOGRFAN, L'SARR, mô 
hình toán triều của đoàn chuyên gia llà Le ... Để có số liệu phục vụ 
cho cảcmô hình đó, lưới trạm thủy văn ở đồng bằng sông Cửu Long (trong. 
đó có An Giang) được phát triển thêm nhưng chế độ quan trắc chỉ có tính 
chất chuyên đề 


San ngày giải phóng lưới trợn khỉ tượng thủy văn ở An Giang được 
cảng cổ và xây dựng theo phương hưởng mới. 'Trên sông Tiền cỏ trựn thủy 
vấn cáp Ï Tên Châu và trạm thủy văn cứp [II Chợ Mới. Trên sông lậu có 
trợn thủy vấn cấp Ï Châu Đốc và trạm thủy vớn cáp HÍ Long Xuyên, Trên 
sông Văn Noo cổ trạm thầy vết cấp Ï Văn Ñao, 

Lưới trợn do mưa đã tăng lên 25 trợm, phân uổ đầu Lhẩp trơng toày 
tỉnh. Trạm khí tượng cơ bảa Châu Đốc đã được xây dựng hoàn chỉnh và 
hoạt động liên tục từ năm 1928 tới nay. 


S liệu của lưới trạm cơ bản trên đây được đo đạc và chỉnh lỷ, chỉnh 
biển theo đồng quy trình, quy phạn kỹ thuật do Tổng Cục Khỉ Tượng Thủy 
'Văn bạn bành, Cổ thể nói dây là chuỗi sổ liệu my ngắn nhưng cổ chất 
lượng cao. (xem bản đồ số 6) 

3—2. Lưới trợn điều tra, 

Các yếu tế thảy văn diễn biển khả phức tạp theo thời gian và không, 
gian, nhất là ở những đĩa phương có một độ sông ngồi, kênh rọch cao như. 
ở An Giang. VÌ vậy bên cạnh lưới trạm cơ bản, Đài Khỉ Tượng Thủy văn 
Án Giang để tích cực xây dựnglưới trạm điều tra gồm 23 điểm đo lưu lượng. 
Mĩ chảy trần và lưu lượng kiệt, 12 điểm do hóa nước và 3 vị trí đo mực 
nước nội đồng. Trong thời gian qua, số liệu củalưởi trọn điều tra kết 
hợp với sở liệu củalưới trạm cơ bảo đã kịp thỏi đáp ứng cho nhiều đề 
THU VIỆN AN GIANG 

PHÒNG ĐỊA CHÍ 
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tải nghiên cứu khoa học ở trung ương cũng như ớ địaphương phục vụ sản 
xuất ở tỉnh nhà nổi riêng vá ở đồng bằng sông Cửu Long nôi chung (xen. 
bản đồ số 7) 


HÌ~-BẨN ĐỔ HÀNH CHẢNH 
— TỈNH AN GIANG ~ 


KAMPUCHIA. 
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H.B—~ BẢN ĐỔ MẠNG LƯỚI TRẠM THỦY VĂN 
CŨ BẢN VẢ TRẠN 80 MƯA 
— TỈNH AN GIANG — 


⁄4 Trận tử vấn c6 1 
1 Trạm thổy văn có 3 
© Tiện đe mưa 


GHÚ TRÍÊN 


kì 


H.6~ SỨ ĐỂ MẠNG LƯỠI 
SÔNG VẢ CÁC KÊNH RẠCH CHÍNH 
— TÍNH ÁN GIANG — 


” 


MT BẢN Đổ 
MẠNG LƯỠI TRẠM BIỂU TRA THỦY VĂN 


CHỦ THÍCH : — v Trạm áe lưu lượng điểu tra 
c6 Trận 86 chúa và bổn nước 
+ Tran mực nước nội đổng 


Đồng mông Ăn (link tmne mẫu nước l l{ ngập, 
ngữp sâu tủ ngấp đất ngữ 


Thang nà khô nhiều vắng bị hạn,hơn nững, hạn dài 
ngây, mặt mộng &Ãô, đất nứt nẻ. 


CHƯƠNG II 


ĐỒNG CHẢY NƯỚC 
l~ ĐẶC ĐIỂM MƯA NĂM 


Mứa là một trong những thành phần chính của phưởng trình cân bằng 
nước. Ở An Giang nói riêng và ở đồng bằng sông Cẩu Long nói chung „ 
mứa lũ yêu tổ quan trọng bổ sung dòng chẩy cho sông ngồi, kênh. rụch, 
cung cfp nước cho quá trÌnh sinh tưởng và phát triển cũn sinh vật. Đặc 
địn ð miền tây Non Bộ, nói mà quanh năn nhiệt độ và ảnh sứng dử thƯu, 
thÌ mưa kết họp vi chế độ lũ cẵa sông lớn trở thành nhân tế chỉnh chỉ 
phối thời vụ, có cấu cây tỒng, năng suất mùa mảng và chất lưệng sản 
phiểm Do để muốn nghiên cửu về nguồn nước, triớc hết phải nghiên cửu 
mưa Nghiên cửu về mưu chủ yếu xét lộng mửa nữn, lượng mưa thắng, 
lưởng mủumủa, lượng mưa vụ và lượng mứa của các năm đại biểu, đồng 
thời khảo sét sử biển đổi của chúng qua các vùng trong tỉnh. 


1~ SỰ BIỂN ĐỔI LƯỢNG MƯA NĂM 


"Theo ý nghĩa toán học thỈ lướng mứa nữm thuộc loại kiểển định thống. 
k& Theo X = Xô-Lớ-Môn thÌ so vôi các yếa tế khÍ tưộng thủy văn khúc, 
mưa _ là yếu tổ duy nhất có dạng gần chuẩn. Trên có sở thừa nhận lượng 
mứa năm thổa mãn các điều kiện nói trên, dưới đây bằng phưởng pháp 
thổng kê chẳng tôi sẽ tuần kỷ xét + 


1—1. Dao động cửa lượng mưa nến 

“Tài liệu mứa năm ở An Giang chŸ có trạm Long Xuyên và Châu Đốc 
là tưởng đố liên tạc, nhứng cũng chia làn hai thời kỳ quan trắc, thời 
kỳ thử nhất tỉ năm 191G — 1944 và thời kỳ thổ hơi tí năm 1953 đến nan 
Chúng tôi để bổ sung tải liệu mưa năm cho hai trợn kể trên trong cả hai 
thời kỳ bằng phưởng pháp Hiổng quan. Riêng tỉ năn 1945 — 1955 không 
bổ sung được vÌ không có sổ liệu thích hóp. 


Biện nay, phướng pháp thông dụng nhất để khảo sắt sự dao động của 
lượng mửa năm là xây đựng đường lấy tích sai chuẩn lượng mửa năm. 
Đường lũy tích sai chuẩn lướng mửa năm của bốn trợm Long Xuyên „ 
Chân Đốc, Cần Thơ và Hạch Giá được thể hiện ð hình số 8. Phân tích 
quó trỉnh này thấy rằng lượng mứửa năm gia bốn trạm có nhiều thồi kỳ 
tởng tỷ nhau. Chúng tôi tiến hành phân thồi Lÿ nÌ nước, Ít nước và 
các chủ kỳ cho bốn trạm, kết quổ ghỉ Ở bảng 2. Qua bảng 2 ta thấy hệ 
s# Ñ cña các chu kỳ dao động nhỏ, so với chuẩn không vướt quá 4%, 


Muốn đảm bảo dính ổn định của thông số thống ke và để khử dược 
những dnh hưng của các dao động đột xuất cổa những nữn riêng biệt 
thÌ thời kỳ tính toán phải beo gồm vài ba chu kỳ. Nhằm làn sõ via đề 
này bằng cách tính. trướt các nhóm nữ 11, 16, 21, 2%, 28, 32 và 35 năm, 
Kế quả tính toán ghỉ ð bảng 3 và 4. Phân tích kết quả tính toán ð hui 
bảng này thấy rằng nhóm tỉnh toán cảng dài thÌ biên độ dao động so vời 
nhóm nhiều năm cửa các trị sổ đặc trứng bỉnh quân càng bé, Ở bốn trạn. 
tong cổ hai thời kỳ thÌ nhóm 26 năm dao động của trị số bÌnh quân so 
với binh quân nhiều nữa nhỏ nhất là 0,6%, và lỡn nhất là 9,6%. Còn biến 
độ của Cv so với Cv nhiều năm, nhỏ nhất là 0,5% và lớn nhất là )7%, 
nghĩa là nhóm 3% năm chứa phải là ổn định mà số năm cần thiết phải 
dài hơn, 


Xét đến tỉnh hỉnh thực tế tài liệu của các trạm đo mứa trong tÍnh 
chúng tôi lấy đến nữn 1980 làm chuẩn phên nhóm năm cụ thể để tỉnh,kết 
quả ghỉ ở bảng 5 và 6. 


„ Qua bảng 5 và 6 thấy rằng ở Long Xuyên, Châu Đốc và Rạch Giá 
nhốm 11 năm cho trị số lượng mứa bỉnh quân và hệ số sai biến Cv xfp 
xỈ với trị số bÌnh quân thời kỳ dài. 


Tính sổ năn cần thiết để đển bảo yêu cầu sai số cho phép, thấy 
tầng với nhóm 11 năm của trạm thị xã Long Xuyên có bệ số Cv biển đổi 
Wĩỉ 0,213 đến 1,04 và yêu cầu sai sổ cho phe c của tị sổ hình quân là 
5% th: 
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= 6 + Hênữm 


và hệ số Cv = 0,188 thÌ 


= 10 năn,Vậy số nữu cần thiết trong sử dụng 
s liệu mứa phải 1 n8 t 


lên. 


1~2_ Biển đổi lượng mửa năm 


Để xét liệng mửa nẽm biển đổi qua các năm và qua các vùng 
trong tỉnh, chúng ti chọn một số trạm mửa cỏ tãi liệu ]1 năm trồ lên ở 
các vùng khác nhau để tính hệ số Cv. Qua kết quả tính toán thấy rằng 
Cv biến đổi không lỗn (xen bảng 7) 


BẰNG 7: 
TR ược | Tả Tên “Tân Cha | Chợ Mới Có Lanh| Đồng Thọ| 
© | 0m6 | sơn | 6236 | 629 | oáø | 


PHIÂN BỔ LƯỢNG MƯA NĂM QUA CÁC VÙNG TRONG TỈNII : 


Tuy có vùng đồi núi những nhỉn chung địa hỉnh của An Giang khá 
bằng phẳng và Ít bị chia sẻ. VÌ vậy lướng mứa năm biển đổi theo quy luột 
địa ý khá rổ ràng, cho phép ta xây dựng các bản đồ đẳng trị lượng mửn 
tăm, Mớng ma mùa 


Nhữ phần đầu dữ đề cập, tài liệu mưa ở An Giang san ngây giải phóng 
mới cỏ mạng lưỡi trạn đã dày, mặt khác theo kết quả tính: toán phần trên 
thÌ sổ nữn cần thiết trong sÌ dạng số liệu mưa ít nhất phải là 11dữm, 
Song để có sổ liệu cho các ngành thưn khảo, triếc mắt chúng tí đồng 
số liệu mửa năm, mứa môn bỈnh quân 7 năm (1977 — 1984) của một số 
trạm trong tỉnh, kết hợp với địa hình tiến hành xây dựng bản đồ dẳng trị 
mưa năn bÌnh quân, (xem béng 8 và hình 9) 


Phân tích bản đồ đẳng trị lộng mla năm bình quân thấy rằng lượng, 
mửa của tỉnh giên dần theo hưởng tử tây nam sang đông bắc và tỉ đông 


? 


ơn sang tây bắc. Vùng giáp giới või tỉnh Kiên Giang do gần biển hởn cố 
lượng mứa lớn nhất tỉnh, ngước lại vùng Tân Chân, Vĩnh Xưởng, Phước 
Hiểu Ở sân trong nội địa có lướng mửa thấp hỏa. Vùng Tả Tôn, Tịnh Biên 
tuy có đồi núi, những do độ cao clanó chủa đỏ gây ra những biển đổi 
về mặt khí hậu, vÌ vậy hiệng mứa năm ð đây không có sự khác biệt so 
với vàng đồng bằng Xem bảng 8) , 


Khảo sát phân bố lượng mửe năn trung bÌnh trên toàn khu vực đồng 
bằng sông Cầu Long thấy rằng tổng Mởng mửa nấm thay đổi theo hướng 
tây nơm — đồng bắc có lượng ma cao nhất ð vùng Minh Hãi (2400mn) và 
giảm dần về phía đông bắc có giá trị thếp nhất dọc theo trục Châu Đốc ~ 
Đồng Thép ~ Gò Công (1200 — 1300mm), kế đó lướng mửa tăng dần về 
phía bắc của khu vực đồng bằng, Trong các tháng mữa mứa lộng mửa 
cũng giản theo hướng tây nen = đông bắc (xem bảng 9). 


3 ~ PHÂN BỔ LƯỢNG MƯA TRONG NĂM 
3—1 Pha nàamdar 


Lượng mứa trong nữa ð Ân Giang nói riêng và ð Nam Hệ nổi chung 
phân bổ không đều và hỉnh thành hai mào rỗ rật ; mùa mứa và mũa khô, 
Mùa mửa trùng vôi mùa gió mùa tây nam thổi từ Ấn Độ Dướng mang theo. 
hởi fm. Màa khô gắn liền vôi mùa gió mùa đông Ít ẩm. Nhận xét này 
chỉ chủ ý đến phưởng điện gió mà thôi. Nguyên tắc của thực tiến trong, 
đði sống hẳng ngày, nhất là về mặt sản xuốt nông nghiệp, ma dược chọn 
làm tiêu chuẩn để xác định cụ thể màa mứa, màa khô ở từng địa phướng, 
Chúng tôi đàng tỷ sổ phân phối lướng mửa tháng bỉnh quân, nếu tháng 
nào có tỷ số phân phổi việt quá 8,3% tổng lượng mứa năm bình quân và 
tần suất xuất hiện các tháng đỏ bằng hoặc lớn hớn 50% và liên bịc trong 
nữm thì thuộc màa mứa, các tháng còn lại thuộc mùa khô. Căn cử vảo 
các chỈ tiêu đó, mùa mứa và mùa khô trong tỉnh được phân định nhú sœu 
(xem bảng 10) 

Mùa mứa trong tính thường bất đầu từ tháng Vv kết thúc vào tháng 
XI và mùa khô bất đâu tí tháng XI đến tháng IV năm sau. Do địa bÌnh 
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bảng phẳng nên nhìn chung thời gian bắt đầo và kết thúc của mùu mứa, 
mùa khô xẩy ra đồng nhất trên toàn địa bàn căn tỉnh, 


4-— 2. Liệng mứe mùa mứe 


Lượng mứa mào mứa eo với lượng mửa năm của các trạm trong tỉnh 
chênh nhai không đáng kể,tỷ lệ đố biển động từ 92% đến 950, Có thể 
nói toàn bộ lướng mứa năm phân bố tập trong vào mùa mửa, côn mùa khô 
ch chiếm một tỷ lệ không đáng kể tử 5% đến 8%. Sự phân bổ này đã gây 
nên một sJ tướng phản sâu sắc về chế độ khí hậu giửa hai mùa và do dó, 
đã có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đồi sống nhân dân 
trong tỉnh (xem bảng 11 và nh: 19, 11). 


Đổi với cả phạm vì đồng bằng nói chung cũng có bai mùa rố rật: 
một mùa ma từ tháng Ý đến tháng XI chiến trung bình khoảng 90% tổng 
Mớng mứa trong nến và một mùa khô từ thúng XIT năn trước đến thắng 
T năm mu (xem bảng 12) chiếm khoảng 10% lộng mứa năn, 


3~ 3. PÄ@h bể lượng mo trong nến 


Để thấy số sự phân bể lướng mưa trong năm chúng tôi chọn các mô 
hÌnh mửa của ba năm đại biểu cho các nữn mứa lồn, mửa Ít và năm mứa. 
trung bÌnh, 

Năm mứa nhiều là nữn có lượng mửa lỡn nhất (theo năm thủy văn) 
đồng thời tổng lượng mưa mùa cũng lớn nhấu Ở An Giang ong mẫu gỉ 
1960 — 1980 đã được chọn để tính toán thÌ năn 1966 — 1967 có lướn g 
mưa năm lớn nhất trằng với năm có lũ đặc biệt lớn trên sông TiỀn, sông, 
Hậu. Cũng trong mẫu đó, năm mửa Ít nhất xảy ra vào năm 1968 — 1969. 
đổi vôi vàng tây bắc cña tỉnh và năm 1974 — 1975 đổi vỗi vàng đồng bắc, 
cả hai năm này ở hạ lửu sông Mè Kông đều có lũ nhỏ. Cồn năm mila trung. 
bình là năm có lướng mưa xếp xỈ lướng múa bình quân nhiều năm. Phân. 
phối lướng mưa trong banam đó được tỉnh bày ở bảng 13, 14, 15. 


3~4 TÍnh lưộng mía nữ, thứ vụ, mứa tháng dao tần suđi thiết kết 
Luướng mứa năm, mưa vụ và mứa thống ũng vỗi các tần suất là một 
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trong những tiêu chuẩn để thiết kể các công trình thủy lội nh tưổi, tiêu, 
lên đề phòng lũ ... cho nên ý nghĩa cũanó đối với thực tế sẵn xuft là rất 
“quan trọng 

Để giải quyết vấn đề này chúng tôi dàng số liệu mứa của một số 
trạm trong và ngoài tỉnh để tính toán hệ số Cs, Cv của lướng ma năn, 
mửa vụ và mưa tháng và các trị số củø chúng tửỏng ng vỗi cúc tôn suất. 


(há kết má tính toán thấy rằng lộng mứa năm khú ổa định. có hệ số 
Cv nhộ và Ít biển đổi qua các vùng. Lưộng mửa vụ đông xuân biển động, 
mạnh nhất có hệ số Cv biển thiên lên từ 0,3 đến 0,7, l dộng mứa vụ hè thú 
và vụ màn ổn định hỏn, hệ sổ Cv dao động 4 0,25 đến 0,87 (xem bảng 
16, 17, 18 và 19). 

Nấu chỈ đổn thuần xét đến chỉ tiêu mứa, chúng ta thấy ng ngay với 
các tần suất tp, thÌ vụ đông xuân kong cả bốn thời đoạn (XI — ÏÏ, 
XI — HH, ~1V, HH — V) đền cổ tổng lượng mưa vụ rất nhỏ so với — yêu 
cầu dùng nước của cây trồng, nếu đng với các tần suất cao thỉ mức độ 
thiểu nước sẽ côn nghiêm trọng hỏn nhiềo, Đổi với vụ hè thu cả bến giai 
đoạm (II — V, HH — VI, IV — VI, V — VIHI) đã có lộng mứa vụ gip 2 đối 
3 lần vụ đông xuân (so sảnh cồng tần suất vã còng giai đoạn Hiớng ng), 
những so vi yêu cầu đồng nước của cây trồng thỉ vấn còn thiểu. Riêng 
vụ mũa (VIL— X, VIL TX — XH, X — D cổ tổng lướng mưa vụ đã 
khu lổn, có thể đáp ứng được yêu cầu dàng nước củu cây trồng ứng với mọi 
tần suất trong cả bổn giai đoạn. 


Lượng mửa tháng ng vôi các tần suất thiết kế cũng là một chỉ tiêu 
quan trọng cần được xét tối khi thiết kế và xây dịng các công trình thủy 
lới niới tiêu. Chúng tôi chọn một số trạm đặc tníng có đã lưộng múa tháng. 
để tính hệ số Cv. Cs cho các tháng IV, V, VI, VH, VI, [A, X, XE và 
XI, đồng thời tính lượng mứa của các tháng đó đng với các tần suffthiết 
kể (xem bảng 19 và 2]). 

Phân tích kết quả tính toán thấy rằng hệ số Cv của lướng mửa tháng, 
của các tháng đều và cuổi mùa mửa khá lồn, có sự biển đổi đẳng kể qua 
các vũng, côn lượng mứa tháng của các tháng gila mùa mứa có hệ sổ Œv 
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nhớ, ổn định và Ít thay đổi theo vũng. 


Đến đây trên căn bản ta đã xét xong lưộng mửa năm, lượng múa mùa, 
lượng mứa vụ và lớng mửa tháng thông que các trị số đặc tnlng thống 
kẻ của chứng (X, Cv, Ca). Trên cở sở đó chứng tôi để tính lượng mứa 
nữn, lượng mứa mùa, lưệng mưa vụ, lượng mứa thắng ứng vôi các tha 
uất thiết kế nhằn giúp các ngành hữu quan có thêm cán cử để quy hoạch, 
thiết kế, xây dựng và sŸ dụng các công tỉnh thủy lới, giao thông, kho. 
tăng bến bãi «+ 


Trong sản xuốt nông nghiệp thức tế cho thấy tổng lưộng mứa là quan 
tượng những sự phân bố của lượng mửa đó theo thời gian lại cồn quơn 
trọng bo. Mặc dì tổng lượng mưa của một năm, một m0s, một vụ hay của 
một tháng nào đó có nhiều, nhúng phân phối không điều bôa, không xây ra 
đồng vào lúc cây trồng cần nước thỉ Ít có tác dạng. Do đó việc xét lưộng. 
mưa ngây, số ngày tó mưa liên tục và số ngày không mưa liên tục trong 
từng tháng, từng vụ là rất cần thiết. Các đặc trừng đố chúng tôi đã nghiên 
cfa và đã tnh bày trong tập «Đặc điển khÍ hậu An Gian do Đài KhÍ . 
tượng Thủy văn Án Gleng xuất bản nứa 1960. 


Một đục điển cần phải được đặc biệt chá ý la# An Giang dời vụ cây \ 
trồng không nhẩng phụ thuộc vào mửa mà còn phụ thuộc rất nhiều vào | 
chế độ dông chảy của sông Tiền và sông Hậu. ĐỀu vụ đông xuân thường \ 
bị ứng do nước ngập lụt trong đồng rút chậm làm cho thời vụ gieo trồng 
phải lùi lại có khi đến tháng Ï, ÏÏ năm se môi xuống hết giống (nhứ nếm 
1978, 1980) và nhứ thế dẫn đến thời vụ hè tu cũngphải lài lại dễ bị 
ngập ắng do lũ sổm đầu mùa gây ra (ahd năm 1978, 1979 và 1980). Trong 
chướng ÏII chúng tôi sẽ tỉnh bày kỹ vấn đề này. 


11 ~ Đặc ĐIỂM BỐC Hợi 
1~ BIỂN ĐỔI CỦA LƯỢNG RỐC HỚI TRONG NĂM 


Lượng bốc hởi năm là một thành phần quan trọng tong phướng trình 
cên bằng nước, Nghiên cầu bốc hởi có một ý nghĩa rất lớn đối với thực 
tế sản xaấế, nhất là đối vỗi nông nghiệp, 
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Số liệu bốc hởi thực đo ð An Giang c6 còn Ít T năm 1929 — 1940 
chỉ quan trắc tại trạm Tân Châu và từ năn 1977 tổi nay tại trạm Châu 
Đốc, Với số liệu thực đo Ít nhứ vậy chứa đã để nghiên cũu yếu tốbốcới 
một cách toàn diện. Nhằn phần nào khắc phục ồn tại đó, chúng tôi có 
dùng thêm số liệu bốc bởi thực đo cñamột số trạm ð ngoài tỉnh nhì 
Hà Tiên, Rạch Giá, Cần Thỏ, Sóc Trứng, Côn Đảo và Phú Quốc để phân 
tích, 

l.à nổi quanh năm có nền nhiệt độ cao nên lướng bốc hói bàng năm 
đj đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở An Giang nói riêng khá lỗi 
tướng bốc hởi bỈnh quân năm ở Châo Đốc lên bón so với các trựn ở pl 
Kiên Giang và Hậu Giang, điều này phù hợp với quy luật phân bổ mứa 
đã phân tích ở các phần trên. Theo một số kết quh nghiên cữu, lướng, 
bốc hơi tối đu tính theo công thử Pemaen đạt tung bỈnh 2000mm/nin 
và thay đổi từ 1850 mm ở Ca Man đến 2150 mm ở phĩa bắc đồng bằng, 

Cũng nhủ mưa, lượng bốc hơi ð đồng bằng sông Cửu Long cỏ sự biển 
đổ theo möa và tháng trong năm khá rỡ rật. Lướng bốc hỏi lỡn nhiất thường, 
xảy ra vào tháng II hoặc [V ứng vấ tháng cỏ số ngày đầy mây Ýt nhất 
và là tháng có độ tổn thếp nhất trong năm, Ngước lại, tháng IX hoặc 
có lượng be bởi nhỏ nhất năm ( xem bảng 29, 23). 


3 ~ SỰ BIỂN ĐỔI LƯỢNG BỐC HƠI NĂM QUA CÁC VÙNG TRONG TỈNII 

Để nghiên cửu lượng bốc hới năm biến đổi theo các vùng trong tỉnh „ 
chúng tôi xây dựng bản đồ đẳng trị lượng bốc hởi nấm bỉnh quân củu 
nhiều năm, Muốn vậy phải bổ sung tài liệu bốc bổi năm cho các trựn 
tương tỉnh. Để làn được điều đó chúng tôi xây dịng quan hệ gia lưộng 
bốc hởi nữn bình quân với lượng mửa năm bÌnh quân của cúc trạm sau 
đây (xem bửng 24) 


BẰNG 3 


xiệng bốc hơi và lưộng mửa năm bình quân cổa một số trạm 
trong và ngoài tỉnh, 


Trạm E5 Cân Đão| Rạch Giá. In 'Thở | Sóc Trang] 


Xíemm | H06 | se 
| Z (mm | lạ2 [123 Ti 


1148 198. 
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Quan hệ giữa lượng bốc hói bnh quân và mửa nữn bỉnh quân là 
nghịch biển, vÏ nơi mưa lớn só độ ấn lớn do đó lượng bốc hỏi bé và ngược. 
lại. Phương trỉnh hồi qay đó khá chặt cố hệ số tưởng quan - Ý= 078 
Và sai số Ớ = 5,ớã. - 


+ 1458 


đạn = —0 8. 


“Từ phường tỉnh trên, ta có thể dồng lượng mửa năm bình quân của 
các trạm bổ sung lượng bốc hới bÌnh quân năm cho chúng, 


ĐỂ giấp các ngành sản xuất có thêm số liệu than khảo, chúng tôi 
tiến hành xây dịng iớng quan giữa hốc hỏi ống Pìche và thông rrHA — 
300 theo tháng cho trạm dị xã Châu Đốc. hướng tỉnh hồi quy đó có 
PP !Zrrụ — aooo+g Ð 0907pyw + 414 
VỚI : Ÿ= 093 và ốm 6/039 


Ta có thế dàng phướng trình trên từ bốc hỏi ng Piche tính ra đước lướng 
bốc hới tháng theo thủng - TM ~ 3000. 


Từ lướng mưa tháng và lộng bốc hổi rrW~ 3000 chúng tôi tiển 
hành tính cán cñn cân bằng nước theo phưởng đứng cho vụ đồng xuân 
và hè thư (xem bảng 28) 


Kết quả tính toán cho thấy vụ đông xuân thiếu nước nghiêm trọng, 
nhất là các giai đoạn XH ~ II và [ — ÍV, Đây là vụ phải dàng tới hiộng 
nước tưổi nhiều nhất so với các vụ khác trong năm, 


Qua tỉnh hình phân hóa và dao động của lướng mửa và bốc hỏi, có thể 
thấy điều hòa được chế độ đổa sẽ có ý nghĨa quyết định đến quá trỉnh phát 
triển nông nghiệp cña đồng bằng söng Cầu Long. 


Trên đây chúng ta để xét lượng bốc hỏi năm, liộng bốc hỏi vụ và 
lướng bốc hới tháng của một sổ trạm trong vũ-ngoài tỉnh. Vấn đề này cần 
phải tiếp tục nghiên cửu lân dài vÌ nó cồn nhiều tồn tại trong phướng 
pháp do đạc lẫn trong phướng phép nghiên cứu. 

Quả vậy, hiện nay thủng đo bốc hỏi dù thuộc dạng nào, bệ thống 
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áo đã na, căng không tạo được điền kiện bốc hổi đức tế tong thiên 
liêo, vỈ vậy số do của nó chỉ là một khái niện kiêng đổi về bốc hỏi 
thực và chỉ đặc trửng cho cái bốc bói khả năng mà thôi. Cho nên 
vin đề xác định độ bốc bởi thực bằng cách đo trực tiếp vẫn chứa giữ. 
quyết được. Bên cạnh đố, chuổi số liệu đo bốc bởi ồ đây còn quá ïí lại 
không đồng bộ nên chứa tiến hành tính đớợc các đặc trửog thống kê nhứ 
Cwy Ce, tị số trung bỉnh của hiệng bốc bối năm, vụ, VÀ tuần mã 
thực tế sẵn xuất, quy hoạch, kế lại rất cần đến chúng, Ở đồng bằng, 
sông Cửu Long đã có một số công tỉnh nghiên cổu về bốc bởi khả năng 
nhủ cẩn đoàn chuyên gia llã Lan, phân viện KTTV tại thánh phố Hồ chỉ 
Minh ... nhÏa chúng cổng côn nhiều lỒa tại. 

Theo ý kiến chúng tôi để đáp ứng yêu cần sản xuất nông nghiệp Ồ 
chứa thổ rộng lên này, trong những năm triỗc mắt nêo tp trung nghiên 
cửu lượng bốc hối mặt nuộng; Lửớng bốc hỏi mặt mộng bao đồm lượng bốc 

¡ qua mặt lá và lượng bốc hởi Phoảng trổng, ốc bỏi mặt mộng làm 


tiêu khoa học. Dân thân só chịa ảnh hưởng phữc tạp củu nhiều yếu tổ 
ngoại cảnh nên khở có thể xác định hoàn toàn bằng lý thuyết hay bằng 
một vài kinh nghiệm giản đón, mã phải thông qua các trợn, tri thí nghiện, 
hiện đại, nới đeng tồng cấy tong một thối giaa đã dài. Khi đã xác định 
được ldớng bốc hởi mặt mộng, kết hộp vỗi lượng nước ngầm tiêu hao 
xuống tầng đất sâu ta dế dàng tính cán cân ẩểm một cách chính xác và 
thiết thỷchởn. 


II ~ ĐẶC ĐIỂM DỒNG CHẢY NẤM 


1 ~ TÓM TẮT SỬ LƯỢC TÌNH HỈNH DỒNG CHẢY VÀ SỐ LIỆU LƯU 
LƯỢNG THIỰC ĐO Ở HẠ LỬU SÔNG CỬU LONG. 


Lướng nửổc cung cấp cho hạ lửa chứu thể sông Cầu Long gồm có 
lượng nước của thượng lửu công Ma Kông, cỉa dồng Tonlessp và lộng 
sưỡc mửa tạ cổ. Ngoài m còn bai dàng sông tham gia cụng cấp núớc 
cho vũng hạ lửa châu thể là sông Prekaot và sông Strng-tekco những so 
với lửu lượng của sông Me Kông thì lớu lượng của hai sông trên không. 
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đáng LẺ. 

'Về màa lũ, theo các kết quả nghiên cần và đo đạc triếc đây cho 
biết hệ thống sông ngôi ở hạ lửa sông Cần Long không đủ khả năng tải 
lượng lẽ, Do đỏ từ Keagpong Can về xuôi có lôp nước trên và có hiện 
miệng tích lũ. Gia Phaompenk và Kearpong Chưm, sông Me Kông mí: 
khoảng 5 ~11% lửu lượng cỉanó tong giai đomm sớc lên từ tháng VI 
đến IX. Một phần lưng nước tràn đó chảy qua bồ hấu và chảy tràn về 
'Toalenap, phần còn lại làm ngập bờ tả. Tạ Phmoepeab, sông Toalcsee 
ấy một phầm lượng nước của sông Me Keang chãy vào Miếi Hồ, Sex Phnom- 
penh, khoảng 8#% đông chấy xuôi theo sông Tiền và khoảng 16% chảy 
theo sông liệm. Tại Cam-Pø-Chúa sông Tiền không có tổn thất dông chảy 
đáng kể do chảy tràn về phấn bờ tả mà chế yến là về phĩa bố bắn khoảng 
5 — 6% lửa lượng của mình và khi l§ lớn có thể đến 8%. Còn sông Hậu 
cũng mất một ít dồnglá chính cña mÍnh qua vàng bð phải sông llặm. Khi 
lũ ð mắc cao quá tính chảy trên ở hạ lứa châu thể còa phốc tẹp bón nhiều. 
'VÌ lẽ đó, đỉnh lũ trung bỉnh tại Kmiie là 53/000m3/a chỉ côn 44.000m3/s 
tại cửa sông Tiền và sông Ha. 
\g màn cạn, đồng chảy từ thượng mggiồa về nhỏ, lửu lượng mốc 
tung bÌnh tháng nhổ nhất que Kmmie là 1700 m3/ø, lửu lượng nước nhỏ 
nhất tuyệt đối xây ra ngày 17-IV~1960 là 1250 œ3/ ø.Phẩikể' đến lưộng 
nước từ Liên Hồ bổ sang ra, theo các con số cố đã có thỉ tì tháng X đến 
tháng V năm sen liộng nửỗc bổ sang ra là 80 ken3 bằng 75% lộng nước. 
từ thượng nguồn về (ơang bnh khoảng 110 km). Do lướng nước nhỗ, địa 
hình lại bổng phẳng, có nhiềo cña sông ngồi, kênh rạch thông vối biển 
nên thấy triều đã xâm nhập lên toàn bộ sông nghi, kênh rạch toàn đồng 
bằng, Ảnh hưởng triều trong mùa cạn để lên quá Phnompenhva chế độ 
thủy triều để quyết địph chế độ thủy văn tong mùa cựt của các sông 
ngôi trong đồng bằng sông Cửu Long, 

Chế 4 đồng chấy đa dẹng nhỉ vậy những chứa được đo 
sát đầy đã, dây là một nguyên nhân hạn chế đến các kết quả n 
Thật vậy, tại Kradé đã quen trắc mức nước gử lên và đã lập điệc quan 
hệ gia mức nước vỗi lứa lượng, Quan hệ này đước xác định đầu tiên bài 
HARZA và sam năm 1961 bồi văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Tại 
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Kengpeng Chừn và Phnompenh HABZA đã lập được qum hệ gia mực. 
nước và lúo lướng của hai trạm. Những đối vải hai trợn này tỉ đường 
cong biểu thị quan hệ giữa lửa lượng và mực nước trong mùa cạn không 
đùng được vÌ tại bai trợm đồ mực nước bị ảnh hưởng tiều vi biên độ 
trong mùa cạn tối khoảng 30 em. Tại Nesk Lương, lửu lượng được do từ 
năm 1964 những không xác định dược quan hệ giữa mực nước và lửu lộng 
từ tháng Ï ~ IV, Tại Monivong tỉnh hinh cũng tưởng tỷ. 

Ổ Châu Đốc và Tân Châu có tài liệu lưu lượng # năm 1960 — 1965 
những chÏ trong các năm 1964 và 1965 là zó tải liệu lửu lưộng tháng HH1, 
IV và V, Lan lượng tại trợn Mỹ Thuận có từ tháng VII — 1960 đến tháng 
XI ~ 1961 và tại Vừn Cổng có tháng V ~ 1961 đến tháng XII ~ 1964, 
hai tài liệu này ăn khớp vôi nhau chỈ từ tháng V đến thứng XH = 1961. . 
Sông Vàm Nao chỉ được đo lửa lướng vàe trận lũ 1963. Sau ngày giải 
phông, & năm 1977 Hở lại đây tại các trọn Tân Châu, Châu Đốc, Văm 
No, Cn TÌ4, MỰ thuận bằng năm só đo lửa kộng lũ vào các thông VI, 
TX VÀ X, mha cạn đo vào các tháng HT và [V, 


2 ~ ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG CHÂY NĂM . 


Đồng chảy năm là lượng đồng chẩy sẵn sinh: ra trong thời gian một 
năm có thế biểu thị diỗi các dạng khác nhaa ? lửu lượng Q (m3/s), mô 
đuyn M(1/s/ke), độ sửa dông chảy y (mm), Nghiên cửu dồng chảy năăn 
bao gồm xét sỷ phân bổ cửa dòng chấy theo không gian và thồi gian 
Nghiên cửu dòng chẩy nữm biến đổi theo thði gian trưổc lết xét chuẩn. 
đông chấy năa, xét các đặc trìng thống kê Cv, Ca và s phân phối đông 
chấy qua các tháng tong năm. Nghiên cẩu dòng chảy năm biển đổi theo 
không giun bằng cách xây đựng các bản đồ đẳng tị dồng chảy năm, trên 
cỡ sở dó phân vùng dồng chảy và xây địng các mối quan hệ giữa dông 
chủy nữm với các yếu tế mất đêm, khÍ hậu của một số vùng trong tỉnh. 

'Nhữ phần trên đã trlnh bày do bạn chế về mặt số liệu, sau đây chúng 
ti chỉ tiến hành phân mùa dồng chảy, tính lướng đông chảy mùa,phân 
phổi dồng chảy que các tháng rong năm của một số mặt cất ð hạ lưu sông 
Cầu Long, Đồng thồi xem xét tỷ Lệ phân phối đồng chây qua các mặt cắt 
đồ so vôi tổng lửu lưệng của sông Me Kông, 
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2— ] Phân mùa dần g chảy ở họ lớu sông Cầu Long, 


Theo sử phân phối không đều của lướng mửa năm, dồng chảy ở hạ 
lưu sông Cầu Long cổnghÌnh thành hai màa rõ rệt lũ và mùa cạn. 
N&u Hy chỉ tiêu phân mùa dông chảy nhử phân mùa mửo, nghĩ. ứng 
có dồng chảy bỉnh quân lên hớn hay bằng 8,3% dồng chảy năm, tần suất 
xuất hiện cña các tháng dỗ lỡn bón boặc bằng 50% và liên tục theo tối 
gian thÌ coi là mùa Ì%, các tháng còn lại trong năm (năm thủy vấn) là 
mùa cạn thÌ ở hạ lửu sông Cầu Long màu lõ thật sự bắt đầu vào tháng 
VI và kết thúc không đều, trên Phnompcnh vào tháng X, trên Tân Châu, 
Châu Đấc vào thứng XI và đưỡi nổa vào tháng XIL. Nguyên nhân cửahiện 
tưởng này là do nước lữ làm ngập sô các vùng trăng rộng lỗn nhứ Đồng 
"Tháp Mười, Tử Giác Long Xuyên, tạo thênh bai hồ chữa khổng]9 cung cấp. 
nước trở lại che hạ lưu khi lũ sát. Mùa vỉ lẽ đó có thểbát đầu tử. 
tháng XI, XII hoặc tháng Ï năm san những đều kết thức vào tháng VÍ. 
L.iệng nước màa lữ chiếm tối trên 75% tổng lưộng nước năm, mìa cụn 
chiến dưới 25% (xem bảng 26). 


Kết quả phân màn dông chảy ở hạ lưu sông Cu Long cho thấy : mùa. 
lữ đến muộn hớn mùa mửa 2 tháng và mòa cạn kết thúc muộn hòn mùo, 
khô cổngkhoảng 2 tháng. Điều đố boàn toàn phà hộp với thc tế và nói 
lên khả năng điều tiết đông chảy của lu vực sông Mê Kông la rất lớn: 
Riêng dồng Tonlesap, căn cứ vào số liệu thực đo #ỉ năm 1969 ~ 1973, 
thấy rằng từ tháng VI đến tháng IX nước của sông Mê Kông theo dông 
sông này để vào biển Hồ và từ tháng X đến tháng V năm sau nướchL 
biển Hồ lại theo dðng Tonlesap trả lại cho sông Me Kông, Số liệu ở bằng, 
#7 nói lên khảnăng điều tiết lũ của biển Hồ cho hạ lưu châu thổ, một 
trong nhng nhân tố quan trọng tạo sên lũ hiền ở bạ lứu, đồng thời về 
mùa cm, nó là ngưồn nước bổ sung quý giá cho đồng bằng sông Cầu Long. 


3 — 2. Phôn phốt liu lượng qua các mặt cắt ở hạ lưu sông CÌu Long 


Lưng niếc sœ Phaowpenh chẩy vào Việt Nam theo hai nhánh ; 
sông Tiền và sông Hậu. Sự phân phối lưu lượng nước của sông Mê Kông 
ma hai nhánh nảy san kòi vào Việt Nơn khá phức tạp. Lướng nước qua 


kỏ 


sông Tiền chiến khoảng 75 — 85%, sông lận chiếm 15 ~ 25%. Sông liên 
sen khi được sông Vàm Nao bổ sang thêm nước, lửa lượng tăng lên 50 = 
60% tổng lửa liớng se Phoompenb, làm cho lượng nước sông Tiền, sôn g 
Tiện san Vàm Nao xếp xỈ nhaa, Những tháng cuối mùa lũ đầu mùa cạn thường. 
tổng lửa lượng tại mật cất ra (Cần Thé + Mỹ Thuập) lớn hôn tùng lửa 
hướng tại mặt cất vào (Tân Chứa + Châu Đốc), Nguyên nhân dấn đếnhiện 
tướng trên có nhiều, nhủng trong đố chắc chẩn có mỷ tác động của thủy. 
triều và sự đều tiết lũ của vàng trống Từ Giác Long Xoyên và Đồng Thép 
Mi Ìxen bảng 28 và 2). 


Phía phối lửa lđệm lặt cất Vàm Nao theo thồi gan có xu thể 
màu cẹa lồn hỏn mà l6 so vôi tổng nhịp lu, Tỷ lệ phân phối #6 tỷ l‡ 
nghịch với tổng lêu lượng se Phaompenh. Ngayên nhân chủ yến của 
vấn đề này là do lửa lưộng qua Tên Chân bị giảm nhỏ khi I8 tràn bờ tả 
sông Me Kông, sms đó tràn qua Đồng Thép Mưới. 


Dông chảy điợc-phân phối qua Tân Chín và Chữa Đốc gia các mùa 
sióng đổi ổn định. Các mặt cất Cần Thở và Mỹ Thoận có tỷ l‡ phân phối 
trong mùa lũ hớp lý bớa màa cạn. Điều này chững tỏ dòng chảy mùa lũ 
Ít chịu ảnh hưởng của thấy ơiều. Sÿ phân phối dòng chảy ð hạ lửa châu 
thể theo kết quả tính toán của mô hình triều lla Ln được trình bày ở 
hÌnh sổ 12. SJ phân phối đố theo kết quả thức đo lựu lướng của lã năm 
1978 và 1961 được tính bày ở hÌnh số 18. Và cuối càng theo tải liệu do 
đạc được thÌ ldu lượng chảy xuôi ở bạ léu sông Cầu Long trong bỉnh 
nhiều năm là 1%500 m3/s, màa l6 là 24000 m3/s và mòa cøn là 5.9 
mô/ ø phân chỉa theo các nhánh được trỉnh bày ồ bảng số 30. 


3 « PHÂN PHỔI LỬU LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG KÊNH! RẠCI. 


An Giang là tnh có mật độ kênh rạch khá lõn. Ở đây, bằng kết quả 
mô nh toán thấy lộc, chống tôi chỉ xét tỷ Ì$ phân phối lửu lưệng cho 
một sổ kênh chính bao gồm : kênh Văm Sáng, VĨnh Án, Rạch Ông Chưởng, 
(khu giữa sông Tiền — sông Hậu) và các kênh ; Vĩnh Tế, Tri Tên, Mười 
Châu Phú, Ba The, Rạch Giá ~ Long Xayên (khu Tử giác Long Xuyên). 
Kết quả tính toán ghỉ ở bảng số 31 và 32. 
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Phân tích kết quả tính toán thấy răng về mùa lũ khả năng ti nước 
của các kênh pha thượng lửa trội hớn, nhứag về mùa cạa do ảnh hưởng 
của thủy tiền nên khả năng tấi ndốc của các kênh phỉa hạ lu lại lỡn 
hơn. Đặc điển này cần phổ được lửa ý khí quy hoạch và thiết kế hệ 
thống kênh mướng của tỉnh, 
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BẰNG o9 : Tị số lượng mửa aăm bình quân cña một số trạm thuậc 
khu vực đồng bằng sông Cửu lueng ( 1910 — lọ$n và 1959 — 199) 


Tên ưạm — |Xaam| TT Tên ượm - | Vnăm| 
— 
bj Bạc Liêu 16% | 34 | Mạc Hóa 1480 
2 | Bến Tre 1A6 | 25 | Mỹ Tho 1400) 
3 | Cà Mau « 2383| 2% | Năm Căn k3) 
4 | Cần Thơ Ô -- | ôi | sr | Phụng Hiệp 145, 
5 | Châu ĐŒc l4 | 23 | Rạch Giá 2 
6 | Chợ Mãi 1rao | 29 | Sa Đéc 118 
7Ì ĐạN 1sa3 | 39 | Sài Caa 1931 
& | Gò Cang 1ội | 3N | Soài Riêng 1a 
9 | Gà Quao 2130 | 32 | Sóc Nác 1582 
10 | Hà Tiến ` 2049 | 33 | Sóe Trăng ` | tA50 
11 | Hiệp Hàa tRộo | 34 | Tà Keo 155A 
12 | Hiệp Thành 17m | 35 | Tân lập 17 
13 | Kăm Pất 1896 | %í | Tân Aa 1529 
14 1300| 37 | Tân Cháu 13ã8 
\ Aso | 3a | Tan Lam 1i 
1 | Kép 2240 | 39 | Tay Ninh 1 
1? Kiên luiống 2190| 49 | "Tháp Mđài 189 
18 | Cao lãnh 1%0| $1 Thời Hòa. 1812 
19 | Kam pong tra béc | 17%| 42 | Thải Thuận 1298. 
30 | Kampoagtạcb | 1932| 43 | Trà Vinh 1580 
31 | Kam pong lạch 1320| 44 | Trì Tân 1640 
39 | Long Mỹ 1512| 45 | Vị Thanh 1925 
33 | long Xuyên 153 | - #. | Vĩnh Long TIIT 
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BẰNG 11 : Lượng mửa mồa và hệ số phân phối K của một số trạm 
trong TỉhÀ ( 1977 ~ I983 ) 


tr Tên trạm 

T1 |  Bhh Hòa 1+ | ng | na | nai 
3 | Chỉ Lạng 159% | lạ | 6/6 |.01 
3 |  Chự Mãi 19% | ng | mới | 0,09 
4)| Châu ĐŒc Ha | 194 640 | 010 
54 lại An 1 8â | 094 | 0,6 
6 | Lạng Xuyen 1993 | 108 | 09 | 008 
7 | Núi Sân 158 85 | 095 | 0.05 
8 | Phú Lân 105 | 124 | 0Ạo | 0A1 
9 | Phú Haa l6§: 69 | e | 00 
16 | Tả Tan 1750 9t | 095 | 005 
AI | Tân Châu 102 | 123 | 09 | &mđ 
13 | Vĩnh Thạnh Trng | 1292 | 150 | 096 | 026 
13 | Vĩnh Trạch 19355 | 108 | 093 | Am 
14 | Vĩnh Húng mạc | Hs | nøi | n0 


BẰNG 12 


dệt § mửa màa cổa một số trạm thuậc khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long ( 1910 — 1930, 1959 ~ 1979 ) 


'màa mía |  mủanms | my | Ẩc 
15M 113 993 0n 
1a99 L2 01 0,06 
2116 k4 0,9 010 
An | 3 | 655 | 005 
119 355  nẠt 0,18 
1525 195 nạo 011 
1á sa 
tu | œ 
1882 sản 
162 386 
Hiệp Hòa 188 | #7 
Hiệp Thành 1814 2n 
Kăm Đất 1615 LiŠ 9,86 014 
Kas Ka 1199 231 0,83 017 
Kas Thớn 10% | 1 | 0m | 049 
Kép }nọ2 38 n8+ 015 
Kiến Lướng 19% | lạt | 0/ø1 | 0,03 
Cao Lãnh 1221 139 0,00 91a 
Kăm pông tra béc 1583 13 0.90 0,10. 
Kăm poas trạch. 1690. 242 087 012 
Kăm pang lạch: 1210 1a 092 0.08 
long Mỹ 1386. 126 0,92 0.08 
Long Xuyên l8 151 0øn | 0a 


sư 


Đăng 12 (tiếp theo) 


[m Tân tạm Xua ma | Xmiaieä | Ẩm 
24 | Mạc Hóa. 1 lạc 6ø1 | 00 
25 | Mỹ Tho 1353 187 0,91 0,0 
26 | Nam Can 2181 8 | 096 | 004 
31 | Phạng Hiệp 114 4 | 07 | 0,08 
z8 | Rạch Giá 1841 246 0,88 012 
29 | Sa Đéc 1332 106. 0,98 0/0 
30 | Sài Gán tợn | 12 | 693 | 00 
31 | Soài Riêng 1519 2H 088 012 
32 | Sós Néo 1349 233 0/85 0015 
33 | Sóc Trăng Wữi 133 0,93 0,07 
34 | Tà Keo 1393 187 0,00 010 
35 | Tân Lập 10 | le? | 047 | 0A3 
3 | Tân An 1413 115 0,92 0,08 
37 | Tân Cháu 1M | 2o | 043 | 0A7 
38 | Tân Lan 1371 Họ 0,92 0,08. 
439 | Tây Ninh 125 | 186 | 030 | 0A0 
40 | Tháp Vười 1428 | 120 | 093 | 00 
41 | Thải Hóa 1455 sr 0.9 0,04 
43 | Thải Thuận 1174 112 91 0,09 
43 | Trà Vinh 1801 T9 9,95 0,05 
44 | Trả Tàn 1423 >ư 0,87 013 
45 | Vị Thanh 1740 176 0,91 00 
4, | Vinh Lạng 1820 9 0/98 | 0/07 
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Khảo sắt cậc yêu tố thấy tấn trung từng trừng 
tử giác Lang Xuyên 


C2 tra, khủn xót tổ nghiên cứu }2 can suÄi nöởc ngọt 
tùng đồi nủi Tủ Tốn —- Tịnh Hiên 


CHƯƠNG ,HI1 
DỒNG CHẢY MÙA LŨ 


{~ ĐẶC DIỂM HƯA SINH LŨ 


Mưa sinh lũ là loại múa rào dài ngày, có cường độ trung bình lớn 
gây ra lũ trên lửu vực nhỏ và lửu vực lớn. Mửa gây ra lũ không chỉ bồi 
Móng mưa lớn mà còn phụ thuộc vào cửồng độ trung tâm mửo, sự phân 
bế mửa và đi chuyển của tâm mửa. Án Giang chiếm phần nhỗ điện tích. 
của lưu ve sông Mê Kên g,lại nằm về phía hạ lửa nên ma ð đây không, 
phải là yếu tế quyết định lửa lượng lũ, tổng lượng lũ và dạng lũ của sông 
chính. Tuy vậy, việc nghiên cửu mưa lũ Án Giang rất cần thiết, để 
biết được sự tham gia của mửa địa phướng vào quá trình lũ, để tính toán 
ti, tiên, lâm căn cứ cho thiết kế các công trính, 


1 ~ NHỮNG HÌNH THÁI THỜI TIẾT GÂY MƯA LŨ ; 


Hh thất thối tiết gây rà me lã trên lo vực sông Mê Kông nói 
chung và ở An Giang nói đêng thưởng do gió mùa, báo, dãi hội tụ nhiệt 
đổi, dông s.. gây ra. 


— KhÍ đoàn tây nan xuất phát tỉ vành đai cao ép bán vĩnh cầu trên 
lực địa Australia và biển Ấn Độ Dương, Khí doän này được bổ sung nhanh. 
chóng bồi khÍ doàn ẩm ưỗt bất ổn định của.vðng Sumatra và Ấn Độ Dương, 
khi tới lửa vực sông Me Kông thì khí Äðãn này trở thành nhiệt đổi biển, 
VÌ vậy, thồi kỳ gió mùa tây nem là thời kỳ có mứa lớn ở trung và hạ lửu 

* sông Mê Kông gây ra lã lụt. Dồng chay sông Mê Kông phản ảnh rỡ chế 
độ cmùa mứa châu Ấ». Hàng năm, nước sông Cửu Long bất đầu lên từ 
tháng IV (koặe V) và tiếp tục lên từ &ĩ cho đến cuối tháng IX (hoặc đầu 
tháng X), san đó xuống đần cho đến tháng ÏV năm sau. 


—Dải hội tạ nhiệt đổi dao động tong mùa mửa : Khi gió màa tây 
nem tăng cường thÌ dãi hội tụ nhiệt đối di chuyến lên tận miền bác biển 
Đông những khi gió mòa giểm thì dài bội bạ lại lài trở xuống. Những 


3 


ngày dải hội tạ nhiệt đối deo động ngang qua trục Nam Bộ là những ngày. 
ở An Giang cổ mứa nhiều và dai đẳng, 

— Ấp thấp hoặc bão nhiệt đối trên biển Đông 'hường lầm tăng cường, 
gió mùa tây nem, do đó lượng mửa cũng gia tăng thêm, Nếu áp thấp và 
bão nhiệt đối đột nhập hoặc đ chuyển dọc theo duyên hải Nam Bộ cũng, 
gây ta mĩa kéo đài ngàyð đồng bằng sông Cầu Long. Khu vực trung và 
họ lửu sông Mê Kông là nói đón nhận các trận bão lỡn đi biển Đông: thổi 
theo hướng tây đi vào lưu vực. Theo số liệo thẩng kê trong vòng 71 nấm 
(0? 1916) thÌ 80% số trận bão nói trên xẩy ra từ tháng VII cho đến thúng 
XI đều đem lại nưữa to gây ra lũ lạt trên công Mê Kông. Điều này thể hiện 
rẤt tố qua đặc điểh hoàn lửu trong mùa l8 của be nn cổ lũ đặc biệt lồn 
là 1961, 1966 và 1978 trên lứu vực sông Mê Kông. 


Trong nữa 1978, gió màa tây men trên lưu vực sông Mê Kông hoạt 
động sỡm hớn bÌnh thường một tháng, tiếp đó có 6 nhiễu động nhiệt đổi 
xây ra liên tỉẤp trong màa lŠ, Năm 1961 có 5 cớn bão để bộ vào Việt Nơn 
có ảnh lưỡng trực tiếp hoc gián tiếp đến lũ sông Me Kông, Những cng 
có nữn lũ lớn trên sông Mê Kông lại không do bão ảnh hưởng trực tiếp, 
nhứ năm 1966 chẳng hạn, mà lại do hoạt động liên tiếp của đề hội tụ 
nhiệt đổi kèm theo hoạt động của áp diấp nhiệt đổi trên lửu vực. 


BẰNG 33. Tần suất đọ thấp di qua trung vàhg lớu lửu vực sông Mê Kông 


từ 1947 = 1970. 
[ Thu | S9 @ù | Tà «PS | Số năn thống kế 

v 1 1,5 ”% 

VI 1 b5 34 
VI 4 63 ” 
VnI 8 b. 34 

IX 19 m2 % 

X 22~ 34,9 ? 

XI 7 108 3 
XI $ “$6 La 


Những cổn bảo để bộ từ miÈn trung trồ vào đều có tác dụng gây mứa. 
lũ trên phạm vi rất rộng lỡn của lửu vực sông Me Kàng, Chính đặc điển 
này gây nên biện tướng tổ hớp mưa đổng lũ sông» làm tăng thên mức 
độ ngập lụt ð dồng bằng sông Cẳo Long, 


2 ~ CHẾ ĐỘ MƯA LŨ ; 


Nhữ chưởng IÏ đã tỉnh bày, mòa mửa ð An Giang bắt đầu từ tháng 
V và kết thúc vào tháng XI 90% liớng mứa củ năm. Một đặc điển 
quan trọng tong chế độ mửa ở Án Giang là sử phân bổ của lưệng mửa 
tong các thẳng mùa mủa khó điều hòa, Từ tháng V giố mào LÂy man bắt 
đầu hoạt động và mang đến đồng bằng Nan Bộ khối không khí đốn và ẩm. 
Tông thời kỳ đầu, độ dây của lðp gió màa này không lấn lắm, cường độ 
ca nó chữa mạnh, chưa hoạt động đều khấp, do đó hầu hết những trận 
la đỀM mua xây ra trên địa phường phả hộp vỗi đổi lưu mạnh vào buổi 
chiều và tối \Mổi dạng mửa rào và đồng cổ cứðng độ mửa mạnh những 
thời gan ma ngẫu, tường rởi trên điện hẹp, tầm mưa rồi rác, độ tiết 
Riảm nhanh, Giữa mùamda, de giỏ mùa tây nam tín và ẩn đã hoạt động 
đh định,có độ dày rất lớn nên diện mửe rộng lồn nhứng cường độ mửa 
không lên. Cuối mùa nửa, gió mùa tây nem suy yếu dần, nhỡng ch cho 
Nìng đột gió mùa đông hướng đông bắc hoặc tín phong đông bắc tràn về 
gủy nên những trận mứa kéo dài và có cường độ mạnh. Án Giang là nói. 
chịu tác động trực tiếp đầu tiên cầu gió màa tây namg thêm vào đó, do 
dù: hưồng của địa hình đấy núi Thất Sổn nên lưộng mửa trong các _ thời 
đoạn đài so với các nh ven biêh không lên lắm, những liệngmdla tron g 
các thời đoan ngắn khá cao, Sau đây sẽ lần lướt xét đặc điểm mửa theo 
thời đoạn ngắn, theo thời đoạn dãi, mối quan hệ gia lượng mứa thời đoạn 
ngắn vôi lượng mửa thi đoạn dài và những ảnh hưởng của chúng tôi ứng 
lụp 
3 ~ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÙA LŨ THEO THỜI ĐOẠI mg 

3—1 Đặc để mử biến đổi to dời đồm ngi nhỏ hớn nột ngày; 


Nhữ trên đã phân tích, Ä An Giang những trận mửa có cường độ lỡn 
thường do các hình thế thời tiết riêng biệt gây ra với diện tướng, đổi hạp 


§ 5 


và thời gian côa trên mửa không kéo dải, 

Một trong những đặc trứng quan trọng khi nghiên cửu chế độ mưa 
lũ đó là cường độ mửa và sự triết giảm của cường độ mửa theo thời gian. 
Hai đặc trứng này đống trò chủ chết trong việc hÌnh thành dòng chẩy 
lũ cực trị (Qmax), một yếu tế rất cần thiết, thường được dùng làm chỉ tiêu 
để khôi phục quá trỉnh lẽ thiết kế. 

LỔ An Giang chỉ có trạm Châu Đốc tử nến 1979 tối nay mỗi quan trắc 
mứa bằng máy tỷ ghỉ, vÌ lế đô chúng tôi phải đùng phướng pháp siêu định 
lượng để tỉnh toán cường độ mửa cho trạm đại biểu này, 


Các iềi doạn dàng để dính toán bao gồm 5 ph, 10 ph, 30 ph, 60 ph 
và 240 ph. Sa khi tÍnh được cường độ mưa các thời đoạn, tiển hành tính. 
tần suất cho mối Hiềi đoạn theo công thức ; 


PzI-eTR® 


Tưng đó: — P là tần suất 
« cơ số logaát bị nhiên 
mì số thứ hƒ 
M_ độ dài của mẫu 


“Từ kết quả tính tần suất trên, vẽ đường tần suất kinh nghiệm, xong, 
xác dịnh dưỡng tần suất lý luận theo phương pháp 3 điển. Từ dưỡng tần 
suất lý luận tính các lƒ6#theo công thức ; 


'Trng đó : ÍP_ cường độ mửa thời đoạn © ứng với tần suất P 


Hạ - lượng múa ngày lên nhất ứng với tần suất P 


Đăng kết quả tính @#P vế quanhệ  ÍÚ#P =f (6,P) 

Đường 6P ~ 8 của trạm Châu Đốc ð hình 14 là một chùm đường khác 
nhan theo P%. Vôi đường quan hệ này, Ñï lỏng mứa ngây có ở các trạm 
lân cận, có thể tính cưỡng độ mởa các thồi đoạn một cách đế dàng theo 
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công thức + 
ỨÉP = ỨốP. Hp 

3 — 2 Lưệng mửa ngày lên nhất: 

Lưng mứa ngày lỡn nhất do được của các trạm trong tỉnh chứa cổ 
vảo vớt quá 300 mm. Ở An Giaog không nhất thiết phải là nổi mửa 
nhiều và thúng cá lướng mứa lắn nhất mỗi xảy ra lượng mứa ngày lồn nhất, 
mã thường là ngược lại. Chẳng hạn Long Xuyên và Tân Châu không phải 
là nổi mứa nhiều cỗ tỉnh và tháng VII cống chửa phải là thắng mứa để 
dại, những ở đây tháng VI để quan trắc được lượng mứe ngây lữn nhất 
tỉnh. Mứa ngày lên nhất năm nói chung biến đổi theo thời gian rất lớn 
eo với lưệng ma thồi đoạn đài nhủ mửa tuần, tháng, vụ hay nếm, Điều 
đề thểhiện ð hệ số Cv lớn và tỷ số. ~`Ý khá cao, bu hết lên hồn 150%, 
Lưng mửa agày lỗn nhất năm cũng có sử biến đổi đáng kể theo không, 
gian. Xét chuối tài liệu thực đo tử 1910 — 1984 của một số trạm trong. 
và ngoài tỉnh thấy rồng ở miền tây Nơn Bộ lượng mứa ngày lớn nhất giữa 
các trạm có khi chệnh lệch tổi trên 80 mm, và hỉnh thành tâm mửa khó. 
số tại Kiến Lướng với X max đạt đến 232 mm/ ngày, giảm dần về mạn 
sông TiỀn, sông Hậu (xem bằng 34 và 35). 

3 — 3 Quan hệ giữa lượng nửa dời đợi dài dối lưệng mửa ngày 
lẩn nhất 

“Teng việc tiêu úng cho mộng; tiêu nước cho thánh phố, thị xế xÍ 
nghiệp s« vấn đề đặt ra là phẩi lýu chọn mê hÌnh mứa lã và đặc trứng. 
lượng mứa tïng thồi đoạn của chúng. VÌ vậy việc nghiên cửu quan hệ 
gia lượng mửa thời đoạn dài với lượngma ngày lên nhất là cần thiết, 


Qua thống kê tài liệu thiy đại đa số triớng hợp mửa ngắn ngày lỗn 
nhất nân tong mửa đài ngày lấn nhất và chiếm 80 — 70% đổi vời nhóm 
ngày nhỗ hởn Hiời đoạn chuyêh ép Te và 80 — 90% khi nhóm ngày lỡn 
hớ thi đoạn chuyển tiếp. (xem bảng 37). 

Quan hệ lượng mửa ngày lồn nhất và lượng mửa các nhóm ngày lớn 
nhất của một trận mửa thường có dẹng + 
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Xr =  Xị (¡ Tm 
Tơng đố : Xạ, lượng mửa T ngày lỗ nhất trong trận ma 
XÃ) Mộng nứa một ngày lồn nhất trong trận ma hong ng, 
m. là chỉ sổ tăng dần của lộng mưa. 


(Quan hệ này trên giấy loga hai chiều có dạng đường thẳng gấy khúc. 
vồi thồi đoạn chuyêh tiếp T từ 5 đến 7 ngày vàm, > mì (xem bằng 
38) Để các ngành có tài liện then khảo về lượng mửa lớn nhất ứng với 
céc thời đoạn, chúng tôi tiến hảnh tính các đặc trừng thống kê và lượng. 
mưa lên nhất của các thời đoạn 1, 3, 5, 7, 10 ngày Ứng với các tần suất 
thiết kế 1, 2, 5 và 10% chơ hai trạm dại biểu Tân Chữu và Chó Môi (xen 
bảng 89, 40). Kết quả tính cho thấy lượng mứa lớn nhất ng vớ: các thời 
đoạn cảng dài cảng đn định thể hiện ð chỗ hệ số Cv, Cø đều nhỏ. Ứng 
với tần suất 10% lượng ma lớn nhất của thời đoan 10 ngày cña các trạm 
vấn còn lên hơn 250 mm. Nhứ trên đã phân tích lượng mứa lớn nhất túc. 
thời đoạn ở An Giang thường xảy ro vào đầu và cuối mủa mửa, thực tế 
sản xuất nông nghiệp ở An Giang đã gặp nhiều năm đồn vụ hè thu và vụ. 
mùa mẹ non mới nhứ thường bị chết do ngập ủng bởi những trận mởa lôn 
kéo dài tì 3 đến 10 ngày. NgiớcÏai, cuối vụ mùa cũng do những trận mứ ä 
lổn nhứ vậy kéo dài ảnh bưởng rất lên đến công việc thu hoạch lúa màa, 


“Trong tiổi và tiêu theo khoa học, không những cần phải biết lướn g 
mưa lên nhất trong năm ứng vôi các thời đoạn 1, 3, 5, 7 và 10 ngấy, mà 
cèn phải biết lượng mửa lên nhất trong tháng ng vời các thời đoạn đỏ. 
ĐỂ giải quyết vấn đề này, chúng tôi chọn hai trạm đại biểu trong tỉnh 
là Long Xuyên và Châu Đốc để tính các đặc trứng thống kê của lướng 
mứa lên nhất trong tháng ng với các thải đoạn 1, 8, 5 ngây Ứng 
tần suất 5, ]0 và 20%. Kết quả ứÉh toán cho thấy liớng mứa lớn 
trong tháng ng vỗi các thời đoạn Ít biến động theo thồi gian, điều này 
phủ hợp với nhận xét ở chưởng I là lượng mứa của các tháng mùa mửa 
ở An Giang được phân bổ khá điều hòa. (xem bảng 41 đến 44). 


3— 44 Lượng nữa 1 thêng và 3 iáng lên nhất, 
3 — Lưng mửa một tháng lên nhất „ 


Lượng mưa một tháng lên nhất ồ An Giang so vi lướng mứa 
mùa và mửa năn có biển độn g mạnh hớn, hệ sổ Cv biển đổi Hl 0,30 đến 
0,40. Tả Tôn là nổi có lượng mửa năn không phải lăn nhất tỉnh những 
lại có lượng mửa tháng lồn ahất có khi chiểm ti trên 30% lưệng mửa cả 
năm. Như tại Tả Tên năm 1960 lượng mứa tháng lỡn nhất là 797 chiếm 
3⁄63% lộng mứa năn (2336 mm) (xen bắng 49). Qua số liệu thốngkê cho 
thấy các thứngtrong mùa nứa đều có khả nếng xuất liện lướg mưa tháng lớn 
nhất, trong đó tháng X chiếm tần suất lớn nhất, trùng với tháng thường. 
xuất hiện mực nước đỉnh lf ldn nhất năn, tổ hợp cửa hai sự xufft hiện đồng. 
thời đổ đã làm tổng thên mức độ ngập lụt hàng năm của tỉnh. Cũng có 
nữm tuy lũ sông nhỏ những do ảnh hưởng của triều cường kết hập với 
lưng mửa tháng lên nhất cũng xảy ra vào tháng XI làn kéo dài dời gian 
ngập ứng, ảnh hưởng lên đến công tác thu hoạch lúa màa và xuống giống 
vụ đồng xuân (xem bắng 46). 


b ~ Lượng mưa 3 tháng lồn nhất. 


§$o với lượng mứa 1 tháng lỡn nhất thì lướng mưa 3 tháng lớn 
nhất Ít biển động kởn; hệ số Cv biến đổi t 0,30 + 0,35. Tả 'Tôn là nổi 
có hiớng mưa 3 thúng lên nhất, cao nhất tỉnh. Ở An Giang lộng mửa 3 
tháng lớn nhất thường bao lượng mứa 1 tháng lên nhất vồi tỷ lệ bao trên 
f0%. Luướng mứo 3 tháng lớn nhiết cổ a một số trạm trong tỉnh có năm chiến 
tôi 70%. Như năm 1980 căng tại Tả Tôn, lộng mde 3 tháng lên nhất (VIIT 
+ X) là J947 mm chiếm tôi 70,8% tổng lượng mửa ni (2336 mộ, Ïaiông 
ma 3 tháng lớn nhất thưởng xuất biện vào tháng VIIT + X và tháng ÏX + 
XU, trừng với thời gian lã sống Mê Kông ð mắc cao nhất tong năn, lượng 
mửa đổ dã góp phần quan trọng làm tăng mũc độ ngập úng ð An Giang 
nói điêng và ð đồng bằng sông Cửu L.ong nói chúng (xen bằng 47 và 40). 
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II - ĐẶC ĐIỂM CHẾ pộ LŨ 


1 ~HÌNH THÁI LŨ 

Hồng năm trên sông Cửu Lofg thường diễn ra các đột lũ mức độ có 
khác nhau, những đề gây m những tổn thất cho các nước mã đồng sông 
chấy qua, nhất là các nước nằn ở phía bạ lửu nhứ I,do, Thái Lan và đặc 
Miệt là Cạn P\ Chia và Việt Nam, Đồng bằng sông Cầu Long làng năm. 
tử tháng V đến tháng XI thường bị ảnh hdởng ÌŒ trực tiếp của sông Cửu 
Long, VÌ vậy, nghiên cửu đặc điểi: chế độ lũ trên sông Cửu Long là một 
việc làm rất quan trọng và thiết thực. 

Như các phần trên đã tầnh bảy, hỉnh thái lữ của sông Cầu Long có 
liên quan một thiết đến các xoáy thuận nhiệt đối ảnh lưỡng trực tp 
hoge gián úb đền các tỉnh miền Tung và miền Nưn Việt Nam, Kết quả 
nghiên cửu về mức độ ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đổi nói trên 
và tnh hÌnh diễn biển các đợt lữ tại các điểm Tân Châu, Châu Dốc trong, 
cùng thồi gian đã cho phép nút ra một sổ kết luận bốc đầu sau dây ; 


— Nguyên nhân hÌnh thành l cao trên sông Cu Long cổ quan hệ 
mật thiết đến sổ lượng và mức độ đồn dập tác động trong một thi gian 
ngắn cña cúc xoáy thuận nhiệt đổi đến các tỉnh: miền Trung và miền Nam, 


~ Năn cổ nhiều xoáy thuận để bộ vào các tỉhh miền Trung và miền 
Nam Việt Nan thÌ cũng sẽ là nEm trên sông Cửu Long có xuất hiện lũ 
ao. Trong ch›ẩi số liệu được sử dụng để phân tích (1971 ~ 1980) đ cho. 
thấy số cứn bổo đổ bộ vảo hai địa điểm trên hàng nữm có tỉ 3 ~ 8 cổn 
chiến tỷ lệ 7/10, đồng thồi, tướng ững vôi 7 năm đó, trên sông Cầu Long 
đều xây ro lữ lớn, đính lữ tại Tân Châu đều đạt trên 4 m; nhữngnăm có 
5~8 cởn bão nhứ nữn 1978, 1980 thì đỉnh l6 tại 'Tân Châu vướt 4m 50. 


— Năn có ít (1 cứn bão) hoặc không có xoáy thuận nhiệt đổi ảnh 
lưỡng trực ếp đến các tỉnh miền Trung và miền NamViệt Nam thử trên 
sông Cầu Long chỉ có lữ ở mức bỉnh thường. Theo sổ liệu thống kê, năm 
19T? chỈ có một cỏn bào ảnh bưởng đến các tỉnh miền Tương Việt Nam vào. 
tháng [X và năm 1976 thì hoãn toên không có một xoáy thuận nảo. Thực 
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tế mùa lế sông Cửu L.ong trong hai nấm trên xây ra di mũc bình thưỡng, 
đỉnh lỡ tại Tần Châu dưổi 3m90 vào tháng X ~— 1976 và dưới 3m80 vào 
thủng VI = 1977. 

iện Miệng ảnh hưởng dồn dập trong một thời gian ngắn (1 thắng 
hoặc nữo tháng) cổa các xoáy thuận nhiệt đổi thưởng dẫn đến các 
lũ cao, Nết hiện tượng trên với đứng vào thời kỳ mứa lớn nhất ong năm 
thÌ có thể đến đến lũ rất lớn, năn 1978 là một ví dụ khá điển hình. 


~— Về mặt địa bình. phía bắc cña Lêo số nhiều nói, đồi cao và bị 
chia cất bổi các thung lũng sông. Dấy núi Teường Són là đặc trlng địa 
hÌnh lên nhất của Naơn Lào và miền Trang Việt Nan cổ độ cao trìng bình 
dit 500 + 900m, cổ các đỉnh cao tôi 3000m. Đây là điền kiện tạo nên vùng. 
có mứa lớn nhất ð Tung Nam Lào và đồng bắc Can Pu Chía (đặc biệt 
là phía bắc của cap nguyên Roloven). [afa vực sông Mê Kông có diện 
tÍch lớn nhưng kéo dài, mưa phân bổ không đều trên lửu vực, vÌ vậy về 
mùa lð có vàng nhiều nưổc, có vàng Ít nước, nên lượng lố sinh ra khôn g 
đều theo dọc sông, cho nên ở vùng hạ lửu châu thể l6 không ác liệt, biển 
động của dòng chảy bé và lũ thưởng kéo dài (xem bằng 49). Kết quả tínl. 
toán cho thấy lượng nước gia nhập đoạn wĩ Vientiane: ~ Kratie rất lớn; lưu 
lưởng lũ lên nhất tại Keade gấp 3 + 5 lần tại Vienian; dồng chấy trung, 
MÌnh năm cũng gấp tối 2 lần. Điều đó chứng tổ mửa trên điện tích giửa 
Viendan — Krade rất lớn. Nhứ vậy, dông chảy lũ sông Me Kông được 
quyết định phần lớn bồi lượng mưa cla vàng trung lửu thuậc địa phận 
Lào và Thái Lan, 

~— Qua khối Krade, sông Mê Kông chây vào đồng bằng, Về mào lũ, 
kệ thống sông thuộc bạ lửo không đã khả năng tải nước lú; khỉ mực miớc 
tại Krale lên trên l7? m  thÌ nước sông Mê Kông bắt đầu tràn bờ tỉ 
Kengpongdien chạy vào các vùng uống của Cạn Pu Chía và Việt Nơn 
gây rn ứng lọt ở hạ lửu châu thổ. Lã lụt vàng đồng bằng sông Cửu Long 
chủ yếu phụ thuộc vào sự tập trung và ch ty một lượng nước rất lôn dĩ 
miỀn trúng du đổ về, ngoài ra nỗ còn được lồi bổ thêm lh‡u 
tại chỗ và bị tác động của thấy túều. Các nhân tổ này 2 
không đh định theo thồi gian và phụ thuộc văo điều kiện ban đầu. Ảnh 
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hưởng que lai giữa các nhân tố đỏ cũng rất phức tạp, tạo nên tính chất 
rất đa dạng của lỡ ở đồng bằng sông Cầu Long. 


“Tất cả các điều vữa trình bày trên đây, một lần nữa cất nghĩa vÌ sao. 
lữ ở lạ lưu chân thể Cẩu L.ong không « thần tốc» như lữ ở một sổ con sộng, 
khác. Quả vậy. đầu tháng V khi gió mùa tây mơn bất đầu hoạt động, trên 
Mửu vực sông Me Kông bắt đầu có mửa, mực mửớc sông bất đâu lên cao 
dần và đạt tối đỉnh lữ cao nhất nữn vào giữa tháng VIII hoặc đầu thúng 
IX ở vùng Tmng và Ílạ Lào: cồn ở đồng bằng sông Cầu Long đỉnh lũ 
xuất hiện muộn hứn thưởng vào cuối tháng IX hoặc đầu tháng X. Noài 
đỉnh lũ chính troagnăm còn có một sổ đính lẽ nhỏ do nhánh chính hoặc 
nhánh chính cìng vôi các nhánh phụ tạo nên. Seu đỉnh lũ cuối cùng trong 
niên, mực nước sống Mê Kông bắt đều xuống và dạt tối mức thấp nhất năn 
tmiếc khi gió mùa tây nưn trổ lại hoạt động (xen hĨnh 15 đến 18). 


2 ~ CIẾ ĐỘ LŨ : 
2—1. HẾ sồn: 


Trải qua một thời gian khô hạn kéo dài, mặt đất trên lửu vực hảu 
nước, kết hộp vôi sự điều tiết củu biển II và các vàng trững khác nên Muy 
những trộn mứa đầ: màa khá lên nhúng chưa đi khể năng sinh lố ở hạ 
lu sông Cấu Long, Sang thống VỊ và VI thường có các nhiễu đông nhÌệt 
đổi hoạt động, gây ra mứa to và dài ngày làn xuất hiện nhng trộn lữ 
đầu mùa ở cả trung vàha lửa sông VIe Kông, Vào thời gian này, do nữ e 
xông của chẩy gọn ưong lòng chính nên khả nấng tập trung lố 
xÔng cồn chẩy gọa trong lòng chính nên khả năng tập trung lố nhanh, 
lũ lên với cường suất lớn. Phân tích chuối số liệo f 1988 +> 1982 thấy 
rằng, tạ Tên Châu và Châu Đốc ÌĂ đầu mào thường có cưỡng suất lớn 
nhất năn (để đạt tôi trên 4ê cm/ ngày) biên độ lố có năm tối 2n50,nhứng 
biên độ Mĩ xuống chửa có nữn nào vượt quá Im0. Mật đặc điển gân nhử 
thành quy luật là sau khí đạt tới đỉnh lũ đầu mòa mực nước tại Tin Châu, 
Châu Đốc xuống châm trong khoảng }0 đến 15 Ti lại tiếp tục lên 
cho tôi khi dạt tôi đỉnh l8 lờn nhất nếm. Sở d có hiện tiệng trên là do 
tong khoảng thời gian &f giữa tháng VI đến gia tháng VII có một thời 
kỳ Ít mứa ( nhấn dân địaphướng quen gọi là hạn Bà Chằn) do ảnh hưởng 
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ca xeấy nghịch trên cao. Sau hạn Dà Chấn trên lửa vực sông Cửu Long, 
các nhiễu động nhiệt đổi trổ lại hoạt động, mứa lớn lại xảy ra liên tục và 
đều khắp (xem hÌnh 19 và bảng 50). 


Để tấn biểu diễn biến lũ đầu mòa củahg lửa sông Cửu Long, chúng 
ôi dùng tài liệu H max trong các tháng VI, VII và \ III của trạm Tân Châu. 
tí nữn 1958 đến }983, tiển hàn tính tần suất xuất hiện các cấp mực. 
nước trong các tháng đó (xem bảng 51), Kết quả tính toán cho thấy mực. 
mứớc ð Tân Châu lỡn bớn 3ml đều xây ra trong cả 3 thúng VI, VII và 
VN, tần suất xuất hiện lớn nhất là vao tháng VIH (905) vôi đến tháng 
VI (30%) và tháng vĩ Ít nhất (S4). Nếo chỈ tính điêng trong khoảng thồi 
gian la hè thu chín rộ (tŒ 15 — VII đến 15 — VI) thì tân suối xuất hiện 
cửa các cấp mực nước ở Tân Châu là: 

P (Hực È 3m0) là 60% 
P tực > 3m5) là 35% 


P đc} 4m0) là 39% 


“Theo tính toán từ tải liệa địa hÌnh, thí khi mức nước Tân Chàn lớn hớn 
đìn0 diện tích láa hê thủ bị ngập ð An Giang lên tới 10/000 ha. 

“Tất cả các đặc trứng vữa tính toán trên hoàn toàn sát với thực tiẾn 
sẩn xuất nông nghiệp ở An Giang, sự thất bại bay thành công của vụ lúa 
hè thu Ít nhiều có liên quan mật thiết với lũ đần mùa của sông Tiên và 
sông lậu. Không những vụ hẻ thu mà ngay cả vụ mùa, cây lúa nổi đã 
thÍch nghỉ lâu dồi với chế độ ngập lạt ồ đồng bằng sông Cửu Long nhúng. 
cũng bị chỉ phối nất nhiều bồi lũ đầu mòa của sông Tiền, sông lậu, nhất 
là ở các vũng thấp trống. Thật vậy, nếu lũ đầu màa củahai sông xây ra 
trong thứng VI vời mực nước cao thÌ lúc đó láa nổi đang È giai đoạn mạ 
non, dễ bị chết do mức vướn lên bàng ngày củo nó không kịp vối mức 
dũng của mục nưc ngập lụt. Ngước lại sết lũ đầu môa trên hai sông xảy 
ra muộn gỉ giữa tháng VI trổ đã lại gặp năm mứa Ít th năng suất lúa 
nổi bị giảm sút rõ rệt vÌ tron g thời gian sinh tưởng củalúo bị hạn hắn 
kéo di, chua phèn để dáng lên hoạt động ở bề mặt mộng đãi ngày, không 
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có nước than chúa rửa phên lêm cho láa kén phát triển. 


Nhằm giúp các ngành có số liệu tham khảo trong quy hoạch, khảo 
sát thiết kế các công trình thủy lới eểới,tiêu, lên đê chống lũ tháng VIIT 
bảo vệ lúa hè thu, chúng tôi để tiến hành tính các uặc trứng thống kê 
cla lũ tháng VIHH của một số trạm dạc sông Tiền, sông Hậu trong địa 
phận của tỉnh. (xem bảng 52 và hỉnh 20, 21), 


Kế quả tính toán cho thấy khả năng xuất hiện lũ sớm trên hai sông 
vào tháng VII khá ổn định, bệ số Cv biển dối tử 0,07 -; 0,20, ng vôi 
tần suất 10%, mực nước đỉnh lã tháng VI tại Tân Châu là 4m24 và tại 
Châu Đốc là 3m28, nói chung ở mức khá cao. Do vậy muốn đảm bảo 8 
van ha lúa hẻ thụ eäe tỉnh không bị thất tho do lã cao tháng VIL, chúng 
ta cần có hệ thống đê bao đủ sửc chấn giữ được các mức nước vữa tính 
trên. 


3— 2 Lũ lên nhất tong nữt : 


Như các phần trên đã phân tích, tong các tháng VII, VI, IX các 
hệ thổng thời tiết gây rà mửa hoạt động thường xuyên trên lửu vực sông 
Mê Kông, vào những thứng nây có độ tổn cao, lớp thổ nhưống của bề mặt 
lưu vực đã bão hỏa nước, do đế khi có mửa to dễ dàng sính lũ lớn, Đổi 
với vùng hạ lu, quế trÌnh gốp ÌŒ của các vùng khúc nhau trên lứu vực 
đồn về là nguyên nhiân quan trọng để nh thành lũ lởn nhất năm ở đồn g 
bằng sông Cu Long, Phân dỉch chuỗi tải liệu mực nước đỉnh lữ lờn nhất 
năn từ ]919 + 1982 của một số trợ ở hạ lửa sông Cửu long .đy rằng 
da số lã lồn nhất nữm xây ra vào tháng ]X và X, hạn ha mỗi xây ra vào 
tháng VI và XI. Từ phĩa dưới Vềm Nao do ảnh lưỡng của sử pha chỉa 
nước và thủy tdều nên đỉnh lũ xảy ra muộn hớn so với phíu trên Vừn Nao. 
(xem bảng 53). * 

để phục vụ cho công tác tính toún thỉ công các công trình trên sông, 
cũng nhứ công tốc phòng chống bão, lụt trong mùa mửa, việc nghiên cửu 
tần suất xuất hiện HH max nữ là rất cần thiết Chúng tôi dàng tải liệu 
mức nước định lũ lớn nhất năm tử năm ]918 — 1983 của một sổ trựn ở hạ 
Mứu châu thể để tỉnh các thông số thống kẽ của chúng (xen bảng 5‡ và 
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hỈnh 22, 23, 29. ua kết quả tính toán cho thấy : mức nước đỉnh lũ lỡn 
nhất năm cửa các trợ dao động không lớn qua hàng năm. Mức miớc đỉnh 
\W lớn nhất năm của năm có lữ đặc biệt lớn so vỗi năm có lũ nhỏ nhất 
chênh nhau không quá 3m50, Tuy chênh nhaa không lớn những do đồng 
bằng sống Cửu Long rất bằng phẳng lại cỏ độ cao bình quân khá thấp 
so với mực nước biển, nên hệu quả tản phá của lũ đặc biệt lớn gây ra cho. 
hạ lửa châu thổ rất nặng nề. 


BẰNG 53 + Khả năng xuất hiện ÏÏ max năm qua các tháng, 


Nm Tâ mất mất 
TH ượn | Thngke [Th@gŸTTJThagIX| tháp X 
Nông Pênh | 1918—198 ° “ Qì « 
“Tân Châu | 1919~1982 6 3% % 9 
Châu Đốc | 19191982 3 La 61 + 
Long Xuyên | 1919~1982 2 MB j 75 5 
Chợ Mới ' | 1919-1983. LÙ k l 88 9 


Để làn sáng tổ thêm khả năng t hộp giữa lũ trên sông chính với 
mưa Š hạ lưu châu thể, chúng tôi đàng tài liệu mục nước đỉnh lũ lăn nhất 
năn và lướng mửa năm của hai trạ đại biểu Tân Châu và Châu Đốc để 
phân th. Phân ch bản vẽ sổ 25 thấy rằng các năm 1961 và 1978 là 
những năm trên sông chỉnh có lỡ đặc biệt lớn nhưng lộng mứa nữm ồ 
“Tân Châu và Chủu Đốc nằm xa dười mức trung bÍnh nhiều năm. Năn 1968 
là năm trên sông chính có lũ đặc biệt lên đồng thời cũng là nấm ở Tân 
Châu và Chân Đốc có Hệng mửa năm vướt xa mức trung bÌnh nhiều năm, 
lũng có những năm như 197] và 1975 lũ tại Tân Châu và Châu Đốc xâp 
ã ưng bÌnh nhiều năn những lượng mửa năm của chúng lại ở mức rất 
cao. Điều đố nói lên sử tổ hợp bất lợi giữa lã đặc kiệt lớn với mứa lớn 
xây ra ở hạ lứu chữu thể vời tần suất không cao, vàkhẳng định lũ lạt trên 
sông Mê Kông do lượng mửa ở khu vực trong và hướng lứa lửu vực quyết 
định. 


—3 bã kép: 
s 


Số năm có lũ kép ở hạ hứa sông Củu Long không nhiều. Dặc điển 
Mã kép ở dây thường không quá hai đỉnh, đình thử nhất xuất hiện vào 
tháng VHI ñoặc VINL, đỉnh cồn lại xây ra vào tháng [X hoặc X. Mục nước 
giữa hai đỉnh › chênh nhan không lớn, cường suất và thời giun lũ lên 
của trận lũ triớc lỡn hớn nhiều so với trận lũ sưu. Những nấm có lũ kép 
thÌ thường có tổng lướng lã rất lồn, thời gian ủng ngữp trong nội đồng 
kéo dài ảnh lường nhiều đến thối vụ đồng xuân. Ïñ năm 1978 là một thí 
dụ địth hỈnh về lũ kẹp ở hạ lửu sồng Cẩu Long (xem bảng 55 vàhÏnh 36). 
3~ CÁC ĐẶC TRƯNG LŨ . 

Nhủ các phần trên đã phân ch, ứnh chất lũ của sông Cửu Long 
phụ thuộc vào điều kiện mự nhiên của một lứa vực rất rộng và đãi (gấp 5 
lần diện tích lửa vực sông lồng) vì vậy khi lũ về đến đồng bằng thỉ bạt 
dd rất nhiều, lẽ lên và xuống từ WI, thối gian lố kéo đài và cường suốt 
lũ không lên, Sau đây sẽ tỉnh bảy lần lưột các đặc trứng đó, 


~.1 Biên độ uà clồng suất lấ : 


Xét các đường quớ trính mức nước lố của một sổ trạn trong tỈnh 
năm 1958 đến 1982 thấy rằng + đối với lũ đầu mùa, tại Tân Châu và Châu. 
Đốc năm có biên độ lũ lớn nhất cũag không vướt quá 2m50, côn biến độ. 
H tổng hợp (kể từ đầu màa lũ đến đỉnh lũ lớn nhất năm) chứa cố năm nào 
đạt mức Am50, Do nền ð phỉa hạ lửu lại bị tác động mạnh của thủy trều, 
so với hai trạm trên, biên độ lữ của Chợ Mới và Long Xuyên thp hón 
nhiều, hàngnăm thưởng dao động từ! 1m50 đến 2m50. (trong khi đỏ ð vị trì 
e6 cùng cự lí ra tối biến, lã sông Hồng tại llà Nậi có biên đệ tổi 1180), 
Côn chênh lệch giữa mực nước đỉnh lã lãn nhất nữm với mực nước kiệt 
thip nhất năm, thì ở Tân Châu và Châu Đốc chứa vướt quá 6m00, ở Chở. 
Môi và Long Xuyên dưới mắc ánổ0. 

` Cường suất lố ở hạ lứu sông Cửa Long thuộc loại nhồ, nhÌn chung 
cổ dạng tổng quất sau + đầu mùa lũ nưỡc sông lên nhanh và cường suất 
ũ lên nhất nam thường xuất biện vào thời kỳ này, Sau khi nưỗc sông CẦu 
Long bắt đầu chảy trồn vào các vùng trống tỉ cửồng suất lá giảm đần 
và sau để giữ mức ổn định 3 + 5 em/ngày cho đến đỉnh lú lõn nht năm. 
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Ngược lại khi lá xuống, thăi gian đầu có cường suất nhỏ 2 — 4 cm/ ngày, 
sœ đố tăng đồn và đạt mắc lần nhất vào cuối tháng XI. Do cửỡng suất 
và biên độ ca lã nhỏ mên sự tần phá của nó không mang tính chất cấp 
tức, có l# dây là một trong nhống yếu tổ tỷ nhiên quan trọng gúp phần 
tạo nên cây lún nổi rất đặc trửng cho xử số có gần nữa thời gian ong 
nứm muộng đồng bị ngập lạt (xem bảng 56). 

ậ— 2 THời gian lĩ r 

Đối với đồng bằng sông Cồu Long, việc nghiên cứu tìm hiểu thời 
gian lũ rất cần thiết vÌ nó có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất 
của nhiều ngành kinh tế. Những xác định thời gian lũ theo đồng định 
nghĩa của nó cho hạ lẻu của một lửu vực vữa dài vữa rộng lớn có khổ. 
năng đều tiết dồng chấy rất cœo lại bị tác động của thủy tưều tứ nhiều 
phía nhứ hạ lửa sông Ca Long là một công việc rất phức tạp và khó 
khán, Nếu căn cũ vào quế trổnh lửa lượng nhử đã phân tích È chướng l1 
thÌ mùa lũ ở bạ lửa sông Cầu Long thật sỷ bất ẩềa vào tháng VII và kết 
thúc vào tháng XII hoặc tháng Ï săm se, Những nếu xét diến biển mực 
miớc lũ lại thấy : ở hạ lửa sông Cu Long nước sông thường bắt đi lên 
vào tháng V và lên dần cho đến khí đạt mức nước đỉnh l6 lớn nhất năm, 
san đó l6 xuống liên tạc và đạt mũc thấp nhất vào tháng IV hoặc tháng 
V nữn san, TH mực nước thấp nhất năm đến mực nước đỉnh ÌŒ lớn nhất 
nên có rất nhiều đề l6 phụ tay cổ kiên đệ không lớn và Hới gian l6 
rất ngấn so với lũ chính tong năm, những về nguyên tắc lại không được 
bổ qua khi xét đặc trứng thời giam Ìũ. VÌ cáclế trên và để thiết thực hón 
đấi vi sản xuất, chúng tôi chỈ xét thồi gian duy trÌ các cfp mực nước coo. 
dì 2m0 trở lên đối vời Tân Chân, Châu Đốc và tí 1m50 trổ lên đổi vời 
Chợ Mỗi, Long Xuyên cbo nhng năm l8 đặc biệt l8, lú trung bỉnh và Ìú 
nhổ (xem bắng 57). 

Phân tích kết quả tính toán ð bảng 57 thấy rằng dhời gian l6 lên và 
xuống ở hạ lửu sông Cửu Long khá dài, Nhấng ăm lỗ lên và đặc biệt lớn 
thời gian ÌU lên dữ 3 đến 4 tháng và lũ xuống tôi gần 3 tháng, còn nữa lũ 
nhớ có thời gian lữ lên lấn xuống cổng tải 4 tháng, VÌ vậy 
tả các cấp mức nước cao cổng bị kéo ddi làm ảnh hường rất 


xuất và cảnh hoạt đổi sống cấo nhàn dâm trong các vàng bị ngập lụt. Có 
thế nói trong điều kiện thủy lới chửa chỉnh phục được l6 lạt nhứ hiện nay, 
thÌ đặc điển thời gián duy tử các cấp mực nước cao kết hợp vôi địa hÌnh 
hp trừng đã quy định thời vụ về cổ cấu cáy bồng trên nhiều vàng tộng 
lớa của đồng bằng sông Cầu Long. Nhắng năm l5 lần (nhất là lỡn về tổng 
Mộng), nước trong đồng rút muộn làm cho thöi vụ xuống giống đông xuân 
phải lùi lại (ahử năm 1978 mãi tối tháng Ï nãm sa nhiều vùng trên đất 
An Giang mỗi xuống giống được) dẫn dến thồi vụ xuống giống hà thu và 
mùa bị chặn trễ do đó vào cuối vụ rất đế bị ngập lụt bồi jñ đầu mùo. 
Nggiợc lại các nến lũ nhỏ (nhất là nhỏ về ng lượng l8) lúa mũ có năn g 
uất thiếp do nước ngập lụt nông và thời gien 
yêu cầu sinh lý của cây lúa mổi. Số liệu tính toán trên cũng cho phép 
kế laậm, né không có bệ thống đế boàn chỉnh thỉ về mùa lố các vùng 
số địa hÌnh tháp, ð vào đầu ngiồn lá nhỏ Đồng Thứp Mười, tứ giác Long 
Xuyên có phần lên diện tích chỈ làm được một vụ láa nổi với năng suiit 
thú, đây là mặt hạn chế có tỉnh tị nhiên của đồng bằg sông Cầu Lon g 
trong việc mỗ rộng diện tích lúa 2 „+ 3 vụ/năm. 

3 ~ 3 du lướng lũ lên nhất sã tửng lượng lã + 

Liu lượng lũ lớn nhất và tổng lướng lẽ là hai đặc từng quan trọng 
dàng để tính toán thiết kế các công tÌnh phòng chống lũ lọt nhứ hồ chữa, 
đựp tràn, cống xã lũ, để điều 

Nhữ phần trên để phín tích, tài liệu lửu lượng mùa lấ của các trạn 
hạ lưu sông Cầu Long còn Ít do đó việc tính toáo cắc đặc trứng thốn g 
ke của tổng lượng lã và của lưu lượng lã lớn nhất, căng nhử việc xác 
định mối tướng quan gia lứa lưộng {§ lên nhất vôi tổng lưộng lũ, gia 
lứu Mợng lên nhất vời mức nước Ìã lỡn shất còn có nhiều khó khán. VÌ 
lẽ đó sau đây chúng tôi chỉ địa vào tái liệu thực đo ldu lượng lŒ từ năn 
1979 — 1982 (xen bảng 58) để phân tích. Qua sổ liệu ð bảng S8 cho thấy 
Ỷ hạ lửo sông Cửu Leng do có hiện tướng chấy trăn nên Q mex xuất hiện 
khá sỗm so voi Ïl max, bình quên t 2 + 3 ngày, 'ổặc biệt có khi ti 9 
ngày. Lửu lượng lũ lên nhất qua mặt cắt Tân Chăn lên gấp 4 đến § lần 
qua mặt cắt Châu Đốc và gáp 2 ‹> 3 lần qua mặt cất Văn Nao, 
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3—4. Thấy ấn nội đồng trong nàa lũ ; 


"Thấy văn mùa lũ nội đồng ở An Giang diễn biến khá phïc tạp. Sau 
đây với chuối số liệu điều tra được từ 1976 — 1964, chúng tôi lần lướt 
xét ¿ hướng chảy tròn, lửu lượng chảy trào, diễn biến ngập lụt vã quen hệ 
gia mực nước nội dồng vỗi mực nước sông chính. 


Hướng chảy tràn : 


Về mùa lữ sông Me Kông phĩa bạ lửu không đã khả năng tải hết 
Mộng lữ từ trung và thường lửa dồn về, do đố một lộng nước lớn đã vượt 
tràn bờ sông chấy vào vùng trăng Cam Pu Chia và Việt Nam, Đối vỗi 
phần Việt Nạn về tổng thể chỉa thành ba vàng bị ngập lên đó là vùng 
phía tây sông lu, vùng gia sông Tiền ~ sông Hậo và vòng'H ngạn 
sông Tiền, 


Riêng Án Giang vàng 3 huyện cà lao bị ngập lụt hàng nếm là do 
Mộng nước 6! vùng trững Cem Pu Chia tràn về, an đầu làm ngập phầ 
lớn điện ch huyện Phú Châu, saø đó theo 11 cầu trên tuyến điỡng Châu 
Đếc — Tân Châu chấy tràn xuống buyên Phú Tân, Chợ Mỗi .... Mặt khác 
do địa hÌnh của ba huyện cù lao có dạng lòng chảo nên khi mức lũ Š cao, 
nước từ sông Tiền, sông Hậu và các kênh rạch tràn bỡ chảy vào lòng chảo. 
thưn gia làm ngập vùng này, khi lã Tân Châu đạt trên 4m10 thÏ chỉ cồn 
hướng chậy tràn chính từ phía sông Tiền sang sông HHậm, Vùng phía tây 
sông lận de sông Tà Keo và sông Châu Đốc không đã khả năng mựng 
tải lưộng nửớc ngứp lụt của vùag ngập phía tây sông Hậu phần Cơm Pu 
Chia (lữ 1961 lửu lượng lỡn nhất của sông Châu Đốc lA900 m3/s và cÌa 
sông Tà Keo là 110 m3/s) vÌ vậy lướng tích lá của vòng này phần lộn 
chấy qua7 cầu trên tuyển lộ Châu Đốc ~ Nhà Bàng vào vùng dử gióc Long 
Xuyên (TGLX), phần còn lại theo kênh Vĩnh Tế tiêu thoát ra vịnh Thái 
Lan, Lầm ngập vùng TGLX còn phẩ kể đến lướng nước từ sông Hậu chẩy 
vào theo các kênh Trả Tôn, Da The, Mười Châu Phú, Chắc Nang Gù, Mặc 
Cần Dựng, Rạch Giá — Long Xuyên và Cái Sản .-.(xem hÌnh 28). 

b— Diễn biến ngạo lụt: 
Qua số liệu quan trắc nhiều aăm cho thấy khi mức nước ð Tân 


° 


“Châu khoảng 3n00 thì nước lẽ tử vùng trống Cơn Pù. Ai sông Tiền, 
sống Hiệu và các kênh rạch bắt đầu chảy tràn vào các vị trí thấp trũng 
nhất tong hai vùng trên của th. Và từ đố nhứ một vết dầu loøng, điện 
ch bị ngập lọt cửa dh tăng đần theo nước lũ lên. Khi mực nước ồ Tân 
Châu dạt trên 3m50 một số vùng thấp cũa các huyện Phú Châu, Phú Tân 
và thị xã Châa Đốc dã có độ sâu ngập lọt 6i 0,20 đến 0,50m, Mức nước 
'Tân Châu ở mức 4m0, nếu không có để bao thÌ Lầu hết điện tích đất nông, 
nghiệp của ứhh đều bị ngập. Nếu lũ tiếp tục lên, mực nước Tân Châu 
trên 4m0, thÌ từ mức đó đến đỉnh Ìũ lên nhất năm độ sâu ngập lụt trong 
các vùng trững sẽ tăng dần và đẹt tị số lớa nhất sau đỉnh lũ ð Tân Châu 
và Châu Đốc từ 4 đến 16 ngày. 


€~ Thời gian truyền lữ : 


Đo cơ chế thủy lực của lũ kết bộp với thủy tiền cùng vôi sự 
thay đổi địa hÌn h mặt đệm (nhất là việc xây dịng các công trình thủy lợi, 
giao thông .«) mà thời gian tuyền đhh lũ từ Châu Đốc đến các trạm nội 
đồng có sự thay đổi dáng kể qua hàng năm. Thời gian truyền địhh lũ từ. 
Châu Đốc đến cầu sắt số 13, số 15 bình quân khoảng 7 ngày, các trạm 
còn lại nhứ VĨnh Trạch, Núi Sâp, Vọng The, Cây Me, Tịnh Biên „. là 
'9 ngày, diêng về tối Iạch Giá phải mất 23 ngày (xem bảng 59). 


đ~ Cảng suất lũ nội đồng : 


Đối với nhánh lũ lên, cường suất không ẩn định, trị số lồn nhất 
thường xây ra vào đầu mùa lä khi mước còn chảy trong lòng kênh. Chuyển 
sang giai đoạn chảy tràn (nước ti kênh rạch và các ngưễng tràn vượt bờ 
chảy vào đồng mộng ) cửởng suất lỡ ổn định dần. Đổi vải nhánh lũ xuống 
cường suấtÝt biển động hđn và có độ lữn chỉ bằng một nửa cường suất 
Ñũ lên. So với các trẹm trên sông chính, cường suất Ìủ củu các trựn nội 
dồng có trị số Mơng đướng (xem bằng 60); 

đ~ Quan hệ giữa mực nước nội đồng vềi mực nửổc sông chính : 


Nếu vẽ tức thời (cùng thời gien) thÌ đà đó là quan hệ mức nước. 
Bồ, hÌnh quân ngày hay bỈnh quên trần của trạm Châu Dốc với các trạm 
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nội đồng đều có dạng vòng dây rất số rệt (xen hÌnh 31 — 35), 


“Tất cả các quan hệ trên đều có một quy loật chung là vòng dây chí 
được hình thành ứng vời cấp mực nước từ lm5O trồ lên của Châu Đổc, 
dưới cđp mực mước đó các quen hệ đều có dạng băng điển tán loạn, Điền 
đó chủng tổ khi mực nước Châu Đốc dưỡi ImS0, ảnh hưởng của thấy triều 
dồi deo động mực nước hàng ngày của cóc trạm nội đồng còn đáng kể. 


Khi xây dựng quen hệ mục nưŠc cổ lệch pha theo thồi gian truyền 
đầh lũ tí Châu Đốc đến các trạm nội đồng, thÌ các quan hệ vẫn có dạng 
vòng dây côn khá sỡ tay rằng có bẹp bón chút Ít so vời trường hộp trên, 

Một điển cần đáng chế ý là các vòng dây đó không ổn định qua từng 
nữm, do để không thể đồng chúng trong công tác dự báo, bể sung số liệu 
hoặc phục vụ cho các tra cu khác, 

Chúng tôi cũng đã khảo sát thêm quan hệ giửa mực nước bỉnh quân 
15 ngày của trạm Châu Đốc và Long Xuyên või độ chênh lệch mực nước 
lỉnh quân từng nổa tháng giữa trạm Châu Đốc và Long Xuyên või các trợn 
nội đồng (shử Ủy ban sông Ẩê Kông đã từng làm) nhữag nhÌn chung các 
quan hệ đó rất tán Joạn, không có quy luật rõ rùng, 

Và cuối cùng chỈ cổ quan hệ giỈa mực nước đỈnh tửều cœo bÌnh quân 
10 ngày của trạm Tân Hiệp với mực nước đính triều cao bỈnh quân 10 ngày 
cela các trạm nội đồng là chật chế nhất, 

Các quan hệ đó có một ý nghĩa thực tiến rất lỡn đối với vàng tử giác 
LLeng Xuyên vÌ chúng vừa phục vụ tốt dự báo lữ theo thời đoạn, vừa tính 
tản điợc mực nước lú thiết kế cho các trạm nội đồng khí biết mức nước. 
lữ thiết kể thời đoạn co trẹn Tên Hiệp (xen hình 86~ã7), 


& — Xây địng bản đồ ngập lụt của tỉnh, 


Hiện nay trên tbể giới, việc xây dịng các tập bản đồ nguy có 
ngập lạt cho các hạ lứu chân thể được quan tâm đặc biệt, Công việc này 
dời hồi một khối lượng thông tỉa khÍ hướng, thủy văn, địa hÌnh rất lồn,” 
đông thời phải được tiến hành xây dịng bằng nhiều phủớng pháp khác 
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nhau, eœu đó đối chiếu kết quả, hiệu chỉnh để chọn ra tập bản đồ có độ 
tin cậy cao nhất. B 


Hiện nay người ta thường xây đựng tập bản đồ đổ ứng với lũ cổ tần 
suất 1%, 5% và 10% vôi tỷ lệ 1/25000 cho cấp huyện và 1/50:000 cho 
cấp tỉnh (hoặc 1/190,000). Tập bản đồ ngập lụt phải miêu tả được quá. 
trỉnh điến biển ngập lạt trong một vòng nào đó ứng với các tần suất của 
lũ sông chính (nguồn gây ngập). Công việc đó quả thật không đớn giản, 
nhất là đối vôi một hạ lửu châu thể còn nhiều dếu ấn hoang sở mù số 
Hiệu về thấy vấn và địa hÌnh nội đồng lại còn vất ít ỏi nhử đồng bằng 
sông Cu Long. 


Ô đây để kịp thời phục vụ sản xuất, trong khuôn khổ các dĩ kiện đế 
.sổ, chúng tôi chỈ xây dựng được bản đề ngập lụt cho phạm vỉ toàn tỉnh 
đẳng với mức nước đỉnh lữ tại Tên Châu có tần suất 10% trên bản đồ tỷ lệ 
1/100.000 và sau đỏ thư nhỗ lại 1/ 500.000 (xen hÌnh 38). 


Các thông tin được xử lý để xây đựng bản đồ này bao gồm : bản đồ 
địa hÌnh tỷ lệ 1/250.000, số liệu thủy văn sông chính từ 1910 ~ 1984, 
s liệu dhủy văn nội đồng từ 1977 ~ 1984, ảnh viện thám Lendsat ngày 
18~X~1982 được phân giải trên máy hệ xử lý số ROBOTRON của viện 
khoa học Việt Nam. Đặc biệt các thông tín ngập lụt vòng đất phía nam 
sống Hậu của tỉnh trong TCLX cò đước tiếp tục hiệu đỉnh lại bằng mô 
hỈnh toán thủy lực chạy cho lỡ 1984 (tữ tháng VI ~ XII ~ 1984). Bước 
cuốt cìng làmđ hòa các thông tn ngập lụt thu được tứ cácphướng pháp 
trên lên bản đồ, 


Phân tÍch bản đồ ngập lọt của nh thấy rằng vòng thượng lửu của 
dhh bị ngập trước và ngập khá sâu, cảng về hạ lứu độ sâa ngập lụt càng 
giấm dần rất phù hợp với sự thay đổi của địa hÌnh và độ dốc mặt nước lũ 
của sông chính. Qua bản đồ này cùng vôi các sổ liệu mức nước lũ lớn 
nhất tháng VII, VHH và lã lớn nhất nếm của các trợn dọc hai sông chính 
và tong nội đồng ứng với các tần suất khác nhan, một lần na nó khẳng 
định muốn tăng điện tích lúa hai vụ, giấm dần diện tích lúa nổi không 
sở biện pháp nào khác ngoài biện phép lên đe chống lũ. San đây để lâm 
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sáng tổ thâm tính hÌnh thủy văn màa lã trong nội đồng chúng tôi tiến hành 
dính toán l đặc biệt lên năm 1978 cho toàn hạ lúu chân thể sông Cửu 
Long (phần Việt Nam). 


3—5 Tính bền lẽ đặc biệt lổn năn 1978 : 


San bai năm Ất mứa 1976 — 1977, năm 1978 là một trong những năm. 
nhiều nước nhất trên sông Me Kêog, Tại Bakse mực nước đỉnh lũ 13,4âm 
là mực nước cao nhất đo được kể từ nữm 1914 tồi nay, Các vũng trung ởa 
và Hạ Lào, đông bắc Thứ Len và bạ lửu chữa thổ sông Cầu Long đầu, 
bị lụt nặng (tì nữm 1988 tôi 1984 ồ hạ ldo sông Mê Kông đế xảy ta lụt ` 
nặng vào các năm 1961, 1966, 1978 và 1984). 


 ~ Diễn biến thời tiết ong màa lỡ năm 1978 3 


Tong nữ 1978 gió mùa tây nam trên lứu vực sông Mê Kông 
hoạt động sðm Hồn bỉnh thường khoảng 1 thủng (gia tháng IV ~ 19/8) . 
và do đó mùa mưa trên lỏu vực cổng xảy ra sðm hón bỉnh thường, ti@p:đó 
có 6 nhiễu động nhiệt đổi xẩy re liên dỉếp trong mùa lũ, k 


Ngày 24 tháng VI áp thấp nhiệt đổi xem chập vào miền bắc nửỗc Lêo,ˆ 
gây nên ngọn lữ đầu mùa trên sông Mê Kông với biên đ Ìú tại Chỉangaaen 
1A lớn, tại Loseg prbans là 2,6m, 

Ngày 30 tháng VÍ cớa bảo Shidlei để bộ vào Nghĩa BÌnh và đến ›qgẬy. 
1 tháng VI trổ thành áp thấp tê địa phận Tây Nguyên và gây ra mửa 
vat và 


Cơn bảo Besd để bộ vào Đèo Ngeng ngày 12 tháng VIT tồi việt quả 
“Tiồng Sa sang lứa vực sông Mã Kông gây nên ngọn lã lôn và đặc "biệt 
lồn ổ vàng trung lu. 


Ngày 15 thángÍX cớn bảo số 7 để bộ vào nam Nghệ Tỉnh ~ bắc BÌnh«.. 
Tủ — Thiên gây mứa ở Tây Ng;yên, trưng về hẹ Lào làm cho mực nước 
sông Mê Kông lại bất đầu lên lai, 

Cơn bảo sổ 8 để bộ vào nam Bỉnh Tả Thiên và bắc Quảng Nam ~ 
ĐâNâng lại gây xe mửa lần ở trong và bạ Lào, nước sông Me Kông tiếp bịc lên, 
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Cứn bảo đổ bộ vào nan Nghệ Tỉah và bắc BỈnh—T-Thiến 
ngày 26 théng LX gây mứa ở đông bắc Thái Lưa, hạ Lào và Can Pu Chía, 
nước sông Mê Kông lại tiếp tục lên và đạt tôi đổnh lũ thử 2(xen hÌnh %). 


b.— Đặc điển mửa trong mùa l6 1978. 


Do diễn biến thời tiết nhứ trên, nên năm 1978 là một trong những 
năm mửa lỡn trên điện rộng và kéo dài từ giữa tháng IV đến đầo tháng X 
Bà tháng VH, VIMI và LX là những tháng có lưộng mưa lốn nhất. 


Tháng VŨ có lượng mứa phổ liến trên vài ảu là 300 đến 
400 mm, trung tâm mưa lớn là Thà Khẹt (6 67 mm). 


Tháng VI từ Vienden uề xuống có liớng ma phổ biến là 400 — 
S500 mm, tru: mđa là vùng Pskse (trên 900 mm) gấp nổi lượng mửa. 
lớn nhất của tháng VI trung bỉnh nhiều năm. 


Tháng ÌX mưa giản so với hai tháng tước, có lượng mửa phổ biến 
từ vùng trung da trở xuống là 250 — 300 mm, trung tầm mửo lớn là hạ 
Lào và đông bắc Thái Le (S00 me). 


Seng thúng X lượng mứa trên Đàn lớn vực để có xm thể giản đi rổ 
“sật (xem bảng 61), ‡ 


€ ~ Diễn biến lũ lụt : : + 


Năm 1978 do mứa sốm và nhiều trên phần lỡn đện tích vàng 

trung vi nên từ tháng ÏV đến đầu tháng IX mực nước tí Chỉangslma về 
Pakse đều ở mũc trên trung bỈnh nhiều năm, sem đó xuống dười mức trung, 
„ blah, Từ giữa tháng IX trổ đi luôn laôn ð mfc trên trung bình, 
m Côn bảo Bess để bộ vào đèo Ngạng vào giấa tháng VIH vớt Trường 
Sơn sang vàng Nakhonpbanon gây mứa lồn trên điện sộng làm cho - mực 
nước t† Viendan trở xuống lên rất nhanh, tạo thành ngọa lữ lên và đặc 
biệt lên trong mấy chục năm gần dây.Tiếp đó do ảnh hưởng của các 
cớn bảo số 7, 8 và 9, coối tháng ÏX đền tháng X trên ldu vức sông M£ 
Xông lại xadt hiện ngọn lế thể 2. Ngọn l này thấp hóa shiều „eo vôi 
gọn lũ tước (xem bểng 62). 
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“Tổng lượng lũ năm 1978 tại các mặt cất chính trên lửu vực cũng đạt 
giá trị rất lớn, thời gian lá dã hởn các nữn 1961 và 1966. Riêng lướn g 
đồng chẩy gia nhập ĩ Chiangsaen đến Dakse lũ nã 1978 lỡn hón nhiều 
so với năm 1961 và 1966 (xem bằng 63 và 64). 


“Trên đồng bằng sông Cu Long do lũ thượng lửu tràn về nhanh, nên 
tt ngày 17 tháng VIÍ mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc bất đều lên với 
cường suất bỈnh quữn 5 — 6 em/ngày và lên nhất là ]8 cm/ ngày và đạt 
đính lữ thử nhất vào ngày 30 — VI tại Tân Châu và 5 ~ IX ð Châu Đốc. 
Sai khí đạt đính lũ thử nhất, mực nước tại tất cả các nói ở hạ lửu châu 
thở xuống chận và đến ngây 15 — IX bất đầu lên lại và đạt đỉnh lũ thữ 2. 
cao nhất mắm (xem hÌnh 40 và bảng 63). 


Do lÑ trên hệ thống sông chính điến ta phức tạp shứ vậy nên mức 
độ ngập lụt trên các vàng trồng rất nghiêm trọng, 

Vàng Đồng Thép Mười, khi mức nước Tân Châu vướt quá 3,50m thÌ 
nước sông Tiền bất đầu trăn vào ĐỒng Thép Mười theo các kênh Hồng 
Ngự, ĐỒng Tiến .. Sang cuối tháng VI nưc tử vùng trững Can Du Chỉ a 
tàn về lín át hẳn nước tràn gĩ sông Tiền vào và rồ thành ngưồn nước 
chính để vào Đồng Thép Mười. 


“Thượng tuần tháng X, lộng nước lũ nối trên kết hộp với lượng nưc 
mưa tại chế và tác động của dệt triều cường của biển Đồng, mực nước 
đính lữ lớn nhất năm suất hiện đồng thời hầu nhử khíp Đồng Thép Mười 
với mứe nước ở Mộc llớn là âm0 vướt năn 1961 và 1966 tử 7 đến 14 en. 
“Thời gian này nước lạt đố tràn qua lộ 4 làm ngập vàng nam Cái Bè, Cai 
1Lậy và Châu Thành của tính Tiền Giang, Độ s4 ngập lụt È các huyện 
Hồng Nụ, Vĩnh Hưng, men Mộc liớa trên 3m0, Tươn Nông 250 đến ân0, 
bắc Mộc Hlósvà nưn Văn Cổ Tây 2 đến 2m50, vng còn lại dưỗi 2m0, sếu 
hơn lữ 1961 và 1966 từ 20 đến 30 en. 

Vùng tử giác Long Xuyên (TGLX), khi mực nước Châu Đốc ồ mức 
#50 thÌ nước tÏ vùng trững Cơm Pu Chúa theo các ngưống trần của † 
cầu trên tuyến lộ Châu Đốc ~ Nhà Bảng để vào TGL.X, cùng lúc đố nước 
XI sống Hậu cũng theo các kênh rạch trăn bỡ chảy vào các vùng thấp 
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của tử giác. Đến giữa tháng IX toàn bộ TGI.X đã chữn ngập trong biếh 

“nước |ũ mênh mông và đến giữa tháng X hầu hết các nói trong tử giác. 
đều đạt định lữ lớn nhất năm với mực nước ở Tân Hiệp là âm]9 cao hớn 
ÁN 1961 tôi 25 cm. Vàng ngập sâu nhất là thị xã Châu Đốc, Châu Phí 
của An Giang từ 2m2 đến 2m8 (vàng phía tây thị xã Châu Đốc tôi 3m0 
các nới côn lại ngập sâu từ ImØ đến 2m0. 


Vũng giữa sông Tiền ~ sông Hậu, khi mực nước Tân Châu ồ mử c 
3m0, nước lũ từ sông chính theo kênh rạch bắt đầu tràn bờ chảy vào các 
nói tháp trừng của vàng, lượng nước lũ tỉ vàng trng Cơn Pu Chia tí 
từ trần sang vướt qua biên giỗi làm ngập đần huyện Phú Châu, lộng 
nửớc này tăng đần và khi ở Tân Châu mực nước đạt trên 3m80 thÏ lượng 
nước đó chẩy trần qua các ngiống tràa cổa 1] cầu trên lộ Châu Đốc — 
“Tân Châu thưn gia còng vôi lượng nước tràn từ sông Tiền, sông liệu để 
vào lồm ngập huyện Phú Tân và seø đổ là huyện Chộ Mỗi ..... Ranh giới 
ngập cuối cùng xuống tôi quốc lệ 194 và Ïần xuống huyện BỈnh Minh của 
CỦu Long, Vũng ngập øâu nhất trên 2m là Phú Châu, Phú Tân, cồn các 
vàng khác đền ngập đời 2m0, 


Nhứ vậy lũ năn 1978 ở đồng bằng sông Cầu Long về mc nước ồ 
các điển chết Tân Châa, Châu Đốc còn thấp thua các nữn 1961 và 1966. 
từ 34 đến 45 cm, những diện tích bị lụt jag, độ sêu ngập lụt lớn và thời 
gian ngập lụt kéo dài hởa lũ 1961 và 1966. Ngayên nhân này là do lũ 
1978 có hai đỉnh nổi tiếp nhau, nửớc của con lũ trước tiều ra biển chứa 
được là bao thÌ nước của con lĩ sa đồn ép VỀ gặp kỳ triều cường ð biểi 
Đông và thên vào đố là lưệng nước mưa tại chỗ đã gốp phần làm tăng 
thêm mức độ tích lũ. Mạc khác cũng cần phải thấy rằng việc đấp đề, 
tôn đường, đào kênh, xây đập ... dỉ nhiên cổ ảnh hưởng nhiều đến tiêu 
thoát lữ, (xem hỈnh 41 ~ 42}. 


đ ~ Cân bằng lũ : 


Phưởng trình được đồng để cân bằng lũ cho Đồng Tháp Mười và 
khu giữa sông Tiền — sông Hậu là : 
AT . Qve - AT. Qm ‡ố œ 
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(Côn đối với TGL,X, vði quan niệm cho rằng đây là một bồ chứa nước 
động có 4 biên khống chế là l4 Long Xuyên — Chu Đốc, lệ Cải Sản , 
lộ Rạch Giá ~ [là Tiên và yển đít cœo Bảy Núi cùng với lệ Châu Đốc 
Nhà Bàng, có các cửa vào gồm tuyến 7 cầu, các kênh lớn nhứ Vĩnh Tế, 
j Tôn, Mười Châu Phú, Ba The, Chắc Năng Gò, Mục Cần Dựng, Rạch 

Giá — Long Xuyên và kênh Cứ Sản, các cửa sa gồm ; Kiên Lưởng (trên 
kênh Hạch Giá - Hla Tiea), Văn Rầy, Luỳnh Quỳnh, Vàn Răng, Sông 
Kiên (tại Rạch Giá trên kênh Rạch Giá ~ Long Xuyên), Mông Thọ (trên 
kênh Cải Sản), một số ngưng tràn trên lệ Cáả Sẩn chảy về phía nam 
“Cần Thở, nước tổ lại sông Hậu qua kênh Mặc Cần Dũng, Rạch Giá ~ 
Long Xuyên và Cử Sản, lượng nước tràn qua lộ Rạch Giá ~ là Tiên , 
Do đó có thể dùng công thức cơ bản của dòng không ổn định ứng dịng trong 
tính toán điều tiết lũ cho hồ chữa để cân bằng l6 cho TGLX 7` 
Q vào, dt Qrevdt = Pu dh 

Tương đó : 

Q vào, Q ra là tổng các thánh phần vào và ra của vùng nh toán. 
“Tìy theo vùng, thành phền vào bo gồm + lộng nước vào ÈÏ sông qua 
các kênh, hiợng nước chảy trần trjc tiếp vào, lượng nước mứa tại chỗ se, 
thành phần ra bao gồm + lượng nước thoát ra sông, ra biển thèo kênh 

“ nạch hoặc chủy trần, lượng bốc hi « 
AT : thời đoạn cân bằng 
Ố + sẻ số thh tấn 
dt z — thời đoạn tính toẻa viết dưới dạng vi phân 
I ¡ - điện tích vàng chửalũ 
dh : - vì phân độ sâa bình quân toàn vùng. 

Căn cử vào đường quá trỉnh tức nứớc và vào các phướng trỉnh cổa 
các phướng án chỉnh biên lửa lượng ma lũ cho các trạm Tân Châu, Chân. 
Đốc và Vàn Nao kết hợp với số liệu khảo sót thực địa các ngiỗng vào. 
và ra cho thấy khi mực nước tại Tân Chấn việt quá trị số 3m60 th quả 
trình chẩy tràn È hạ lửa đồng bằng sông Cửu Long thật sự được bất đần 
trên phạm vì rộng lôn (pha Việt Nen). Do đó đã cì dụng đường quá 
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tỉnh mực nước Tân Châu để xác định diời đoạn tính toán bao hàm di 
đoạn có H >> 3m50, với lũ năm 1978 thời đoạn đố là từ ngày 14 thúng. 
VIII đến ngày 10 tháng XI. 

Hệ thống sông ngồi, kênh rạch, các ngưỡng trăn, mạng Hổi trạn đo 
mửa và bốc hởi dàng trong cân bằng được thống kê Š bằng 65. 

“Thông tn đưộc xÃ lý để đứa vào tính toán bao gồm ; rổ liệu khảo 
sát lũ của Đừi KTTV An Giang tÌ 1977 ~ 1964, số liệu điều tra lũ năm 
1978 cũa các đớn vị : Đoàn ĐI 1, Đoàn quy hoạch thủy lợi miền tây Nam 
Bộ, Đoan KSTV đồng bằng sông Cầu Long, các Dài KTTV ; Đồng Thứp , 
Kiên Giang, Ïlận Giang, Long Án và Tiền Giang, 

“Toàn bộ kết quả cân bằng lấy truag bÌnh thời đoạn ghỉ ð bằng 66. 

Quaphần cân bằng, chúng tôi có nhận xét sai ¡ 

Lưng nước làm ngập Đồng Thứp Mười chủ yết do lướng nửớc lũ tí 
Cam Pu Chia tràn sang với lứu lượng bỉnh quân 3.960 m3/ s Lướng nước 
thoát ra sông Vàm Cổ khá lớn với lửu lượng bình quữn là 3.030 m8/ s 
và lưu lượng lên nhất tôi 4.488 m3/ œ Lượng nước qua sông Vàm Nơo lớn 
hn lượng nước qua Vĩnh Tiền (sông Hậu) gần 2.000 mâ/ « làm cho lướng, 
nước sống Hậu phía dưới Van Neo có xu thế lớn hởn sông TTiềo 3.500n3/c 
Luiớng nước làm ngập vàng TOLLX chủ yêu do lưng nửớc dỉ vùng trồng 
im Pu Chia chấy qua7 cần trên lộ Châu Đểc — Nhà Bảng với lửu lượng 
bÌnh quán là 1/039w3/s và lúu lượng lên nhất tôi 1 760m3/s, 


lượng nước nứa them gia làm ngập đồng bồng sông Cầu Long trong, 
thời đoạn tính toán là9,6 ‹ I0®m3 chiến 3,43% tổng lượng lồ(xem hỉnh 41). 

“Điển đây trên có bản chẳng ta đã xét xong đặc điểm dồng chãy mùa lố 
của Aa Giangvà một phần của đồng bằng sông Cửu Long cổ liên quan. 
đến tỉnh nhà. Điết vôi An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói 
chung, chế độ đồng chảy l không những tác động mạnh mẽ đến nông 
nghiệp mà còn có những ảnh hưởng xến đến nhiều ngành kinh tế quốe dân 
nh giao thông, xây dựng. y tế, giáo dụe, quy hoạch nông thôn «... VÌ lễ 
để trong những năm tôi cần tiếp tục đi sâu nghiên cẩu quy luật đông chấy 
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mùa lẽ không nhng đối vỗi An Giang mà phải cả pha vì hạ lửa châu 
thể, trên có số đổ tổn ra các phưởng án và sỲ dụng tối u nguồn nước 
ấp phần ch cực phát triển kinh tế toán điện ở khu vực rộng lồn này. 
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Cổng lững từa lợi dụng đã lớn triều *Z lữ nưàe lưới nÖne teou 
mùa kÑA, trăm có tốc dụng diÊu 0z rả ch» nsốn lụt đồn mìu, mưc 


Đã lần Xông có độ 
chổng được lữ Ân, 

trên 10 000 lia 
da củe huyện 


CHƯƠNG IV 
DỒNG CHẢY MÙA CAN 


Mùa cạn là một trong hai pha đặc trưng của chế độ thủy văn ở nườc 
ta Dông chảy màa cạn phản ảnh quy luật rút nước và lượng trữ ngần của 
sông ngồi + Ở hạ lưu sông Cửu Long dồng chảy mòa cạn cỏ nhiều nét đặc 
sẮc, sa đây Ìởi tài liệu hiện có, xỉn nêu lên một số đặc điển chỉnh 
của nổ, 


1~ TĨNH HÌNH MƯA TRONG MÙA CẠN 
Ì ~ Diễn hiến mưa trong màa cạn + 


làng nữm vào khoảng tháng XI và XI, giỏ mòa tây nam suy yếu. 
đầ, nhường chổ cho giỏ màa đông bắc boạt động, VÌ vậy thời kỳ này 
lượng mưa hầu hết các nơi ở đồng bằng sông Càu Long giảm dầa, Thắng 
1 và ÏÍ gió màa đông bắc thịnh hành, thôi tiết trong sóng ổn định nên 
hầu hit các nơi lượng mưa đền dưới 15 + 20mm. Tạ Long Xuyên có nhiều 
năm suốt cả 2 thủng không “Tháng ÏI gió môa tây nam thính thoán g 
đấ loi tới gây ra những trộn mưa dông sớm làm cho lượng mưa tông lên 
xo với 2 thảng trước với lượng mưa trang bình 40 — 60mm, trừ long Xuyên 
vấn là nơi có mưa Ít nhất tỉnh với lượng mưa trang hình 25 ~ 40mm. Nhìn 
chung khả năng không mưa của tháng II để Ít hơn các thủng trước, đồng 
thời khả năng cô những trộn mưa lớn căng đã nhiều hơn, Tháng IV là 
thắng chuyển tiếp từ mùe đồng sang màahè, là tháng cổ sự tranh chí 
giữa gió mòa đồng bắc và tây nam, VÌ vậy tầy nam, nếu giỏ mừa đông bắc 
thắng thể thÌ thởi tiết Ít mưa, ngược lại nếu giỏ mùa tây nan thẳng thể 
thÌ khá năng có mưa lớn nhiều hơn. Do đồ tháng IV là tháng đã có lượng 
mưa lớn hơn tháng HÍ nhưng vẫn chưa ốn đa. Vòng phía tây của tỉnh 
nơi đầu tiên tiếp xúc với gió màn tây nam, vào cuối thảng ÏV đã cỏ những, 
trên mưa lớn, nên lượng mưa bình quên tháng ở đây đố vượt quá 100mm. 


168 


Vòng Chợ Mới, Long Nayêo eay lượng mưa thủng ÏV đã gấp 2 ~ 3 lần 
quáng HH nhưng vẫn lẻ nơi có lượng mưa ít nhất trong tỉnh, bình quân 
60 — 70mm, Tháng V gi màa tây nưm hoạt động menh và chiến ưu thể 
hoàn toàn. Giải hội tụ giữa tỉn phong bắc bản cầu và tín phong nơu bản 
cầu cùng với sự phát triển những cơn đông nhiệt vào buối chiền đữ tụo 
en những điều kiện cần thiết để gây ra những trận mưa lớn có điện rộng 
lớn, vÌ lẽ đô lượng mưa trung bình tháng V ở hầu hết các trạn trong tỉnh. 
đều đạt 150 — 16Ömm vượt 8,3% so với lượng mưa năm, do đô thẳng VÌ 
là thắng màmèa mưa thật sợ được thiết lập trên địo bản toàn tỉnh. 


2 ~ Quan hệ giữa lượng mưa màa cạn với tỉnh hÌnk khô hạn của tính: 


Thước tiên cần khẳng định lại rằng đồng chảy câu sðng ngồi, kênh 
cạch ở họ lưu sông Cửu Long trong mềa Ì6 cũng như trong màu kiệt lì do 
quả tỉnh điều tiết tổng hợp của toàn lưu vực sông Mê Kông, trong đó. 
lượng dồng chảy tờ Krade trở lên đồng vai trồ ưọng yếu cung cp nước 
cho hạ lưu. VÀ lẽ để cổ thể mới một cách chắc chẩn rằng lượng mưu ưong, 
mùa khô không ánh hưởng đến chế độ dồng chảy ở hạ lưu châu thổ, mà 
nó chÍ cỏ ánh lưởng tới của cân ấm theo phương đớng mã thôi, làng năm. 
vào mùa khô, lượng mưa Ít, lượng bốc hơi lớn (gfp nhiều [An lượng mưa) 
mực nước sông lợi xuống thếp làm cho tỉnh hÌnh khô hạn sự nhiên ở đồng. 
bằng sông Cửu Long nổi chung và An Giang nổi riêng rất cứng thủng, 
Nhống cánh đồng rộng bắt ngất thống cánh cò bay trong những thủng 
mùa lữ nước ngập mênh mông tì nay, trong những tháng mùa khô bị nút 
nẻ do hạn hủa. Cảng hạn hán thÌ chua phên ở tầng sửu theo mao quản 
lên hoạt động và đọng lợi một lớp ` cúa khứ đẩy trên mặt mộng 
nhất là vàng bắc IÍa Tiên, Tịnh Riên, 7Ö Tôn và một sổ vùng khác của 
Đồng Thấp Mười. Vì lể độ sản xuất nông nghiệp ở đây trong mùa khô 
phửi chỉ phí lớn cho công tắc chống hon, giả thành nông sản lên cao. 
Việc mở rộng diệo tích la cao sản, điện ch lúa 2 vụ vì vậy cũng gốp 
rất nhiều khó khẩn, trở ngà. 


11 — MỰC NƯỚC THẤP NHẤT MÙA CẠN 
L 


Tân suất xuất hiện rực nước th nht nến áp các tháng màu cơn. 


169 


Hàng năm sas khỉ đạt đến #nh l# cao nhất năm, mực nước hạ lưu 
sông Cửa Long bắt đầu xuống đần và dạ: mực nước thập nhất năm (Il mÌn) 
vào tháng IH, IV, V hoặc VI. Sau đây với chuối số liệu có được chủn g 
tôi tính tần suất xuất hiện H min nữm wào các thủng mùa khô cho một 
sổ trạm trong tỉnh và ngoài tỉnh cổ liên quan (xem bảng 67). Phân tí: 
kết quả tính toán ở bảng 67 thấy rằng đổi với khu vực An Giang, tày tình 
hình lữ lụt năn trước và kết hợp với điễn biển thủy triều ở biển Đông 
và vịnh Thái Ln trong mùa cạn nếm sao mà mực nước thấp nht năn 
cũu các trợm cổ thể xuất hiện vào các thủng ITT hoặc ÌV, 

`2 ~ Các đặc jnmx thẩng kế của mực nước th ẩ) nhái năm : 

Củn cử vào chuối số liệu hiện cổ, chúng tôì tÍnh cúc đạc trmg thống 
kê của liệt số mực nước thấp nhất ẽm cho một số trạm dọc sông TÌM. 
và sông Hậu (xem bảng 68). Qua kết quả tính toán thấy rằng : độ dốc 
mặt nước thấp nhất năm của sông TiỀn ứng với các tần suft 75%, BÚ%, 
và 85% lớn hơn sông lậu (gầa gấp đôi), lý do là vÌ ngay cả trong màa. 
kiệt sông Tiền vễn tải đi một lượng nước từ thượng lưu để về lớn gấp 
4= 6 lần sông Hậu. Mặt khúc do cửa sông lậu vừa rộng lại vừn sâu, 
lòng sông llệu đoạn từ Châu Đốc ra biến có hệ số uốn khúc nhỏ hơn sông 
“Tiền đoạn tử Tân Châu ra biển, vÏ vậy về mùa cạn thủy triều theo sông 
Hậu xâm nhập vào nội địa thuận lợi hơn sông Tiền, 


Riêng các trạm thủy vấn nội đồng do số liệu thực đo tôn Ít (1~3 nấm) 
chưa đã để tính todn, vÌ vậy chủng tôi xin đưa ra đây một sổ trị sổ mực 
nước thấp nhất năm của các trợn qua hàng năm để bạn đọc thơn kho 
(xem bảng 69). 


II ~ ĐỒNG CHẦY MÙA CẠN 
1— Dòng chữy mùa cạn trên sông chỉnh : 


Như các chương đầu đã đề c@p, do sổ liệu thực đo lưu lượng ở hạ lưu 
sông Cửu Long cồn quá ít ỏi, lại g đồng bộ, vÌ vậy việc tính các 
đặc trưng thống kê cho đông chảy năm nổi chung và cho dông chẩy lữ, 
đồng chấy kiệt nổi đêng là chưa thể tiến hành đồng loạt được, Mặt khác 
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dòng chảy mùa cạn ở hạ lưu châu thế sừ đoạn Tân Châu, Châu Đốc ra 
tới biển bị ảnh hưởng triều mãnh liệu do vậy phương pháp luậnnghiên 
cửu đồng chảy mùa cạn ở đây căng cồn cổ nhiều điểm đến nay bản cữi 
chưa ngũ ngữ. Song để bạn đọc có số liệu thưn khảo, sau đây chúng ôï 
với chuối sổ liệu thực đo hiện cổ xin nêu lên một sổ nét chung nhất của 
chế độ dồng chảy màa cạn ở hạ lơ: sông Cửu Long; 


Nấi dàng chỉ tiêu phân mùa dồng chẩy như đã áp dụng cho cúc sông. 
ngồi miền [de, thÌ kết quả tính toán thởi gian bắt đầu và kết thúc mùa cơn 
cña các trọm ở hạ lưu sông Cứu Long được ghí ở bảng 20, 


Qua kết quả tính toán ở bắng 70, cho thấy pha dồng chẩy mùa cạn ở. 
hạ lưu sông Cửu Long chiếm giả một nửa số thổi gian trong nữm (6— 
8 thủng), thưởng bắt đầu tử tháng XI, XII (hoðe tháng Ï năm øau) và kết 
thúc vào tháng Ý (ho8e tháng VÌ năm sun). Tương đổ giai đoạn đầu và 
cuối mùa con dồng chấy dao dộng mạnh hơn eo với giữa mùa. Lượng nước. 
trong mìa con nói chong chỉ chiếm %) ~ 35% lượng dòng chủy eä năm, Tỳ 
sổ Q mùa cạn/Q năm Ít thay đối qua hàng năm vả qua các vùng trong 
khu vực (xen bảng 70). 


2 — Lượng đồng chấy † thêng nhỏ nhất trên sông chỉnh : 


Dồng chảy | tháng nhỏ nhất ở bụ lưu sông Cửa long thưởng xuất 
hiện vào tháng lHÍ (boge IV), Tại Tên Châu và Châu Đốc khi chưa tách 
iu lượng dông chủy 1 tháng nhỏ nhất có sự dao động mạnh, ở Kongpong, 
chăm và Nông Pênh sợ dao động đồ không đăng kể, chứng ẻ khả nấng 
điều tiết của lưu vực rất lớn (xem bảng 7] ~ 72). 


3 ~— Lượng đồng chủy 3 thủng nhỏ nh) trên sông chỉnh, 

Ở bạ lưu sông Cửu Long, lượng dòng chảy 3 tháng nhỏ nhất thưởng 
xuất biện từ thủng ÏÍ đếh tháng IV. Lượng dông chảy 3 tháng nhỏ nhất. 
Ï thay đổi quu bàng năm vả chiên 6 — 8% tổng lượng đồng chủy năn 
(xem bảng 77). 

Qua các kết quủ tỉnh toán trên, cô thể nói rằng An Giang ngay cổ 
tường mùa kiệt lượng nước ngọt cất dư thờa, nằm giữahai chồ chứa nước» 
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sông Tiền và sông llậu, 
Đồng chảy nàa cơn của hệ thống kênh rạch trong tỉnh : 


THỆ thống Lệnh rạch của nh, nhơ chương [ đã giới thiệu chía thành 
hai khu rỡ rệt + khu giữa sông Tiền ~ sông lậu và khu hữu ngạn sông ÏÏ0u. 


TÍệ thổng kênh rạch nền trong 3 huyện cò lao nổi sông TỈỀn v3 sông 
lậu, nói chung có chiều dềi ngắn như Vàm Sáng, Vĩnh An, Rạch Ông 
Chưởng, Do ảnh hưởng trực tiếp của 2 sông lớn, nên dông chúy mùa kiệt 
ela chúng có cùng quy luật với chế độ đồng chủy của 2 sông chính. Hưởng 
chảy chung của các kênh đô lả lẩy nước từ sông Tiền đỡ wang sống Ìlàu, 
điều đô xây ra ngay cả với những ngày kiệt nhất của năm kiệt nht (xen 
bững 78). Côn các kênh như Thần Nông, Nữn Xổ... chỉ cổ tác dụng như 
những «sông chết» chứa nước, sự giao lưu dễng chảy ở mức rất nhỏ, điều 
đổ xẩy ra ngày cổ trong mùa lấc 


Kênh rạch khu hữu Äzon sông lậu, điến biển dông chẩy mùa cụn 
có phức tạp hơn, vì ngoài ảnh hưởng của triều biển Đông qua sông llậu 
chủng côn chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế dộ triều vịnh Thải L 
đây với sổ liệu cần dợt khảo sắt từ ngày 12— 22— [V — 1984 (de lữ 
nữa 1983 ở dưới mức trung bình từ 30 — 40em, cho nên mùa kiệt nữn 
184 ở hạ lưu sông Cứu Long là một mùa kiệt khả điển hÌnh, mực nước. 
thp nhất năm tại Châu Đốc xếp xỈ năm 1977 là năm kiệt nhất kể từ năm 
1960 mở lại đầy, thời kỳ khảo sát trùng với kỳ con nước ở biển Đồng 
và biển Tây, do vậy có thể nổi way thởi gian đo đọc chỉ có ]O ngày nhưng 
pha dồng chủy quen trắc được rốt đặc trưng cho chế độ dông chảy mửa 
kiệt trong vùng TGLX) chúng tôi sẽ cân bằng nước cho tổng kênh và 
cho toàn khu. Phương trÌnh cân bằng lượng nước được dùng lẻ + 


AW ra(vào) =  Wra — W vào 


trong đồ chiều đóng chẩy dược quy định như seu : 


— Lượng nước từ sông [lâm chảy sang phía vịnh Thái L.an gọi là luợng. 
nước chấy ra và theo hưởng ngược lại gọi là lượng nước chảy vào. 
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— Các mặt cắt dễn nước từ sông Hiệu chảy vào TGL,N bao gồm ; đầu 
các kênh : Vĩnh T& Tả Tôn, Muời Châu Phủ, Da The, Mặc Cần Dung, 
Long Xuyên và Cải Sổn. Các mặt cắt dẫn nước tờ TGL.X để ra vịnh Thái 
Lan gồm : Vĩnh Điều (cuối kênh Vĩnh Tả, Kiến Lương (trên kênh: Rạch. 

lá — Hà Tiên), Vàm Rầy (cuối kênh Tâm Ngàn), Luỳnh Quỳnh (cuối 
kênh Tả Tên), ạch Giá (cuối kênh Rạch Giá — Long Xuyên) và Mông 
"Thọ (cuối kênh Cả Sản), Kiết quả cấn bảng ghỉ ở bảng 7, 


— (Qua kết quá cân bằng nước cho thấy kênh Ttạch Giá~ Long Xuyên 
là con kênh tải nước khỏe nhất, sau đỏ lả các kènh Cải Sản, Bà Thứ và 
“Tả Tôn, côn lại khả năng tải nước yếu, 


Ứng với thời kỳ kiệt nhất, sông liệu cấp cho TGI.X một lượng nước 
khả lớn 50 mô/ø, với lượng nước này hiện tại ải cung cđp nước tười 
cho cây trồng trong phợm vÌ toản vàng, 
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CHƯỨẨNG E 


THỦY TRIỀU 


Nhữ các phần trước đã phân tích, đồng bằng sông Cầu Long rộng 
trên 4 triệu ha, trực tiếp chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đổi gió mùa ð 
vùng cận xích đạo và vùng biển rộng lớn với tổng lượng mửa quận. 
năm từ J.500 điển 2.000 mm, có dịa hÌnh thấp bị chỉa cất mạnh bồi một 
mạng lưới sông lồn, nhổ và kênh rạc., chẳng chịt với chiều di tổng cộng 
trên 500 km có chiều rộng từ vải chục mét tới hư cây số, thận chÍ 
18 km nhứ cỀn sông Hậu. với hỉnh dáng có dạng bán đảo chịu ẩn: hưởng, 
thủy triều sâu sắc của biển Đồng không phải từ một phía mà từ hai hoặc 
ba phu : đông, na và tây nưm. Tất cả những điều kiện đó đấ .'m cho 
thủy chế ở đồng bằng sông Cửu Long diễn ra phong phủ và vô cũng 
phe tạp‹ 

I.à một tính của đồng bằng sông Cửu Long, thủy triều đối với An 
Giang đã trổ thành một nhân tố quen ưọng, vỉ nó trực tiếp chỉ phối đến 
nhiều vấn đề + tiới nước, thoát lũ, tiêu úng, ð nhiễn nguồn nước, 
biển lồng sông ... vÌ vậy nghiên cu các đặc urlng cớ bản câu thủy triều 
và những tác động của nó tồi sản xuất và đời sống của tửnh là điều rất 
cần thiết. 


1~ TÓM TẮT MỘT SỐ QUY LUẬT CHÍNH CỦA THỦY TRIỀU Ở HẠ I.ƯU 
SÔNG CỬU LONG. 


Thấy triều ở đại đướng là do lực hấp dẫn vũ trụ của mặt trăng vũ 
mặt trồi gây ra. VÌ vậy đặc điển cớ bản của hiện niợng thấy triều là mực 
nước do động tuền hoàn được xác định chặt clẽ theo các chủ kỳ chỉ phổi 
chuyển động của hai thiên thể nói trên so với trấi đấu, Dao động tin 
hoàn của mực nước triều hoàn toàn có thể tính trước dược khi có đủ cúc 
hợp với những ảnh lưỡng các điều kiện địa 
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Thủy triều trong sông ở đồng bằng sông Cầu Long là do tì biển 
truyền vào. Từ phỉa biển Đông thầy tửều truyền vào hạ lu châu thể qua 
các sông lớn nhử sông Tiền, sông tậu hoặc các sông nhỏ khác nhủ gảnh 
lào, Bồ Đề „. với độ lớn thủy triều trung bỉnh khoảng 3 — 3,5 m trong; 
kỳ nước cưỡng và độ lỡn thủy triều cực đại trong chu kỳ 19 năm theo tính 
toán và thực đo khoảng 4,] m 0.1m và mang đặc tỉnh bán nhật triều 
không đều (với hai dao động triều không đều nhau trong già một ngây 
đêm, khoảng 25 giờ), Từ phiá Vịnh Thái Lan thấy triều truyền vào đồng 
bảng sông Cửu Long qua các sông Cái Lên, Báy Hứo, Đồng Cung, Ông 
Đốc, Cla Liên hoặc các kênh nhứ Cái Sán, Rạch Giá, Long Xuyên, Vâm 
Tăng, Văn Rầy, Luỳnh Quỳnh, Ba Hòn, Vĩnh Tế.... vôi độ lớn thủy triều 
Ít khi vượt quá ] m và mong đặc tính nhật triều không đều là chủ yếu. 
'Từ phía nam, giữa mãi Cả Mâ và gần cửa sông Bồ Đồ thủy triều có đặc 
tính và độ lỡn chuyển tiếp giữa hai bệ sóng triều cổ bản trên đây, nhửng ` 
trong khu vựe này Ít có kênh rạch lên ấn thông với biển. 


De lồng sông hẹp và nông hởn nhiều so với biển kết hợp với ảnh 
hưởng của nước thượng nguồn chảy xuôi cùng với những ánh hưng khác, 
nên khi triều truyền vào sông, sóng triều bị biển dạng, Tùy theo từng 
sông, biên dệ thủy tiều có nguồn gốc thiền văn có độ triết giản khác 
nhau và thời gian xuất hiện dĩnh triều lớn nhất và chân triều thấp nhất 
chênh lệch nhau. Căng vào sâu trong sông thấy triều cảng bị triết giản 
nên có khuynh hưởng chung là độ lớn triều giảm đÌn,thồi goan tiẦu dâng 
„sút ngắn so với thời gian triều xuống. 


Do hệ thống sông ngồi chẳng chịt lại chịu ảnh hưởng của nhiều chế 
độ triều, nên dao động triều (bao gồm mực nước và lửu lượng) tại một 
điểm nào đó trong hạ lửa châu thổ đền do túc động tổng hớp của sỏng nước 
A† thượng nguồn truyền về với các sóng triều từ biển tmyền vào. VÌ lẻ đó 
ảnh hưởng của thủy triều đối với đồng bằng sông Cửa Long diễn biến 
theo mùa mổ rệt Màu lũ do nước sông gỉ thượng nguồn về nhiều đã đẩy 
lài phạm vi hoạt động của các sóng triều ra phía kăển, mức nước và lửu 
lượng trong sông agòi và kênh rạch chịu ảnh hưỡng lũ là chủ yếu: Ngược 
lại về màa khô lướng nước thượng nguồn. v8íÍt, sông triều lấn át truyền 
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sâu vào trong nội địa lâm cho các dao động không tuần hoàn (tức không. 
nhải thủy triều) tứ các trạm xa biển trên 200 cây số chỉ chiến không 
quá 16% độ lên đeo động tiần hoàn do nguyên nhân thủy tửều, 


Cân cử vào dụo động tuần hoàn của mực nước, có thể chỉa đồng bằng. 
sông Cửu L.ong ra hai khu vực có đặc điển thây triềo khác nhau ; 


— Khu vực chỉ phối chủ yếu bồi một hệ sóng triều biển Đông gồm 
số ¡ sông TIỀo, sông liệu, tả ngại sông Tiền và vàng giữa sông Tiền — 
sông Hậu. 

— Kho vực hữu ngọn sông llậu bị chỉ phối bởi từ 1 đến 3 hệ sống 
triều biển Đông, sóng triều vịnh Thái Lan và sỏng triều mang tính chất 
chụyh tiếp giữu hoi sống triềo này từ 2hĩa nam. 


Nếu căn cử vào độ lồn của thấy triều và mức độ tiết giảm của nó, 
tà có thể chia đồng bằng ra làm 3 khu vựe có mức độ ảnh hưởng triều 
mạnh tong vòng 50 km kể sĩ biển, đây là vùng bị xâm nhập mặn với nồng, 
độ 1g/1 vàbj ảnh hưởng nước ở az do gió chưởng [bu vực ảnh hưởng 
triều trung bỈnh trên dưới 100 kem cách biển về khu vực ảnh hưng triều 
yếu trên dưới 290 km cách b:ể. 


NHữ vậy An Giang là tỉnh vừa có vùng chịu ảnh hường chỉnh của 
sống triều biển Đông (sông Tiền, sông Hậu và b‹ huyện Củ lao) lại vữa 
cổ vùng chịu ảnh hưởng tổng hợp cña sống triều kiển Đông và sống triều 
vịnh Thái Lan nhứ vàng TGL.X. 


~— CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY THIỀU CƠ BẲ" TÊN SÔNG CHÍNH Ở 
ÁN GIANG. 

Các đặc trứng cơ bản của thủy tnều bao gồm + mực nước đỉnh và chân 
triều (Hả, le), biên độ uiều (AH,, Allx), thời gian triều (TL, Ty) ¿, 
tốc độ truyền triều (V), lưu lượng triều (QL, Qx) và tổng lượng triều (, 
'Ñy). Sen đây bằng phướng pháp phân tích vật lý thếng kê kết hộp vôi m9. 
bhh toán thủy lực, các đặc trứng trên được tính toán nhứ su + 

1-—Äffe mộc đầÄ cà chân triều c 
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Xét trên đường quá trình mức nước giở của các trựn Cần Thớ, Long 
Nuyên, Châu Đốc (trên sông lậu) và Mỹ Thuận, Chợ Mới và Tân Châu 
trên sông TIỀn), dưấy ở đây chế dộ bán nhật triều chiếm do thế, còn số 
ngày có chế độ nhật triều trong tháng hầu nhữ không đáng kể. 


Cổ trongkhoảng nữa tháng có 3 đa 5 ngày triều cường, sưa đồ kiều 
giản dần kéo dài chững 5 đến 6 ngày. tiếp đó là 3 đến 5 ngày iu lên, 
xuống rất yến gọi là kỳ nước kém. Các kỹ con nước ở đây lặp lại một 
cách tuần hoàn những khác nho về cưỡng độ, hết kỳ nước cường triều 
giảm chuyểh sang kỳ nước kén, hết kỳ nước kén, triều tấng lên lại đến 
kỳ nước cường, Trong mỗi ngày có hai đỉnh đề và hai chân tu. Mực 
nước hai đổ triều trong ngày của các trạm trên chênh nhan từ 0] m đến 
0,4 m và hai chân triều chênh nhau từ 0,3 m đến 0,7 m (8 vòng cửa sông, 
eó khi tối gần 2 m), 


“Tương một chủ kỳ ti, các chếnh lạch trên cũng có những dao động, 
đáng kế, giá tị thấp nhất thường xuất biện vào kỳ triều kém và lớn nhit 
Vào kỳ triều cường, 


XXết theo dạc sông và theo mùa, thấy cẵng trong màa cạn chênh lệch 
mực nước giữa hai dổhh triều trong ngày khá ổn định. ong khi đổ chênh 
lệch mực nước giữa 2 chân triều có sự biến động khá lớn, càng vào si 
trong sông chênh lệch đó cảng giảm. Về mùa lũ do nước thượng nguồn về 
nhiều làm suy yến ảnh hưởng cửa thầy triều ương =öng, øÉn chênh lậch 
mực nước giữa 2 đỉnh triều cũng như giữa 2 chân triềo ương ngày không 
eó quy luật nhất là tại các trọn ở sản về phía sông nhử Chân Đốc và 
“Tân Chau, 


Ở của sông thỉ mức nước chân triều của con triều cường nhất là thấp 

nhất, trái lại ở sâu về sông nhủ Ân Giang do ảnh hưởng của địa hÌnh 

+ và nước sống nên mực nước chân triều của tiều cưỡng lại cao hớn mức 
nước chân tều của triều kém. 

“Trong một năm mực nước đính và chân triều cũng có nhiều thay đổi. 

Đầu mùa mứa, do ảnh hưởng của lượng nước sông, mức nước đỉnh triều 

và chân tảều bất đầu tăng và đạt trị sổ lấn nhất vào tháng IX (hoặc tháng. 
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X). Cuối mùa mửa, đầu mùa khô mực nước đỉnh và chân triều bất đầu 
giảm và đạt trị số thểp nhất vào tháng IV (hoặc tháng V). Xét chuổi tài 
liệu dài theo năm thủy văn thấy rằng, năm nào có lũ lớn thỉ năm đồ có trị 
số mức nước của đỉnh triều cao và chân triều thấp cao hơn các năm có 
lũ nhỏ. 


Trong mùa cạn, trên sông Tiền, mực nước đấh triều tủ Chợ Mới 
cao hớn so với Tân Chữa từ 3 — 5cm (đường mặt nước gần nhứ nằm ngang). 
những chân triều lại thấp hón từ 10 — 40em. Trên sông liệt giữa Long 
Xuyên và Châu Đốc cũng có hiện biớng tiởng tự. VỀ mủa lĩ mực nước đỪnh. 
và chữn triều của Tân Châu và Châu Đ%e luôn luôn cao hón của Chợ Mới 
và Long Xuyên (toàn bộ kết quủ tỉnh toản xem bảng 75 — T6 và 
hnh 43 = 48). 


Để giúp các ngành có số liệu tính toán thiết kế các công trình thủy 
li ven sông, ngoài kết quả nh mƒc nước chữn triề thấp nhất nữn ứng 
với cức tần suất ở chưởng IV, chúng tôi còa tiến hành tính thêm mực 
nước chân triều bÌnh quân 10 ngày liên tiếp thfọ nhất năm, mực nước chân 
tiều tháệ bỈnh quên tháng, mực nước đổ triều cao bình quân tháng, 
mực nước bÌnh quân đỉnh triều và mực nước bỉnh quân chân triều theo thời 
doạn 10 ngày ng với các tần suất 10% và 75% cùng vỗi xác định tần suấit 
thời gian mực nước tiều thiết kế (xem bảng 77 — 78 và hỈnh 49 — 64) 
cho một số trạm trong tỉnh. Qua kết quả tếnh toán, chúng tôi thấy rằng; 
các công trình thủy lới mới tiêu ven xông TIỀn và sông Hậu phần thuộc 
địaphận An Giang nêa lấy chỉ tiêu mực nước chân triều bình quân 10 
ngày liên tiếp tháp nhất năm ứng với các tần suất để thiết kế vÌ tổng nó 
vila đâm bảo yên cầu tưi, tiêu vừa đimm bảo yêu ca về kinh tế kỹ thuật. 

2 ~ Chanh lệch su Lêt ( A llU) và ti ều xuống (AWx) + 

Chênh lệch triều lên là hiệu số gia mực nước đính triều với chân 
tIẦM trước đó và chênh lệch triều xuống là hiệu số: gilamực nước đỉnh 
kiều để vôi chân triều tiếp seu. Xét ong Rừng con tđều thấy rằng chênh 
lệch triều lên và tiều xuống (gọi chung là biên độ tửều) thường xấp xỈ 
nhau." Trong một chư È‡, biên độ tiều tíng dần kỳ nước kém cho đến kỳ 
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nước cường và sau đó lại giảm đồn cho đến kỳ nước kếm Hiếp sau. Trong 
một năm biên độ triều của các trạm ven sông cũng có những biển động 
mạnh mẽ. Bước vào màa kiệt biên độ triều của các trạm tăng dần và dạt 
tị số lớn nhất vào thúng IV(hoặc V). Tiếp đó mùa lũ vồ, nước sông lên, 
biên độ triều giãm và đạt tị số nhể nhất vào tháng 1X (hoặc X): Thuy 
đổi dạc theo đường đĩ của thủy triều trong sông thể hiện rổ nét nhất là 
sự tiết giãn của biển độ niều. Dọc sông TiỀn, biên độ thủy triều bình 
quân cña Vũng Tàu lớn hơn 0,6 — 0,9 m so với Mỹ Thuận, của Mỹ Thuận 
lồn hởn 0,4 — 0,7 m so với Chợ Mới và cửa Chợ Mới lớn hớn tử 0,1 — 0, 3 
m so với Tân Châu, Biên độ triều của các trạm dọc sông Hậu cũng có 
mức độ tiết giảm tướng tự. Nếu so sánh gia 2 sông thấy rằng cũng vị 
trí tưởng ứng biên độ tiều của sông llận lớn hơn tử 0,2 — 0,5 m so vôi 
sông Tiền, Biên độ triều lồn nhất dã quan trắc được trong chuối tải liện 
#1 nữm tại Long Xuyên là 1,64m; Châu Đốc ; 1,22 mị Tân Châu 1,10 m 
và tại Chợ Mới lề 1,55 m. Các số liệu vừa phân tích và dẫn chứng trên 
nói lên sông Hậu bị ảnh hưởng triều mạnh hớn sông Tiền. Điều này phù 
hợp với thực tế, vÌ sông Hậu có cửa sông rộng hớn, lòng sông thẳng hớn 
và tải mu biển một lượng nước nữ thượng lứu đứa về Ít hỏn so với sông 
Tiền, với các điều kiện đó mở rùng triều truyền tử biổa vào sông Mậu để 
dâng hớa theo sông Tiền (xem bảng 79 — 80). 


3~ Thời gian triều lên ( T__) và triều xung (Ty }, 


Khoảng thời gian từ chân triều đến đổh tia kể ếp gọi là thời 
gian triều lên và khoảng thời gian đĩ đỉnh triều đó đến chân triỀu tiếp 
ngay sau gọi là Hời gian tiều xuống, Qua kết quả nh toán ở bảng 8] — 
89, thấy tầng thời gian tiều lên và xuống của các trợn Tên Châu, Chỉ 
Đốc, Long Xuyên và Chộ Môi gần xếo xỉ nhau, bỉnh quân 4 — 5 giờ đổi 
với tiều lên và 7 — 9 giữ ứng với tiều xuống So vi các đặc trừng 
khác cổ thể nói thời gian triều lên và xuống ft hiến động bón theo. cả 
không gian lẫn thời gian, Trong mòa kiệt lượng nước sông về Ít, gặp kỳ 
triều cưỡng làn che thời giun tửều lên được kéo dôi, tửều điệc truyền 
sữn vào nội địa. Ngược lại, tong kỹ tiều kém thời gian tiRu xuống 
tăng và thời gian triều lên lại giảm. Trongmùa lũ cũng có hiện tướng 
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tiớng tý, lũ về mạnh lềm cho thi gian triều lên giảm có lúc gần nhứ bị 
triệt tiêu và thời giaa triều xuống kéo dài (xem bảng 81 — 82). 

4— Tổề độ tuyền tiều rong sống : 

Tốc độ truyền triều trong sông nhanh hay chậm phụ thuộc vào cường 
độ triều, địa hÌnh lòng sông và lượng nước ti thượng nguồn đổ về, Sau 
đây, căn cữ vào các điờng quá trỉnh mực nước giữ cửa các trạm dọc sông, 
Tiền, sông Hật và trạn Vũng Tàu, xác định khoảng thời gian kể từ lúc 
xuất hiện mực nước đỉãh triều và chân triề của từng con triều ở Vững 
“Tàn đến thời định xuất hiện mực nước địãh và chân triều của con triều 
tổng ng của cúc trạm dọc sông để xác định tốc độ truyền đỉnh và chân 
tiều HH bìh tới các trạm cụ thể cho các tưởng hộp mùa kiệt, mùa lũ, 
triều cường tiều kém. Với chuối số liệu 21 năm, kết quả tính tốc độ 
truyền triều bỈah quên cho các trưởng hợp cụ thể trên độc ghỉ ð bảng 
88 — Bá ủ 

Phân tích kết quả tính toán ở báng 83 — 84, thấy rằng : do tỉnh hỈnh. 
thực từ địa hÌnh và chế độ đồng chảy cña các đoạn sông rất khác nhau, 
nên tốc độ truyền triều xét cho từng đoạn sông ngắn thể hiện quy luật 
không sở rằng. Song về tổng thể có thể thế) 


Tốc đệ tuyền đính triều lớn hón tốc độ tuyền chân triều, Do có 
nhiều cỀn để nên tốc độ tuyền triều trên sông Tiền đoạn phía dưới Văn 
No nhanh hơn trên sông Hợu. Ngước lại phĩa trên Vàm Nao do lưộng nà 
nước sông Tiền lớn hdn vÌ vậy tốc độ truyền triều của sông Tiền lại nhỏ 
hở của sông Hậo, VỀ mùa cạn, tốc độ truyền tều tong sông của mỘt 
sổ đoạn lên hơn nhiều so với mùa lấ. Tốc độ tuyền trều trong kỳ tiều 
cường lớn hởn nhiều so với kỹ uiều kém. Đi sâu xét chỉ lỉ hơn nữa ta 
sòn phát hiện thấy rằng khi vịnh Thái Lan cổ tiền cường, tốc độ tuyền 
triều trên sông lậu giểm đi rố rệt so với triờng hợp chỉ có triều cường ở 
liển Đông, Các kết quả tính toán của phần này xem bảng 83 — B4, 


5 — Tổng lượng triều và lửu lướng triều + 
VỀ mùa cạn nước trong sông chảy theo hai chiều, phần nước từ sông, 
chấy ra Bi#h qua mặt cất ngang mào đó gọi là lửu lướng chảy xuôi (Qx) 
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tướng ng vối thời gian chảy là Tự, còn phần nước chẩy tí biển vào sông. 
gọi là lửa lượng chảy ngược (Qu) tướng ứng với thöi gian chảy là Tụ. 
Qua số liệu Ủực đo lửu lượng màa cạn từ năm 1978 tửi nay, thấy rằng 
thường khi ở Tân Châu có lưu lượng nước chảy xuôi lớn hớn 3.000m3/ s 
và ở Châu Đốc lên hơn 1.500m3/s thỉ tại hai mặt cất để không cổ nước. 
chảy ngược. Và như vậy hàng năm ở hai tuyến đo này có no số ngày. 
của các tháng l, Il, V và phần lỡn số ngày của các tháng [II vãÏV có 
mốc chẩy ngược, 


Xét trong một con triều tại 5 tuyến Tân Chân, Châu Đốc, Văn Nho, 
“Cần “Thơ và Mỹ Thuận thường có hai lần nước chảy ngược và hai lần nước. 
chấy xuới, song thời gian nước chảy xuôi ở cả 5 myển đó đều lớn hỏn 
nhiều so với thời gian nước chẩy ngớc và có xu thể căng vào sũu trong 
nội địa, thời gìan nước chảy ngước cảng giản, Đường quá trính lửu lướng 
cla 5 tuyến đó đều đồng dạng vời đưỡng quá trỉnh điến biển triều ở cửa 
sông. Tùy từng năm, song thông thường vào đầu tháng l, tại 5 mặt cất 
trên bất đầu có lu lượng chẩy ngợc và tăng dần trong thắng ll, HH và 
đạt trị sở lớn nhất vào tháng ÍV (hoặc V), sau đó lại giản dần và bị triệt 
tiêu trong các thángtuửa lũ, Xét từng con triều và cho tlng mặt cất cụ 
thể thấy tổng lứu lượng chẩy xuôi và lửu lượng chảy xuôi lớn nhất đều 
vướt xa tổng lưu lượng chẩy ngược và lưu lượng chảy ngược lớn nhất đổi 
với các mặt cất Tân Châu, Châu Đốc, Vền Nao và gần xip xỈ nhan đổi 
với các mặt cất Cần Thơ vàMỹ Thuận. 


Phân tích đường quá tình mực nước giờ tại Vũng Tàu và Hà “Tiên 
vôi đường quá trỉnh lu lướng gið cửa các mặt cất nói trên thấy rằng + 
sử xuất hiện đỉnh triều ð Vũng Tàu thông thường sữm hởa ð Hà Tiên 
sử 3 đến 4 giữ. Khi có sự kết hợp triều cưỡng giữa biển Đông và Vịnh 
“Thái Lan thÌ tại Cần Thơ và Mỹ Thuận chuyển triều sðm bón bình thường, 
eý khi chuyên hướng chẩy trước lúc xuất hiện đỉnh triều 3 Vũng Tâu tới 
1 giờ. Cồn ở Châu Đếc thÌ phải sơn 3 đến 4 giờ và ð Tân Châu sưu 4. 
đến 6 giữ kể từ khi xuất hiện mực nước đỉnh triều ở Vũng Tàu thÌ mỗi 
có nước chảy ngược. Nếu ở biển Đông có tiều cưỡng và ð Vịnh Thái Lưn 
là Liều kén thể lưu lượng chẩy ngược qua các mặt cất sẽ lỡn hẳn lên so 
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với trường hợp cả 2 nơi đêu có tổều cường, song trong cả hơi tưng họp 
thời gian nước chẩy ngược qua các mặt cất trên là xip xỈ nhau, Điều 
này phủ hộp với thực tế vì rằng khi ä biển Tây có triều cưỡng, một lớng 
nước triều từ vịnh đố theo sông ngồi. kênh rạch phía tây xâm nhập vào 
vàng hữu ngạn sông l[ậu đã trở ảnh lực cửa lờn giản dõng triều Kữ biểu 
Đông truyền sân vào nội địa. Ngược lại khí ð vịnh Thả Lưen có triều 
kém thÌ lực cửa đó yếu hến đi tạo điều kiện thuận lới để triều ở biển 
Đông da một lượng nước lồn hớn truyền vào sông, 


Xết trong từng cơn triều thấy lưu lượng chảy ngược qua Cần Thở 
lớn kơn ldo lướng chấy ngược qua Mỹ Thuận trong mọi trưởng hợp.gmyên 
nhân của hiện tưởng này là do cửu sông Hậu và đoạn sông tl biển đến 
Cần Thế vữa thủng lại vữa sâu nên cất thuận lợi cho truyền triều hởn 
đoạn từ biển vào đến Mỹ Thuận của sông TiỀn. 

Cổng tiến hành xét trong từng con tiều thiếy rằng tỷ số gia lưu lượng 
nước chẩy ngược vôi lứa lượng nước chẩy xuôi qua mặt cất Chúa Đếc 
lổn hơn qua mặt cất 'Vũn Châu, nguyên nhân do phữa trên Vàn No sông, 
Tiền ti lượng nước cla sông Mê Kông dồn về lên gáp nhiều lần so với 
sông llậu (10/99). 


Muốn xét cân bằng nước và tỷ số phân phối lửu lượng nước qua các 
nhánh sông ở lạ lửa châu thổ vùng sông bị đak hưởng tiỀM, ta phải xufft 
phát từ giả thiết cho rằng lướng triều vào và lướng triều ra trong mỗi 
con tiều qua mỗi mặt cất là xếp xỈ nhau. Và nhứ vậy nếu gọi lu lướn g 
nước chảy xuôi qua mặt cất nào đó lúc chưa tách triều là Qcy và lửư 
lợng chảy xuôi đấtách triều là Q Ty ta có ; 


Mãi = Ócạr - Ủy 


Kế quả tính cân bằng nước và tỷ số phân phối lứu lướng qua các nhánh 
sông cho thời đoạn 24 giờ được ghi ở bảng 85 — 90. Qua kết quả tỉnh 
bán thấy rằng r 


=— Sam khi tách triều tổng lượng nước chấy xuôi qua mặt cất Tân 
lọi 


Châu + Châu Đốc xếp xi lướng nước thoát ra que mặt cất Cần Thở + 
Mỹ Thuận. SỰ phân phối lưu lướng 3 các mặt cắt Tân Châu, Châu Đốc, 
Văm Nao trong các điều kiện khác nhau là wớng đối ổn định, những Š 
các mặt cất Cần Thở và Mỹ Thuận thỉ tỷ lệ đó lại không ổn định. Sở. 
dŸ nhứ vậy là do sự điều tiết của khu giữa mà chủ yếu là Đồng Tháp 
Mười và tứ giác Long Xuyên. 

— N&u không tách triều thÌ tng lượng nứởc chẩy xuôi thoát ra mặt 
cất Cần Thử + Mỹ Thuận lên hơn nhiều tổng lượng nước chảy xuôí qua 
mặt cất Tân Châu + Châu Đốc. Lượng nưỡc lỗn hỏn đó là do Mộng nước 
triều xâm nhập vào nội địa khi triều lên dã càng chẩy xuôi với Hướng 
nước sông thoát ra biển khử triều rảt. Không tách triều, tỷ lệ phân phối 
Âu lượng ở 3 mặt cất : Tân Châu. Châu Đốc và Văn Nao vẫn ổn dịnh, 
còn ở Cần Thớ và Mỹ Thuận vẫn dao động nhiều. Lượng nước thoát ra 
ở hai mặt cất cửa ra la gấp lL,5 lần lửng nứớc vào qua mặt cất Tân 
Châu + Châu Đốc (xem thên hình 6 J — 71). 


TII~ CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY TRIỀU TRONG NỘI ĐỒNG Ở AN GIANG 


An Giang có hui vùng tách biệt nhau bỗi con sông Hậu đố là vàng 
ba huyện cò lao và dễi đất phía tây sông lu thuộc TGLX, Sai dây 
với số liệu thu thập được, chúng tôi sẽ phân ch và tỉnh toán một sổ 
đặc trửng chính cần thầy tiểu trong bai vùng đó, 


1~— Vàng ba huyệt cù lao + 

"Vũng bahuyện cà lao bị kẹp giữa sông TIỀn và sông Hậu, chỗ rộng 
nhất chứa tối 17 km. Luà vùng đất hẹp nằm gia hai con sông lỡn kéo. 
dài xuyên suốt tỈnh gần 80 km, do đổ đặc điển thủy triều cña hệ thống 
kênh rạch lớn trong vùng gần tởng tự với đặc điển thủy tu củn hai 
sông cÍ 


— Liu lượng triều : Nhử phần đầu đã phân tích do lòng sông lậu 
thẳng, cửa sông liệu Lự sâu vũ ng, tĩ phía trên Vàm Nao sông Hận “3 
đí ra phỉu bi: một lượng nước bằng 1/9 của sông Tiền, do đó triều. 
Đing truyền theo sông Hậa thuận lợi hớn (nhanh hớn, mạnh hởn) 
lầm cho phụ nước chây ngược (tiều lên) trong các kênh chính nhử Văm 
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Sứng, Vĩnh Am, Rạch Ông Chưồng ... đều có lướng từ sông Hậu chấy 
sang sông Tiền, Sa khi triều mút, nước gỉ sông Tiền lại theo cúc kênh 
rạch trên để sang sông Hậu, đố là khi chứa tiến hành tách triều, Nếu tách 
triều và cân bằng nước cho Klng con triều cho từng kênh cụ thể thử phần: 
cự là nước từ sông Tiền chảy qua sông Hậu (xem bảng 73 — chướng IID. 


— Mực nước tều : 


“Tước hết cần nhận thắc rằng chế độ đầy triều vùng ba huyện cũ 
lao do chế độ báo nhật triều tử biển Đông truyền vào sông [l&u, sông 
Tiền, sau đó hai sống Hiền có cồng nguồn gốc trên lợi tiếp nục được 
truyền vào các kênh rạch. 


Theo mô hỉnh số trị phân tích sóng, dao động thuần đế sấu) 
tuiỀU (đổn thuần do thiên vie) có dạng ; 


hh = #£EHess [qt+(Ve +) —g] 


Những thực ra đeo động mực nước tại 1 điển trong sông hay kênh rạch 
côn có nhiỀu yết tổ quøa trọng khác gây ra, cụ thể lá ; 


—....... 


trong đó: — h, g làhằng số đu hòa 

E và (Vo + u ) là han số thiên văn 

4 là tốc đệ gốc của sóng 

1 sống điợcphâm tích 

bạc døo động mực nước triều do yết tổ thiên vấn 

hạ dao độngmực nước do nước từ thướng lu dồn về 

hạ dao động mực nước do gió gây ta 

hẹ dao độngmực nước do các yếu tổ khác 
N& gọi sống triều truyềo tĩ sông Hậu vào hệ thống kênh rạch vùng ba 
huyện cà lao là mị và 8ĩ sông Tiền truyền vào là nạ, ta có công thức 
tổng quát tính đao động mức nước tại một điểm trong nội đồng vùng ba 
huyện cò lao nhứ sa + 
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hay họ Z ng + Ôn + h) 
lhử phần đầu đã phân tích do cấu trúc của địa hình và khả năng, 
tải nước t! thượng nguồn về của 2 sông chênh nhan gần chục lần, vÌ vậy 
nọ sẽ có cùng hướng với hạ. Kiết quả sghiên cñu truyền triều trên hộ 
thống sông chính để cho thấy triều từ biển Đông truyền theo sông Hậu 
nhanh hởn, mạnh hớn (nhất là đoạn trên Vin Nao), do đố dồng triều lên 
sẽ từ sông [lậu theo kênh rạch chẩy sang sông Tiền, mặt khác sự lậch 
pha giữa nỊ và nạ hầu nhử không đáng kể(1 — 9Ù) làn cho nị và (nạ + hạ) 
xuất hiện gần đồng thời và có hướng ngước nhau, dẫn đến sự triết giảm 
thủy tru trongkênh rạch vũng ba huyện cù lao rất lớn đạt tới 10 em/km, 
hệ sổ triết giảm tại trung tâm vùnglà0,6-0,6 (ong khỉ đó bên TGLX tr 
số tiết giản đó là 3em/km). Số liệu điềo tra thấy văn nội đồng vùng 
này trong mùa kiệt 1985 đã chững mính điều đó (xem bằng 91)+ 

“Tuy có hệ số triết giảm mạnh nhứag do mÌ và nạ có cùng bản chít 
và gần cùng phanên hình dạng triều của cóc trạm nội đồng vùng bu. 
huyện cù lao so với sông chính không có gÌ thay đổi (xem hÌnh 72). 


2~—_ Vìng phía tây sông Hậu thuậc tỲ giác Long Xuyên. 


“Thủy triều nội đồng vùng TOLLX chịu ảnh hưởng của 2 hệ sống triều : 
sóng tdều biểu Tây và sóng triều biển Đông, Tương đó sóng tdều biển. 
Đông mang tính chất bán nhật triều không đều, có biên độ lớn truyền vào 
TG qua sông Hậu theo các kệnh lớn nhủ : Cá Sản, Rạch Giá — luong 
Xuyên, Mặc Cần Dưng, Ba Thê, Mười Châm Phú, Tả “l3n, Cửn Thảo. 
kênh Đào, VĨnh Tế «... Còn sóng triều vịnh Thái Lan mang tỉnh chất 
nhật tảều không đều là chính với biên đệ nhỏ hớn và tmuyền vào TŒ 
bằng các cửa kênh như Cứ Sản, Rạch Giá, Vàn Răng, Luỳnh Quỳnh, 
Văn Rầy 

Phân tích kết quả tỉnh toán của mô hình toán triều KRSAP~-4 cùng 
vôi s liệt điều tra chỉ tiết mùa cạn năm 1984, chúng tôi có một số nhận 
xét sau + (xem hÌnh 72a — 72c). 


(I) HÌnh đạng và độ lên thủy triều * 
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~ Thủy triều từ phĩn sôngllận truyền vào TỔ có ảnh hướng vượt qu á 
mạnh giổi 2 ứhh An Giang và Kiên Giang khoảng 10 km. Biên độ tửều 
theo hướng này giảm với mức 3 cm/km. 

— Thủy tiều phĩa bien Tây ảnh hường sâu vào TG khoảng 15 ~ 90 
km. Nhờ có kênh Rạch Giá ~ lla Tiên hãn triều nên mộn ảnh hưởng 
theo hướng này không vướt quá 10 km, biên độ triều theo đố cũng triết 
giảm chăm hởn chỈ ] ~ 2 em/km, 


— De tổ hợp cửa 2 sóng triều đã tạo nên khu giáp nước có diện tích 
bao gồm phần lớn diện tích ? huyện Tịnh Biên và Tả Tôn (An Giang), 
hỉnh dáng triều cũng có những biến dạng về hỉnh và độ lớn rất phức tạp 
theo cả thời gian lẫn không gian 


(2). Lưu Hướng triều 


Có thể nói, qua kết quả tính của mô hÌnh toán thủy lực KRSAP ~ 4. 
và cửa đột điều tra chỉ tiết mòa cạn 1984 th tại bất kỳ mặt cất nào của 
các kênh lớn xuyên suốt từ bờ sông HẠ: đến kênh Rạch Giá ~ Hà Tiên 
đầu có nước chủy 2 chiều, Những khi tách tđều (cân bằng muyệt đối) thỲ 
sở dứ côn lại đều có hưởng chảy ra biển Tây, Cân bằng nước cho TGI.X 
vào những ngày kiệt nhất của năm 1984 cho thấy lượng nước t! sông Hậu 
theo các kênh chẩy vào TGL.X để tiêu ra phía biển Tây là 50 m3/4(xem 
bảng 74 ~ chương [ID. 


“Tổm lại, đối vối An Giang thấy triều trong màa kiệt để đứa lại những 
thuận lợi có bản san đây ? - 

~— Toàn bộ hệ thống, kênh rạch đều chịu ảnh hưởng triều biển Đông 
là chính cớ biển độ lớn, tạo điều kiện năng cao đầu nước để lấy nước 
tới mộng. : 

— lau lướng triều trong các kênh khá lên, tạo điều kiện giao lửa 
nước tránh ở nhiềển mối tửỡng, 

~— Điên độ triều và lưu lượng tiều côn lớn nhúng lợi không bị nhiễn 


nên nước trongkênl rạch lúc nào cống có phẩm chất tất (trừ vàn g 
thiến phản). ủ 
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Bên cạnh đố thủy triều cũng đứa lại cho An Giang những bất lợi 
đáng kể: ă 

— Đo sự tổ hợp của hai sóng tiều biển Đông và biển Tây tạo ra khu. 
giáp mửớc Tịnh Biên ~ Tả Tên, tong khu giếp nước này sự giao lửu 
đông chẩy tong các tháng mùa khổ là không đáng kể: 


— Cuối mùa lũ, vòng hạ lứu ` nước mút chậm do ảnh hưởng của 
các kỳ tdỀu cường, vÌ vậy thồi vụ xuống giống đông xuân phải chậm lại. 


~ Đầu mùa lũ, tdều cường dễ kết hợp với các trận lũ sổm gây ra. 
ngập ứng cục bộ ảnh hưởng đến công tác thư hoạch lúa hè thư, 
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BẰNG 91 : Kết quả tỉnh biên độ triều của các trạm nội đồng 
vàng 3 huyện Cò l.ao từ 5 + 9 — IV ~ 185 
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TÊN TRẠM | Sống, kênh |Ngỳy|aH, |(œ) |, |(œ) | Tạ |(h)| Tạ (h) 


s[Is[m]mImlaslaalislre 
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§ | 186 | 19 | 15 | 13 |a40 | 430 | 740 
9 |M1|17| % 3.3 | 4.00 | 1.30 
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H. 48 —MỰC NƯỚC ĐỈNH TRIỂU BÌNH QUÂN THÁNG 
ỨNG VỚI CÁC TẨN SUẤT CỦA TRẠM TÂN CHÁU 
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H. 50 - MỰC NƯỚC ĐỈNH TRIỂU BÌNH QUÂM THẤNG 
ỨNG Với EÁC TẤN SUÂT CỦA TRẠM CHỢ MÚI 
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H, 51 ~ MỰC NƯỚC ĐỈNH TRIỂU BÌNH QUÂN THẮNG 
ỨNG VỚI CÁC TẤN SUẤT CỦA TRẠM CHÂU Đốc 
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W, §2 ~ MỨC NƯỚC ĐỈNH TRIỂU BÌNH QUÂN THẮNG 
(N6 VỚI GẤC TẤN SUÂT CỦA TRẠM L0NG XUYÊN 
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H, 53 ~ MỨC NƯỚC CHÂN TRIỂU BÌNH QUÂN THÁNG 
ỨNG VỚI CÁC TẨN SUẤT,tỦA TRẠM TÂN CHÂU 
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H, 54 ~ MỨC NƯỚC CHÂN TRIỂU BÌNH QUÂN THÁNG 
ÚNG VỚI CÁC TẤN SUẤT CỦA TRẠM CHỢ MỚI 
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N6 VỚI CÁC TẨN SUẤT CỦA TRẠM CHÂU ĐỐC 
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H. 58 ~ MỰC NƯỚC CHÂN TRIỂU BÌNH QUÂN THẮNG 
ỨNG VỚI CÁC TẨN SUẤT CÙA TRẠM L0NG XUYÊN 
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H. 59 — MỤC NƯỚC CRÂN TRIỂU THẤP BÌNH QUÂN 19 NGẦY 
ỨNG VỚI CÁC TẨN SUẤT CÙỦA TRẠM CHỮ MỚI 
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H, 89  MỰC NƯỚC CHÂN TRIỂU THẤP BÌNH QUÂN 10 NGÀY 


ỨNG VốI CẮC TẤN SUẤT CỦA TRẠM CHÂU Đốc 
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ÂN TRIỂU THẤP BÌNH QUÂN 10 NGÂY 
ỦA TRẠM TÂN CHÂU 
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H.6l. ĐƯỜNG TẨN SUẤT THỜI GIAN MỰC NƯỚC 
TRẠM TẤN CHẦU 
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H.62 _ ĐƯỜNG TẨN SUẤT THỜI GIAN MỰC NƯỚC 
TRẠM CHỢ MỚI 
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H.63_ ĐƯỜNG TẨN SUẤT THỜI GIAN MỰC NƯỚC 
TRẠM CHÂU ĐỐC 
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H.6]— ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH Thuc NGÂY 


TỪ THẮNG III — IV, 1918 
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H. 11— ĐƯƠNG QUÁ TRÌNH 2 NGẦY TÁCH TRIỂU 
. TỪ THẮNG III ~ IV, 1818 


K3 (10m3) GẨN THƠ + MỸ THUẬN. 
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M.T12A 


H.128 


Triu cường 


,Mông Thọ 


Triểu kém 
ngày 2I-4-84 


Re (ưi 
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Mông Thọ 
H2 
Á—=.ốỐ.ns 
Diồng b;ểu, điển mực nước giờ clz can /riểy cường (6) vờ con 
lriiồ lém của các tsem đọc đhẹo 62 vữa: 7héi (an. H.Z2C 


W.T2C tr 


TRIỂU cườwG . ——_ TRIỂU KẾM 


M2eb 
Đường Mu dân. snực ước các trạm, trên. kênu/x Rọch GiÓ- ong Xuyên 


TRIỂU ciờNG. TRIỂU XẾM. 
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Š 
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Đường liếu dể muặc nước cóc trạm trên Rên, 8ø Tê 
H.1246 


\c suất tả nept sông Ïửn Vạn, iện tượng sụt lứ lv 
củ RỆ Đẳng túi tắc đã 3 — 30) nám 


Tại ngĩba Châu Giang, 
ơi gian li ái sông TiỀm, 
hở từ sông Vàm Nao đng 
ý sọt lở rất dữ đật tới tắc 
48 cổ năm rải 30 mắt. 


CHƯƠNG kỉ 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


Nước trong quả tỉnh tuần hoàn tiếp xúc với các loại nhan thạch. 
và thể nhưỡng, hòa tan các lo gi vật chất trổ thành một dang dịch phức tạp. 
Khi tiếp xức với không khí, nước hỏa tan nhiều logi khÍ của khí quyển. 
Khi ở tầng sâu của đất (nước ngầa) thÌ thành phần hóu lý của nước 
biển đổi càng lớn, Trong đồi sống, nước bi của các ngành công nghĩệp „ 
nổng nghiệp thải ra cũng làm cho thành phần héu lý của nước biển đổi 
mạnh mẽ: Jo đổ khi đánh giá tài nguyên nước của một lãnh thổ, một lửa 
vực sông hay cổa một vùng nửo đó thÌ chất lướng nước và sự phát triển 
# nhiẾn tài nguyên nước là một vấn đề rất quan trọng, 


Sông Mê Kông, có phần lồn điện tích lửa vực nằm trong vậng nhiệt 
dối gió mùa nên lâm nắng, nhiều mưa, độ ẩm cao, chảy qua nhiều vùng 
có cấu tạo địa chất phửc tạp, tầng phong hóa và thử nhưng dây, đó là 
những điều kiện thuận lới cho sử xâm thực làm ảnh hưởng đến tính hỉnh, 
thủy hóa của sông Đối với vòng hạ lửa sông Cửu Long thỉ tỉnh hÌnh đó 
lại cảng phức tạp. Nhiệm vụ đánh giá chứt lưỡng nước ồ hạ lửa sông GÌ 
Long nổi chung và ở An Giang nói diêng rất bức thiết nhúng cũng rất 
khó khẩn. Nó dõi hỏi phái giải quyết hàng loạt vấn đề khoa học khẩu 
điều tra đến nợi ên cửu, đồng thời phải đề cập đến nhiều nhân tố nhử 
thủy văn, địa cl.. + tiể nhưng, khí hậu và các đặc trứng phú trộn (khuếch 
tấn và rổ): Trong khí đó mạng lưới trợm đe chất lướng nước ở An Giang 
tước ngày giải phóng cất thưa thết, chỉ có hai trạn trên sông lớn quan 
trắc không liên wựe, phân tích không đổ chỈ diêu. Còn chất lộng aước 
dìa mạng lưới kênh rạch hầu nhủ chưa được nghiên cửu tôi. Sau ngày 
di phóng vất đề đu tra chất lượng nức ð hạ lửa sông Cu Long đã 
được chú ý đứng mứe. Cho tối nay Š-Ân Giang đã xây dịng được một 
mạng lưới trạn điều tra chất lượng nứớc khá dày. Trên sông chính có 
các trạm Tân Chu, Châu fiếc, Leng Xoy#a và Chệ Mới. Các kinh rạch 


Đ61 


lớn nhử Vàm Sáng, Vĩnh An, Rạch Ông Chưởng, Vĩnh Tế, Tả Tôn, Mười 
Châu Phú, Ba The, Mạc Cần Dứng, Rạch Giá - Long Xuyên. Cái Sắn 
đều có trạm quan trắc hóa nước, Toàn bộ mạng lưới trạm từ đ. đạc đến ' 
phân tích xử lý trong phòng thí nghiệm đều theo một chế độ và một quy 
tỉnh thổng nhất vÌ vậy đây là chuối số liệu có chất lượng tốt nhất từ 
triớc tới nay, 
1 ~ THẦNH] PHẦN HÓA NƯỚC VÀ CHIẤT 1.ƯỢNG NƯỚC CỦA IIỆ TIIỐNG 
SÔNG CIIÍNH. 
1= Độ kho ng hớa + 


Độ khoếng hóa nước sông Tiền, sông Hậu nổi chung là thắụ, 
trong liệt sổ quen trắc được đều nhỏ hón 200 mạ/1, so vi một xổ sôn œ 
3 nhiều vùng cửa Liên Xô (918 mg/1) và Tụng Quốc (I6] mg21) thì 
có lớn hởn, nhag so với một số sông ở niền Bắc nước ta nhử sống Hồng, 
(173 mg/1). sông Thao (194 mg/}) th nhỏ hớn. Độ khoáng bón mùu lữ 
có thấp hớn độ khoáng hóa màu kiệt do nước sông về nhiều, 


2= Các ion chỉnh + 


Nước sông Tiền, sông [lậu thuộc lớp bicetbonat nhóm canxi, 
THng miớc sông lon IICOS chiếm da thế vỗi tỷ lệ trên B0% tổng lượng 
. Đương lượng các ion dương nhử Fe" *, Fe* Tƒ Mẹ Na), Kh và 
súc lan em chỉ SƠN đều cổ hàm lượng Mớng đổi và myệt đối 
thấp nằm trong giới hụ an toàn sinh lý của cây trồng, vật nuôi. Độ cứng 
và độ kiềm cửa nước 2 sông nói chung là nhể và xấp xÌ nhau. Tại TÂn 
Châu nước có độ cũng lỡn nhất },77 me/1 và độ kiềm lớn nhất là 1,74 
me/1« Thành phần hóa nước của sông Tiền và sông Hậu ít biển đổi theo 
dọc sông, điều này Ủy ban sông Me Kông cũng có nhận xét «thành phần 
hớa nước giữa Krutie và Cần Thử ~ Mỹ Thuận khác nhau không đáng kể» „ 
Thành phần hóa nước của 3 sông biến đổi không nhiều qua các tháng 
trong năm cũng nhủ qua các nữ. 


3 — Các chất nguyên sink + 


+ử® 


Slie (SO2), Sá(EeF”+ Rẻ T”,, Phốt pho (POa), Ni tớ(NHI4) 
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Siie tong nước sông Tiền và sông Hậu thường dao động tÚ 2 đến 
10 mg/1 (trong khi để nước sông Ï.®, sông Theo có bàm lưng SiO2 deo 
động trong phưn vi rộng hóa tữ 3 đếu 36 mg/ 1). Hừm lưệng sắt (Ee TỆ,, 
FT TỸ tí 0,01 đến 0.3 mg/1 thấp hến sông Hồng (0,01 — 20 mg/). 

Các hợp chất khoáng trong nưc hai sông khả cao, Tại Tân Châu lưệng 
NHị lên nhất đạt tối 0,4 mg/ 1 lên hởa sông Hồng (0,01 mg/ ]),và sông 
“Thái Bỉnh (0,1 g/1). Tóm lại tron, lướng các chất nguyên sinh của 
nước sông Tiền, sông Hãu thÌ bèn lưệng SiOs, urội hón cả. 


4~ Để pll: Ÿ 


“Tả số pH biểu thị nồng độ ion HỶ có trong nước đưộc tính theo 
sông thức + 


pl = —Lg (HỲ 

Như vậy nếu ME độ ìon H cảng tăng thÌ trị số pÏl càng giảm và ngước 
lại, Người ta phân loại nước theo chỉ số pH nhứ sau ¡ 

pH 4 nước ếtchủa 

pH= 6,5 „nưổcÍt chua 

pH = 6,5 —8,Š nước trung tính 

pH} B;ố nướckiềm 


Khoa sinh vật học đế chứng minh dước rằng khi nước có chỈ s pH < 4 
thì sự hếp thụ canxi và đitớ của cây mất cân đổi (đặc biệt là cây lún). 
Lúc để lượng các dộc tế ưong cây aế tăng lên và lưệng phốt pho,nðlip den 
(yếu tế đản bảo sự sống) s£ giảm xuống dưỡi mức bình thường dẫn tôi 
thực hiện chu tnh đạm vá ny mềm rất khó khá, có loạý bị đỉnh trệ(chếi) 


Nước sông Tiền, sông Hậu thuộc loại trung tính, quanh săm có trị 
số pH dao động từ 6,5 — 8,5 
3~— Tính chất sật Lý: 


Nước sông Tiền và sông Hệ nổi chung không có mũi vị, Độ trong, 
suốt về mào cạn đạt 2 — 3 my mùa Ìg de có phù sa ð thượng lu đứa về 
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nên nước có màu vàng hoặc não sểển, độ trong suốt giểm đi nhiều lần so 
với mùa cạn. Nhiệt độ nước ha sông cũnghỉnh thảnh hai mùa trùng với 
mũa mửa và mùa khô, nhứag sự chênh lệch giẩa các tháng cũng nhủ giửa 
hai mùa không lỡa lắm. Tại Tên Châu và Châu Đếc nhiệt độ lớn nhất 
năm là 38,52 và thấp nhất nến là 21,79C. 


6 — Đánh giá phẩn chất nước + 


Muổn đánh giá dược chất lượng nửỡc cần phải xem xét các chỉ tiêu 
sử dụng theo các ngành dàng nước khác nhau, cũng nhử các chỉ tiêu chất 
hữu có làm nhiễm bể nguồn nướe. 


Hiện nay nước của sông Tiềo, sông Hậu ð bạ lửu châu thể sông Cửu 
Long dang được dàng chỗ yêu cho sinh boạt và nông nghiệp, vÌ vậy để 
đáp ng yêu cầu trên, chứng tôi chỈ tiến hành đánh giá phẩn chất nước. 
hui sông theo các chỉ tiêu tưới. 


Cho đến nay, tiêu chu về thành phầa hỏa học của nước Mới vẫn 
còn chứa được lựa chọn một cách chắc chẩn. Nguyên nhân của tỈnh trụng 
này là do các tiêu chu đó thưởng phụ thuộc nhiều vào các điều kiện 
Mới, tiêu, các loại đất cần tưổi, các điều kiện khí luận, loại cây trầng.. ¿ 
VÌ vậy cúc chÏ tiêu được xem xét Š đây là các chỈ tiêu có tỉnh chất phể 
biển, được nhiều ngửời áp dạng. 


Theo A¿N Koedenou hàn lượng moối tan được phép đối vôi thực vật 
và thể nhưng là 1 — l5 g/1. Trong khỉ đó V.A.Kovda lại xem nước có 
độ khoáng hóa 0,2 ~ 05 g/1 là tốt, còn độ khoáng hóa 1 - 2 g/1 là 
nguy hiểm, Saran thÏ cho nước thuận tiện để tưới khí độ khoáng hóa nhỏ 
hón 0,5 8/1, O.Alokin và M.F,Budenov lại cho giỗi hạn đó là 1 g/1. 

Nước sông Tiền, sông Hậu nhÌn chung có độ khoảng hỏa thấp, chúng. 
thôu mãn ngay cổ với tiêu chua nước tới của V.Kovda (là tiêu chuẩn 
ngặt nghèo nhất), 

“ChỈ tiêu pH của nước có ảnh bường lên lao đến điều kiện tớiMozeiko 
và T.K,Vemtnik qua nhiều quen sát đã đi đến nhận xét: khi độ pH = 8,0— 
8,5 thÌ có sự đẩy mạnh tác dụng thoát kiềm của nước. Người ta cũng nhập 


%4 


thấy trong dụng dịch kiềm, sử hếp thụ Naf bồi phức hệ keo đất xảy ra 
mạnh mẽ hón tử dang dãch trang hòa, Tưới nước cổ tỉnh kiềm s cổ nguy. 
sỡ ch lấy xô đa tong đất những wới nướe có tính kiềm yến di ấtphù 
hợp với những vùng đất có độ chua cao. Nhứ vậy với chÍ số pH của nước 
sông Tiền, sông Hật được thống ke ở bảng 92 rất phù hớp để Mi cho 
cây trồng, nhất là ở đồng bảng sông Cầu Long nơi đất thường có tĩnh 
chua là tính trội (trữ vàng giổa sông Tiền — sông Hận). 

Thành phần hóa học là một chỉ dâu quan trọng để đính giá phn 
chất niớc ii, Một số lon mặc đà hàm lượng ương nước không lõn những 
đã gây độc hại cho cây trồng nhứ E‹ 'e†fT và Mg †Ê Những lon 
này đều có hẻm lượng rất nhỏ trong nứổc sông. „Tiền, sông Hậu, hàn lướng. 
Ee†† và Fe TT lên nhất cững chỉ 0,3 mg/1. 

Nước có độ khoáng hóa thíp những vẫn không được xem là nước tưới 
tốt nếp thành phần ion củe nó không phà hợp, Có nhiều tác giả để đứa 
ra các chỉ tiêu khác nhau về thành phần hóa học cổa nước tưổi: Á.N, 
Mozeiko và T.K, Vemtnik chia nước làm 3 loại : 


Loại 1 : Na? > T5%- miớc rất xấu, 
+ Con ` 


Laạj2: Neh + K” ~ sóy „ 
= Cufen Dã 


Na + K 
Lo8i3 +: COgạ — Á56% — mướctết 


“Theo M.F,Budenev thÌ nước có bảm lượng muối kỂoéng nhỏ hơn ]g/ 1 
thỶ có thể dùng để tưởi khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện : 
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“Theo O.Alokin nước tới có Cấ'† + Mẹ?†< HCOy th không tất 
cho tiết, 


Bộ Nông nghiệp Mỹ định ra chỉ tiêu thành phần hóa học của nước 
ii theo hệ số hếp thụ Na? tử nước của đất được tưới thông qua hệ số: 
Na? 


t† + Mẹtt 
2 


khỉ K C8 nước tưới được vÌ lúc đổ không có =J tích lấy Na trong đu, 


Để đánh giá chất lượng nước tưởi È châu thể sông Mê Kông bên cạh 
chỈ tiêu này, ủy ben điều đra hạ lửu sông Me Kông côn đứa ra chỉ tiêu 
hàm lượng Nahĩ cebonat dử + 


' 
RSC 3 (HC0ạ + C0) -— (Cá? + Mẹt*) 


Ủy bạn điều tra hạ lửu sông Mê Kông cho rằng nước dàng để tưới phải 
có chỈ số RSC không được vượt quá 1,25 — 2,50, 

Kstelber xem đặc trừng kiềm cửa nước tưới là chỉ tiêu đánh giá 
thành phần hóa học eẳa nó thông qua hệ số Ka : 


Ka= 


z8 + Ẹ 
“E77” (lồng cho nước có Na “anh, 


SG ( dâng cho nước NaŸ € SỜ/— + C1”) 


- “— (dàng cho nước Ng'> S07 — + G7”) 
10Na”~— SCU— 9§0— 

KhiKa > 18 :  nướctốt 
Ke = 6 — 18: nước dùng được 


Ka 


= 1,2 — 59 + nước đồng gượng ép 
M2 ¡ nướcx&& 


Nhử vậy các tác giả đứa ra những chỉ tieu về thành phần hớa học của 
nước rất khác nhoa, những đều có một điển chung là nước tưới không 
điợc chửa nhiều Na' vì dưới ảnh hưởng của hấp thu trao đổi NaŸ từ 
nước hổi sẽ đẩy mạnh quá trÌnh thoát kiềm. 


Đối chiếu với thành phần hóa học của nước sông TiỀn, sông Hiện 
thấy tỷ lệ thành phền hỏa học thểa mn tất cổŸcác chỈ tiêu về tưới vừa. 
nêu trên (xem bảng 92). 


7— Sự nhiễn bẩn chất hữu cơ : 


Chất hấu có là một trong shững yếu tổ để đánh giá 
hay bổ, Nó là những chất có nguồn gốc động vật và thực vật tạo thành. 
“Thành phần chổ yếu của chất hữu cơ trong nước gồm có C, H1, Ð (cacbon, 
hydho và oxy) chiếm tới 98%, ngoti ra còn có hèn lượng rất nhỏ các chất 
lân, đạm và những nguyên tế khác. Sự cố mặt cũu các chất hẩu cổ trong 
nước sông trước hết là do nước nửa trồi các chất màn trong thể nhưống, 
đầm lây, sừng tâm «. mang vào sông. Mặt khác còn có các chất hữu cổ 
tong nước thấi công nghiệp, nông nghiệp « để vào. Sai cùng là do gu á 
tỉnh sinh sống và phân hãy xác sinh vật trong bản thân nước tạo nên. 
Đổi với đồng bằng sông Cầu Long trong quế trình thành tạo để tích tụ 
một lượng chứt hửa ở khá lên ở đệ sân tử On50 đến 1m5, kết hp vôi 
sự dao động của chế độ nước theo mùa và theo thủy triều đã ảnh hưng. 
su sắc đến thành phần hóa học nước nổi chung và chất hữu cở nói êng, 
Địa hÌnh châu thổ lại tháo, nhân đân No Bộ có tập quán ở ven sông, 
ven kênh, vÌ vậy hàng năm một khối lượng rất lên các chất hấu cổ trong 
sinh hoạt được thải trực tiếp vào các sông, các kênh, Bên cạnh đó với 
một mạng lưới sông ngôi, kênh rạch đầy đặc nên giao thông thây bằng cổ 
giới ð dây rất phát triển do vậy hàng ngày một khối lướng không nhỏ các 
chất đầu, mố, cặn bẩ... của thuyền bè thải vào nước tạo thành một mừng, 
cđầu mồng (tuy không phải chố nào cũng cổ) ngấn cách làm giản khổ năng 


2T 


SG 


nạp ê xy tự nhiên cho nước, dẫn tới các chất hu cớ có trong nước muốn ` 
phân hủy được không có cách nào khác là tiêu thụ 6 xy của nước, làm 

cho tính nhiễm bẩn cửa nước cảng ngày càng tăng. Một nguồn gây bn, 

nẩa cũng cần được lưu tâm là các hóa chất được dũng rất rộng rấi ð đồng 

bằng sông Cầu Long nhử thuốc từ sâu, diệt cổ, phân hóa học các logi 

khi theo vào nước sông chúng không bị thoái hóa ngay về mặt sinh học 
mà gi tính chất của bản thân trong nhiều năm, 


Chất hấu có nhiều làm cho ® xy hồa tan trong nước giản xuống có 
hại cho các động vật sống dưới nước, Chứt hấu cớ có nhiềủ thường là 
mối tung tốt cho vì khuh phát triểò, cồ khi bao gồm cả vi trùng bệnh. 
Với quan điển vệ sinh, chất hữu cơ là một yếu tế có hại, Để biếu thị 
lượng chất hữu cở có trong nước người ta thường dòng chỉ tiêu «độ tiêu 
hao ð xys tức là lượng ð xy cần thiết để ð xy bóa các chất hấu cổ sẵn có 
trong 1 lÍt nước, Do vậy độ ® xy tiêu heo là mật chỉ tỉ#u để đính giá chất 
Hướng nguồn nước tốt hay xết (ký hiệu là L), 


Viện vệ sinh dịch tệ nước ta có đứa ra chỉ tiêu sau ; 
L € lmg/ì - nước tinh khiết 
L.  2>mg/$  nướcổng được 
L = 3—4mg/1] nước nghỉ ngờ 
L > á4mg/1 - mứớc xấu 


Ủy ban kiến thiết cổ bản nước ta cũng quy định : « tiêu chuth vệ 
sinh đối với nước án, uống và sinh hoạt » ; 


Ở thành thị : 0,5 ~ 2mg/1 
Ởnônghên ; ”3 ~— 6mg/1 


Nữ vậy nhữa chung nước có độ tiêu hao ð xy dưỡi 2 mạ/1 là nước sạch, 
trên 2 mg/ 1 là nước bẩn. 


Nước sông Tiền, sông Hộa nối chong có độ tiên ho ð xy khá lớn, 


68. 
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HÃnh quân cúc thẳng tùna cạn là 3/6 m7 tự Các tháng màa lũ la 5,1 mg/ 1. 
“Tháng VI trong ăn có độ tiêu hao 6 xy lẫn nhất, cổ nấm vớt 7 mg/ 1. 
Độ tiểu hạn 9 xy của nước sông ngồi, kênh rạch ở Ân Giang mùa lũ lớn gấp: 
điều này phê bđp với thực tế, bồi vÌ chất hấu cổ ở đây chủ 
c sửa bôi, bào môn các chất bẩn trên bề mặt lứa vực mang vàn 


II‹- THẰNH PHẦN HÓA NƯỚC VÀ CHẤT LƯỞNG NƯC CỦA HỆ 
“THỐNG KẾNH lìẠCH NỘI ĐỒNG , 


Dò nầu kẹp giữa 2 con sông lỡn và có chiều rộng rất hẹ (10 ‹- I7 
km), nến thành phần hóa nước và chất lượng nước của hệ thống kênh rhịch 
vũng ba huyện cà lao tướng kỷ nhỉ xông chính, Sa đây chúng tôi chẾ xin 
nu một số kết quả nghiên cửa về thành phần hóa nước và chất lướng. 
nước cửa hệ thổag kênh cạch vàng lu ngọn sông Hậu (Re các huyện 
Tịnh Biên, Tả Tôn, thị xã Châu Đốc, Châu Phú, Thoại Sớn, Châo Thành 
và thị x8 Lương Xuyên, tất cả nầm trọng tŸ giác Long Xuyên), 


1< hing mét ng quát Ð 

Tả giúc Long Xuyên với đặc điểa cấu trúc địu hÌnh, cfi Góc thể 
nhưng và cấu trúc động lựe đồng nước nhứ để phân tích ð cáể chướng 
IÍ và THÍ, chúng được kết hợp lại thành một cấu trúc tổng hộp, chính cấu 
túc tởng hợp động lực này để tựo nên một cấu trúc tổng xửng của chất 
Mộng nước ương vàng TGI.X‹ 


Quả vậy về mùa khô, nggồa ngọt ÍU, mực nước kênh rạch, viếng thấp 
ÁW tạo điều kiện cho triều biển Tây văn nhập sâu vào nội đồng làn cho 
ngiần mic vàng hạ lửu Kiến Giang (về phía biển) bị nhiễn mặn theo một 
vật đầi trên 90 km dạc kênh RC — HÍT vỗi chiỀM sộng từ 5 — 25 km,Cũng, 
trong màu khô, phèn dưới lòng đất ở vồng có cốa tạo trầm tích đần Thy 
biển (thường gọi là trang tâm sinh phên) theo mao quản chui lên động lại 
trên bỀ mặt mộng tạo hành lớp vắng đây màn vàng đức BI đồi mầu mửa, 
những cớn giônglên đã làn bổ mục, hỏu tan lớp váng phê đó, dồngnước 
sẽ ru trới chúng mung theo mĨnh chảy vào cáckênh rạch, làm cho nổ c 
ý nhiền phên nặng Nước nhiền phản vùng xinh phên để tiếp tục theo 
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kênh rạch chảy lây lan sang các vùng lân cận tạo thành một vùng có nước 
bị nhiểm phèn nhẹ hơn gọi là vòng phèn ngoại lai. Trong mào lũ, do bị 
ngập lụt lêu ngày, tếc độ đồng chảy trong kênh rạch nhỏ không đủ khả 
năng meng tầi các chất hữu có bục nữa trong vũng;cuối mùa lũ mới 'có 
điều kiện tới theo đồng nước sÍt có tốc độ lớn bớn để vào kênh rạch rồi 
tứ kênh rạch Hếp mục để ra biển Tây, do đó cũng gây nên nhiễm bi 
ngiỀn nước mà nhân dân địa phướng thường gọi là nước đen. 


Nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, nước đen „.. có sự biển đổi khú 
mạnh theo thời gian và không gian để có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 
khai thác và phát tiểh sản xuất trong vùng TƠL.X, nhất là đổi với nông 
nghiệp, thủy sản Và sinh hoạt đời sống, VÌ vậy nghiên cửu có hệ thống 
về nhiễm bán nước trong vùng TGL.X là rất có ý nghÏa thực tiến, Sun đây 
chúng tôi chỉ trình bày một nổ kết quả nghiên cứu về chua phèn có liên 
quan đến phần đất An Gieng nằm trong TGL.X mã chủ yếu tập trung ở hai 
huyện Trả Tôn và Tịnh Biên. 


2— Chaaphên 


Mô hÌnh hóa quá nh vận động chua phên trong nước rất khó khăn, 
do không giải quyết được biên gốc tức là ngiền sinh phèn một cách chắc 
chẩn, VÌ vậy phương phép chủ yếu vấn là đo đạc nhiều vào cácthồi kỳ 
đặc trứng, sau để chính lý, chỉnh biên số liệu tiến hành xây dựng bộ bản 
đồ phân vũng nước nhiền phèn, (phần này xem bảng 92 ~ 101 và hÌnh 
s6 5A «« 76 A), 


3 Tên g thời gian gần đây, ở một số vùng của Nhật Bản, các nhà kho a 
học phát hiện nguồn nước mứa có khả năng làm giảm độ pÏl của nước 
trong sông, bồ, ao, kênh rạch, Để kiểm tra lại điều đổ, chúng tôi đã phân 
tích hàng chục mẫu nước mưa vào thời kỳ TCLLX só đệ pH min, kết quả 

` cho thấy pH và thành phần hóa học cña nưễc mứa ở trạng thái bình thường 
(gần nhứ nước sông Hẹu). Nhứ vậy nguồn sinh phèn chủ yếu trong TGLX 
là xuất xứ tì trong lòng đất ở những vùng có cấu tạo trầm tích đầm [ầy 
biển nhứ bắc Hà Tiên, Tả Tôn, Tịnh Biên... 
Nước nhiễn phèn là nước có độ pH thấp và chứa nhiều ion độc hại. 
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a~— Chỉ số pH ; 
(])— Đệ pHl biến đổi den dời gian : 

Qua phân tích số liệu thực đo cho thấy vào thángÏV — 
VI độ pH trong vàng TGL.X ở mức tháp nhất trong năn(pR= 3 — 4 ð 
các đoạn kênh cuối phía Kiên Giang), sa đố do cố nước lq về pha loãng, 
sồng đệ lon làm che pll tăng lên đần và đạt tị, số lớn nhất vào tháng 
ÍX ~ X, 66p đố lũ mít đi tị số pH lại giảm và đẹt trị số the nhất vào 
tháng IV — V năm se, Đặc biệt vào màa mửae, những trận mứe đều mùa 
có khả năng sinh đồng chấy mặt để sÌa trôi phèn cồng chảy vào các kênh 
rạch làm cho đệ pH sổ những biến động đột biển, đây là một đặc điểm 
cần thật sự lu ý vÌ lóc đó tị số pH vướt quá giời hạn an bên sinh lý 
của sinh vật. 


(3) —pll dãễn biểi theo không gien + 

— CHỈ số pIl đạt giá tị nhỏ nhất ð khu vực gia kênh, nới 
xa nguồn nước ngọt, đt trống, khó lửa thông nước với bên ngoài, 

— Chỉ sổ pll thấp ở vùng cuối kênh VĨnh Tế, Tám Ngàn, 
Lạc Qui, Ba Thé 

Hai trung tâm phèn có pH tháy là ï 

+ Tenng tên phèn phía bắc Hà Tiên ; nước phèn có màu 
để dỈ sắt hay màu xanh đen, quan sát kỹ thấy nước trong nhử không có 
màu, Nguyên nhân của hiện tướng này vÌ đây là vùng trững tÍch: nước mửa 
và nước phèn tại chổ không có nước Hậu chứa phả sa chảy đến 
nền tất trong và pH thểp. 

+ Trang tâm chua phên phía cuối kênh Ba The Rạch Sối 
thấy có màu xém hay màn rêu chữa nhiều cợn lắng họt phù se. Độ pH 
tưởng đối cao (pH = 4 — 5). Nguyên nhân là nước sông Hậu có chữa phù 
sa chẩy qua vùng phèn bị phe loäng, các ion phèn để làn kết tủa các 
hạt phù sa trong nước. Nước ð đây do phèn tại chỗ và phên «ngoại 
lai» meng tôi. 
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SÂy độc: 

Ngoài tác động cla pÏl, tong nưồc phèn côn có rất nhiều lon gây 
độc hi. Hai yếu tổ này có quan hệ mật thiết với nhau : khi hâm lướng lon 
gây độc tăng lên thÏ pH giảm nhỏ gây tác hại rất lớn đến cây trồng. Chúng. 
tôi xem xét một vài ion chính ; 


(1)~ lon nêm (AI *3) 


lon nhâm có ưng nưỡc là sản phẩm cửa sự rửa trôi và 
tích tụ. Nó được giải phóng nhờ Ïl2SÒx tác dụng với keo đất ở đìều kiện 
pH thếp (2 — 4) AIT3 tức dụng vối Fe, với CaSO¿ tạo ra các øulfat sốt 
kép lẻ lửng trong nước. Các suÏfat sảy tác dụng với bụi nết tạo thành. 
những hạt sét chỈm xuống đáy sông, 

S liệu thực đo tháng ÏV — 1984 lượng AI*3 đạt ga 1000 mg/ 1, vào. 
đổnh lữ tháng ÏX cứng cồn 20 mg/]. Sen trận mửa lúc 17h ngày 16 thì 
ngày 17/1/1984 cá tôn chết rất nhiều trên các đoạn kênh sau chân 
núi Thất Sđn (An Giang). 3 

Bằng số lìệu thực do chúng tôi để xây dựng được quan hệ pÏl — Af +3, 

` Quan hệ này có dạng nghịch bi#áy khi pH > 6 thì A?†3 ít thay đổi, dưới 
mức đó thay đổi rất lớn, 
` (3) ~len sắt (Fe*2 , Fe†3) 

Sất trong nước ở dạng muối EeSO4, Ed(OH)2, Fs1ICOg) 2 
có màu đã d st, Fe(OH) và F4OH)a trầm lắng trong nước khí pÏl bằng, 
%5 — 40, Eet? và FeF3 ở dạng oxit bám vào rể cây ngẽn cản sự hđệ, 
thụ dịnh dưỡng, gây độc và chết cây tỒng, 

S liệu tháng IV/ 1984 lượng Fe*8 và Fe*2 đạt đâu 10 — 20 mg/1, 
vào tháng IX/1984 côn đạt đến 0,02 — 0,04 mg/1, lon sắt cũng là một 
ion gây độc đáng kết 

Quan hệ FeF' và pH cống có dạng tướng quan nghị ch, Fe Ít biển đổi 
ở đoạn pH > 6 và biến đổi nhiều khi pÏl < 35, nó có xu hướng tiệm 


ma 


cận với đường pÏl = 2,8, Điều này rất phù hợp với kết quả của nhiều 
ngời nghiên cửu trước đây. 

(3) Liễ: huỳnh (3) nà nuốt saÍ[át 

Lưu huỳnh vẽ muối solfất cổ tong nước ở dạng Họ S, 
Hg804,Af2(SO.)3 len này gây độc rất manh khí tong nước có nhiều - ví 
sinh vật hoạt động, SÖ4— làm giảm sự hâp thụ Ca, làn tổng sự hấp thụ 


Na, K, lân mất cân bằng các cation trong mổ cây cối và gây độc. 


H2S kết hập với sắt ưong nước ngập, làm nước mốt sắt không cho 
cây cối phát triển. Vào tháng IV/1984 vòng bắc Hà Tiên cồn đạt đến 
400 — 1000 mg/1 và tháng [X/1984 cũng còn đạt 30 — 100 mg/ 1, 


(4)len CL~ 


'Đây là loại ion có trong vàng phên mặn dưới dạng NaCl, 
HƠI, gây chua và tác hạ đến cây trồng, Lượng C/~ thường không tốc 
động nhiều trong những vùng để rửa trồi. 
SỐ liệu tháng [X/1984, lượng C/— chiếm từ 6 — 100 mg/ 1 tại vần g 
ven bì, 


(5) lon Ẳa 


Ben này có nhiều tong đất phền mặn và phên tiềm tầng, 
sự có mặt cửa nó sế tạo ra NaÖll hạn chế phèn, nhúng lộng NaŸ lần 
sẽ gây độc. NoŸ. đạt 0,1% làm hạn chế sinh tưởng cây trồng và đạt 0,2 
lâm chết cây bồng, số lìu thực đồ các trợ ven biển đựt đâu 60—100ng/ 1. 

Với thành phần ion và đệ pÍÍ trên, đối chiếu vôi các cỉ tiêu dàng nước 
cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất của Ủy ban địch tỂ quốc gi, của. 
Môdeikô — Nôvômie hoặc cña L Ủy bạn nông nghiệp Ha Kỳ, kết quả tính 
cho thấy nhìn chung nước trong TGLX cổ chết lượng tốt, diêng vùng bắc 
Hà Tiên, phía Kiên Giang ven kênh Rạch Giá — lla Tiên, vàng Tịnh 
Biên — Tủ Tên thÌ vào các tháng cuối mùa khô đến đầu mùw mưửa (tức 
thủng V — VD) chất lộng nước xế, các chỈ số tính toán đều vượt giỗi 
hạn max của cúc chỉ tiêu do các phớngphép trên quy định. 
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VÌ vậy trong chỉ đạo sản xuất, quy hoạch các vàng trên của phải 
thật sự lửu ý đặc điểm đó để tránh những thiệt hại đếng tiếc xây ra. 
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t9 lim lượng chi tiết trên loển mất n gơne 
tạể tuyến Chữa ĐẾc (sông Hiệu) 


CuưƠXG VI 


ĐỒNG CHẢY GÁT BÙN VÀ DIỄN BIẾN LỒNG SÔNG 


1-~ĐỒNG GIẦY CẤT HỒN ; 

“Tông việc khai thác và sử dụng mạng lưới sông ngôi, không những 
phải nẳn vững chế độ nước, mà còn phải hiểu hiết clể độ bùn cất trong 
sông, vÌ vấn đề bùn cát gắn liền với quá trình xổi mòn và lồi mụ, với 
quả tỉnh diễn biến lòng sông: š 

Việc phôn tÍch, nghiên cứu chế độ bàn cát ở hạ lưu sông Củu Lòng. 
nấu nhiều khó khăn do hạn chế của chuỗi sổ liệu thực đo còn quủ Ítỏi. 
Qui vậy trước nếm 1975 có đề phà sa tại các mặt cất Tân Châu, Châu 
Đđc, \I§ Thuận và Cần Thơ vào một số ngày rải rắc trong các màu lữ trên. 
một vải thủy trực tại từng mặt cất ngang, ChÍ có từ màa lñ ]9Ê0 đến ¡982 
càng với các lần đo lưu lượng nước, Đài KhÍ tượng Thủy văn Áo Giang có 
16 chức đò phà sa toàn mặt cất ngàng theo phương pháp tích phần toàn 
đhờng tả Tên Châu và Châu Đốc, 

Với chuỗi sổ liệu trên, tt nhiên không đã để nghiên củu đồng chấy 
cát bàn một cách cỏ hệ thống; Sau đầy chủng. xin giới thiệu một sổ 
kết quả nghiên củu bước đầu về các độc tính của phù su lơ lững ở họ lưu 
sông Cửu Long, R 


1— Cẩy phối hạtt 


Suu khí phân tích, xử lý các mẫu thực & trong phông thÍ nghiêm, 
chúng ti sẻ những nhận xét: 


Phù sa lơ lững ở hạ lưu sông Cửu Long không chứa hạt lo và vừm. 
“Thành phần cắt chỉ chửu loại hạt nhễ và bụi, tron; bại chỉ có loa. 
t6 và vừu Thành phần sét chứa logi hạt bụi là chủ yếu. Tại Tân Chân 
logi cát hạt bụi chiểm tối 45%, cồn ở Châu Đốc loại hạt bụi ta chiếm 
tới 38%. 


= 


Phù sa sông Tiền có độ đều inịn hơn của sông liệu nhưng ương phủ 
sa sông [lậu thành phần sét chiếm 39% trong khỉ đố cầu sông Tiền cHỈ 
cỏ 16% Thành phần sẻt trong phù se của các sông rẩt cổ lợi cho chy` 
trồng và cấi tạo đất (xem hình 73 vàbảng 102 ~ 103). 


ˆ 2— Thành phần hóa học : 


"Tông thành phần hữu cơ của phà sa lơ lững hạ lưu sông Cửu Long 
cổ tới 2,88% cht mùn rữt cổ lợi cho cây Hồng, nhưng trong thành phần 
v0 cơ hàm lượng cœxi chỈ chiếm 1,4% đây lA một chất rất cầu cho thực 
vật nhất là đổi với loại cho thu hoạch họt và cũ. Cũng giống như cúc 
sông khác, tong phủ sa lơ lững ở hạ lưu sông Cửu Long siÌlí củt vẫn 
chiến tỷ lệ cao nhất tới 36% (xen bảng 104). 


â— Hàm lượng và tống lượng £ 


Hiầm lượng phù sa lơ lững ở hạ lưu sông Cửu Long khôn, coo, đổi 
với sông lận bình quân là 250g/mổ và sông Tiền là 600g/mâ, trong 
các tháng VI, IX, Ý cổ cuo hơn, sông Tiền khoảng 1 kg/mÔ và sông 
llậu khoảng 500g/m8, Tường các tháng màa khô lượng phủ sa có. trong 
nước không đúng kể, 


“Tổng lượng phầ se hàng năm chảy qua mặt cất Châu Đốc và Tân Châu 
tương đối lớn. Chỉ nh đêng trong 3 tháng mỏa lũ VIII — X lượng phủ 
sa lơ lững của sông lậu qpa mặt cât Chân Đốc lủ 8,59,]06 tn (1980), 
8/912106 (1981) và 10,36.106 tửn (1982), Trongkhi đó cb t 4 một lượng, 
nước lớn hơn nhiều lần và hàm lượng phù sa lại cao hơn, cho nên tổng 
lượng phà sa tong các thởi gian tương ứng trên của sông Tiền qua mặt 
cẩt Tân Châu lớn gấp nhiều lần so với ca sông llậu qua Chân Đức;87,9 
triệu tấn (1980),169,1 triệu tấn (1982) và 136,5 tro tấn (1983), 


4 — Quê trầnh chuyển tải phủ sa từ các sông chỉnh tảo nội đồng 


De khoảng cách giữa 2 sông khả gần, vỉ vậy phù sa từ sông Tiền, 
từ sông llệu đều tham gia trực tiếp bồi đấp vòng 3 huyện củ lao, làm. 
cho vùng đất nảy rất màa mỡ trở thành vùng lúœ cao sản của tỉnh. Trong 
khi đó đổi với tử đác Long Xuyên (TGL.X), quả trình choyển tửi phù sa 
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tử sông [lậu vào sâu trong nội đồng diễn ra phức tạp hơn nhiều. 

Vào đầu mùa Ìñ, nước từ sông liệu theo các kênh chính: chuyển phủ 
sa vào sâu trong nội đồng với độ tết giảm 3 — 4 g/ke. Khi cổ dồng trăn 
lữ từ phía Căn Pu Chía qua tuyến 7 cầu đổ vào TGU.X, tạo thành lá chẩn. 
giảm tốc độ dồng chảy lũ trong các kênh Đào,Căn Thảo, Trả 'Tên «. ngăn 
không cho phà sa từ sông lận theo các trục kênh chính tải về phía biển 
“Tây. Khi nước trong các trục kênh chỉnh bắt đầu tràn, gây nên tổn thÍt 
thấy lực lần thử 2, giảm khả năng cluyển tải phù sa của đồng nước trong 
kênh chỉnh, đồng thời bắt đầu có quá tình bồi đểp phù sa trên mặt mộng; 
Nhưng cảng về phía hạ lưu TGI.X, do không chịu ảnh hưởng trực tiếp củn 
sông lữ từ tuyển 7 cầu, đồng thời nhờ động lực thủy tửỀu nâng cao đầu 
nước đôn đông chẩy vào 'TGI,Ý mạnh hơn, xì vây quá trình tr t giảm phù 
3a trên kênh Cải Sản, llạch Giá — Long Xuyên chậm hơn nhiều so vời 
trên kênh Pa 'Th&, 'Tả Tôn, Vĩnh Tế «.. 


Bên cạnh đổ cải nêm địa hÌnh vùng bán sơn đia Tứ Tôn ~ Tịnh Biên 
kết hợp với cáckênh chéo nhơAlạc CÀ Dựng — Tấm Ngân, Rạch Giá — 
Hà Tiên, Bà The Với ... đã tạo thành các phòng tuyến kể tiếp nhau ngăn. 
Hữ không cho dồng lữ thoát mạnh ra phÏa biển Tây, do đồ cổng góp phần 
đẳng kể cân dòng bản cắt từ sông lậu tiến sâu vào nội đồng. 

Dựa vìo số liệu đo đạc phù sa từ săn 1909 ~ 1984, kết hợp khui 
thác kết quả tỉnh Ợ, V, h của mô HÌnh toán thấy lực. VRSAL, — 4 để bổ 
sung - ở những nủt chưa cổ số liệu thực đo phủ sa, chủng tôi xây dựng, 
được sơ đồ vận chuyển phò sa màn Ì8 từ sông l[@u vào nội đồng TGL,X 
cho trường hợp khí đữ xuất hiện đồng tràn trên mặt mộng (xơn hình 74), 

Phân ch sơ đồ chẳng ta thấy nỏ phản ảnh đúng cơ cấu động lực 
dòng chảy lữ đã quyết định đến độ lớn và khả năng chuyển tấi phù sa 
từ sông [lậu vào vùng TGL,X. 

Vang bắc Hà Tiên, đường đẳng € là 5 g/m3 thực chất đẻ là chất 
liệu của vẩn phẻn. Riêng các trụm dọc kênh Rạch Giá — Hà Tiên có 
đường đẳng € là 90 g/m3 cao hơn các vùng lân cấn chút Ít là do sông 


kỏi 


liển đã đưa cất và phù do từ biến Tây vào, mặt khắc đây cũng là tuyển 
dÍch lổy vấn phèn để êu m biển Tây bằng các cửa Văn Răng, luuỳnh 
Quỳnh, Vàn Rầy s.. . Khu vực họ lưu kênh Vĩnh Tế phía đưới cửa đổ của. 
sông Giang Thành do cỗ gia nhập thêm lượng phì sa cầa sông này nên 
hâm lượng phò su ở đây cũng cổ nhỉch hơn so với phía ong nội đồng 
cầu bắc [La '[i@m. Riêng kênh Iạch Giả — Long Xuyên vì có lượng tải 
lỸ rất lớn nên khả năng mạng phù sa lớn hơn kênh Cái Sản và kênh Ra 
“Thã, lân cho các đường đẳng phà se lồi bẩn về phía Rạch Giả, điều để 
phù hợp với thực tế, 


Phận tích sơ đồ vận chuyển phà sa của vùng TGI.X, ta thấy cổ 3 
khu vực khả rõ. 


— Khu vực giàu phù sa gồm phần lớn điện ch đất tự nhiên cña tỉnh 
An Giang vả một phần hụ lưu ven lộ Cải Sẩn cầu tỉnh Kiên Giang, Đây 
àkhu xực dược lồi đâo phê xe hàng nấn, nhiên nhất là đãi đt ven sông 
HIẬu 10 — 15 km. 


— Kha vực nghèo phù sa chạy dọc suốt lòng sông cổ tử Nhà Hàng 
đến cuối kênh Ba Thê nằn kẹp giữa đường (50) vả (30) đây là đoạn 
cuối của nên phà sa nên đồng mộng được bồi đâp phù sa hằng năm: rất 
ÍỤ đất nghẻo đỉnh dưỡng, nhưng nhờ nỀm trừng với trục liêu nước củu 
'TGL.X nên lượngphèn đền tầng được cửa trôi hàng nếm rất lớn, nay chủ 
yêu bị nhiễn phên ngoại lai từ vùng trên trần xuống, do vậy vấn đề tăng 
vụ, thân canh ở trong khu vực này cũng gặp không Ít khó khim, vỉ thẾ 
phần lớn điện tích gieo trồng vẫn chỉ làm được một vụ lúa nổi mà thôi. 


~— Khu vực không được bồi đẩo phà sa nền ngoài đường đẳng (2) 
buyện Tịnh Biên, Tả Tôn và bắc là Tiên. Do không được bồi đẳp 
phủ sa và không được nước lũ sửa nổi phên bảng no, vÌ vậy đầy là khu 
vực đất xu nhất tong TGL.X, cổ lượng trở phền tiềm tảng rất lớn, điện 
tÍch đất hoang hóa lên tới gần 17 vạn ha. 

Cấn cử vào tổng lượng lñ 1984 từ sông Hậu theo các trục kênh chính 
chảy vào TGLX kế từ ngày 15/VII đến 15/XỦ/1984, dàng guả trình £ 
elamgt cất Châu Đốc cho suốt cả tuyến (Châu Đốc — Vâm Cổng), chủng 
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ti tỉnh được lượng phù sa cỏa sông !lậu bồi đấp dêng cho 'TGL.X là 1,27 
triệu tẩn trên điện tích khoảng 17 vạn ha. Giả thiết lượng phủ sa thảo 
mì biển Tây không đăng kế, và với tỷ rong của phủ aa sông lên là 364 
tửn/m3 thỉ với lượng phà sa trên, TGI.X được lồi đấp 1 lớp đất chỉ dày 
e6 0,6 mm (cho khu vực tỉnh toán). 


AI ~- DIỄN BIỂN LỎNG SÔNG : 


Cũng như nhiều con sông lớn khác, sông Cửu Long là mạch mắn 
gjao thông quan trọng của Nam lộ, hàng năm nó đưa lại cho xí sở này 
những nguồn lợi khổng lồ nhơ nước ngọt, thủy sản, phù sa... Đồng 
thời cũng gây ra cho nơi đây nhiều bất lợi đảng kế như ủng, lụ,, hạn 
bửn „v.v Hoạt động của sông Tiền, sông liệu dữ trải qua hào thế kỳ 
cho tới nay vẫn chưa ổn định, chưa đọt độ thăng bằng thường thấy ở các 
sông đồng bằng, Lòng dẫn của sông còn cỏ những chỗ phÌnh. rộng và cự 
nhưmg gần đề lụi có những chỗ thắt hẹp và sâu. Các khủe uổn cũn sông; 
luôn luôn dời chố, các bãi nổi, bãi bồi ti#p tục phát triển. lliện tượng 
sạt lở bờ sông thường xuyên xẩy m uy hiếp đến cúc công tình, các đô 
thị và đổi sống nhân dân ven huỷ bờc Điều đô chứng tỏ khả năng xói lở, 
Mồi đẩp, uốn dồng ... cửa hai con sông này còn lớn, và nói lên việc điều 
tra, nghiên cửu điển biển lồng sông ở đây rất cần thỉểt. 


Quả trnh điển biển lông sông là sự thay đổi bỉnh dạng lồng sông 
và cúc cẩu tạo lồng sông theo thởi gian dưới tắc động của dông nước, 
của các yếu tổ khÍ tượng và một phầa củanhân tổ kiển tạo. 


Quá trình điển biển lòng sông luên luôn gắn chặt với những điều 
kiện đa hÌnh, cẩu tạo đất đẻ, đặc tính và mức độ phút tửển của thực 
vật trong phạm vi lãnh thể mà đồng nước đi quaố Quy luật chung nhất 
cña điển biến lồng sông trong những điều kiện địa lý khác nhan là sự. 
tắc động tương hỗ giữa dòng nước vả làng sông, của hai môi trường lồng 
(đồng cu lồng sông) và môi tường rấn (di đã đủy sông và phô sa chuyển 
vn bởi đông). 


Hiện nay bằng lý luận kết hợp với thực nghiêm đã có nhiền phương, 
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pháp đò đạc và nghiên cứu điển biến lòng sông cho phép tằm biểu, phát 
hiện quy luật điễn biển của các con sông với độ chính xác tin cây. 


Từ nữa 1975 trở về trước, hầu như không cỏ tải liệu điều tra về diễn 
biển lòng sông của sông Cửu luong ở mọi quy mô. Seu ngày giải phỏng, 
công tác điều tra diễn biển lòng sông ở hạ hư: châu thổ nủy đã bắt đầu 
được chủ ý như chụp ảnh hình dụng lông sông na làng năn, trực tiếp đo 
đạc ở mức độ hẹp như bÌnh đồ sừng đoạn sông ‹... nhưng cũng; côn hết sức. 
Ít ải Đổ là chưa kể đến các hệ thống kênh rạcl, cũng cần phải được điều 
tra và nghiên cửu về diễn biển lòng dẫn của chủng, 


Với chuỗi số liệu quá Ít trên đây, chưa đã để: hiểu, nghiên cứu 
một cách đầy đủ và có bệ thống quy luật điển biế lông sông, kênh rạch. 
VÌ vậy sau đây với các wr liệu thu thập được, chủng tôi chỉ nêu lên một 
sổ nhận xét cổ tỉn|, chất tổng quất và tính toán một vài đặc trưng hÌnh, 
thái lông sông cho một số đoạn sông chỉnh ở khu vực An Giang, 


T— SÉe tải cát bản + 

Sức tải cát nôi lên sự thay đổi tương quan giữa quả trình xâm thực 
và bồi tÍch ong lồng sông, 

Qua số liệu về kích thước lòng sông thấy rửng, lỏng sông Tiền, sông. 
HHận và sông Vàm Nao đang có sự điển biển theo chiều dọc lăn chiều 
ngàng, theo hàng năn và nhiều năm, Nguyên nhân cơ bán gây ra diển 
biến lông sông ở đây là do sự chuyển động không cân bằng của bìn củt, 
nỏi cách khúe Là do chênh lộch giểa lượng ngậm cát thực tổ £ và sức 
mang bùn cắt của dồng nước (S), Chủng tôi dùng công thức tỉnh sửc màng 
bùn cát của Zamann và Lepachia để tính S cho sông TIỀn tụi Tân 
Châu và sông liệu tại Châu Đốc. Kết quả tỉnh toán cho thấy sức mang 
bùn cất lý thuyết của sống Tiền lớn hơn sông llậu, và cả hai sông đều 
c6 sửc mang bìn cất lớn gấp hàng chục lần lượng ngậm cất thực tế của 
chẳng, Đồ là về màa lũ, Cần trong mùa khô qua tải liệu thực đo cho thấy 
lượng ngậm cát thực tế của hai sông đều không đảng kể ( đ = 0), vì 
vậy buộc dông nước phải cưỡng đoạt các hạt đt đã dọc ven hờ và đây 
sông để tạo nên nự cân bằng năng lượng căng như lưu lượng phù sa đọc 
theo chiều dài đồng sông. 
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Tế y2 


Tổ rằng với tỉnh hình trên sẽ gây ra những sự thay đổi các đốc trưng. 
thủy lực của đồng, những sự thay đối này truyền lên những đoạn tương 
đổi dải và tạo nến sự xâm thực ở những đoạn này và bồi tụ trên những 
đoạn khác. Đạc điểm đó đã giải thích vÌ seo sông Tiền, sông Hiệu, trên 
mặt bằng lòng dến cña chủng, còn cổ nhiều chỗ uốn khủe, mặt cắt ngang 
ở nhiều chỗ phÌnh rộng nhiều chỗ bị co thất, trong lòng sông có nhiều. 
củ lao, bãi nổi «« đang tiếp tục hÌnh thành và phát triển, 


2— Li lượng tạo lồng z 


lam lượng tạo lòng là một loại lưu lượng nẻo đô có tác đụng rất lớn 
đến quá tình tạo lông sốMg, cứng như diễn biển lòng sông. Tác dụng 
tạo lồng của nó trên cơ bản là bổng tác dụng tạo lỏng tổng hợp của quá. 
trình lưu lượng nhiều nữo. HHiệa nay có nhiều quan niệm và phương phúp 
khúc nhau để nh lưu lượng tạo lòng sông như phương phúp +lưu lượng. 
tạo lồng tương đương đồng chỉ dêu cường độ thay đổi lòng sông của. 
TI,AIRaranhitxu, phương pháp tỉnh lưu lượng tạo lông theo «mực nước tạo 
lòng; của Saphenat, hoặc củaMakeveep ‹«. Ấp dụng phương phúp tÍnh lưu. 
lượng tạo lồng của Saplienat kết hợp với phương pháp Makaveep, chủng 
tới đã tính được lưu lượng tạo lồng cho một số đoạn sông trên sông Hộ, 
sông Tiền và sông Vàn Neo (xem bảng 105). Phân tích kết quả tính ở 
bằng 105 chủng ta thiểy lưu lượng tạo lồng của sông Tiền lớn gấp 3 lần 
sông Hậu, còn cña sông Vàn Neœo cũng lớn hơn nhiều so với sông lThu, 
ĐIỀu đó đúng với thực tế, vì hiện nay sông Tiền, sông Vàm Nao đang cỏ. 
những diễn biến mạnh m#(nhk là sông Vàm Nao), còn sông Hậu quá trình. 
đ điến m dhin chp bơ. Khi có lơ loợng te làng chẳng te hon toàn 
cổ thể nh được + 5 


Độ rộng sông : Dạ =  KpQ# 

Độ sâu lòng sông: hạ =  Kạ .Q,2 
Tốc độ dòng nước ;Ý = 'K, . Q9 

Diện tích mắt cầ ngang: W_ = K„. Qạ5ls 
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các hệ sổ K phụ thuộc vào độ lớn bạt cát bàn (4) và lượng ngậm cất thực 
tế ‹£ ; Qo ở đây là lưu lượng tạo lòng, côn Eà, họ, \2, Wọ là độ rộng, 
độ sâu, tốc độ và điện tích mất cẩtngng ứng với Qọ „ 


3— CHỈ tiêu ấn định của lồng sông 


Mức đp ổn định hay biểo động căn lồng sông sẽ phụ thuộc vào, một 
mặt là trọng lực của hạt cẩu tạo đáy sông, mặt khác lả vào áp lực lơ, 
lỡng tỷ lệ với bÌnh phương của tc độ dồng, Do kết quả tương hổ của các 
lực này làn xiy ra sự tách rồi các hạt đt đá khối đây lòng sông ở chỗ 
này rồi chuyển vận, bồi lắng chủng vào chỗ khác dến tởi lòng dẫn bị 
Miễn dạng về chiều dọc lẫn chiều ngeng, Chúng tôi đố sử dụng các côn g 
thức của Lotchin, Antomin và của bọc viên thây lợi Vũ lián để tỉnh các 
chỉ d&u ổn định theo chiều ngang, theo chiều đọc và tổng hợp cho đoạn. 
Tân Châu — Mỹ Thuận, Châu Đốc — Cần Thơ, và sông Vàn Neo (xen 
bằng 106), Kết quả tính tản cho thấy lòng dễn của cả ba sông đều không 
đđ: định, đặc biệt sông Vàn Nao và sông Tiề có độ bẩtổn đn, lớn bơn, 


47— Quả trình diễn biển làng sông ở hạ lưu sông Cửu Long : 


Dưới tác dụng của dòng nước, lòng sống không ngờng thay đổi. Những 
sự thay đổi đó cổ nhập điệu theo thời gian như qae hàng năm và qua 
nhiều năm, 

Những sự biến dạng lồng sông hàng năm sinh ca chủ yếu do ảnh 
hưởng của sự thay đối lượng nước vào các thời kỳ khác nhơu trong năm, 
Trên hệ thổng sông Cửu Long, nhờ sự đều tiết của lưu vực nên Ìữ lên 
và xuống không đột ngột làm cho sự biển dạng của lồng sông cững xấy 
mm từ từ, ĐẦu mùa lũ, khi nước cồn nằn trong lông dẫn, tổc độ và độ dốc 
của dồng nước tăng dần, vì vậy hoạt động xâm thực cña lòng sông cũng. 
từng dần, mà hoạt động này ước hết thế hiện trên những đbạn mà ở đổ 
có đệ cong đây sông lớn nhơ ở Tên Chân, Văn Nao «. dến tới những 
đhạn chuyển tiếp từ đoạn uốn này đến đoạn uốn khác xuất hiện các bãi 
nối, các cà lao, chúng sẽ được bồi đếp dần bởi phà sa đầu mùa lễ và các 
sử phấn của quả tình xói món, lờ bở ở các đogn cong, ở các lạch sâu 
chuyển tới (nhất là cấu tạo trầm tích bở rời ở dọc hai ven bở của sông 
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Tiền, sông Hậu cất dể để dồng nước xân thực): Do địa hình hai bên 
bở sông đều tháp, nên khí xuất hiện dòng tràn thì tốc độ đồng chính giảm, 
rứt có thể đối với họ lưu sống Cêu Long, đây lử giai đbạn các bất nổi, 
các cò lao trong lồng dẫn được bồi đếp phù sa nhiều nhất và sự đảo xổi 
lạch sâu và sạt lở bờ cỏ phần giảm đi. VỀ mùa cạo, sẵn phẩn xổi môn 
bề mặt lưu vực được dồng nước tải vẻo lòng sông không "còn (hoặc rất 
ÌÒ, nước hạ lưu sông Cửu Long trong xenh lại tiếp tục giải phông nững 
lượng bằng cách đào xói lòng sông, khoát các lạch sâu làm cho bờ sông 
sạt lở như ở Tân Châu, Se Đéc, Văn Noo, Năng Gà, Long Xuyên s.‹ 


Một hiện tượng cồn được chó ý là các cù leo ưofg lòng dẫn ở vùng 
họ lưu sông Cửu Long cổ sự phát tiển cân xừng cả về thượng lưu lẫn 
họ lưu, sự dịch chuyển cña chủng theo lồng sông về phÍa biển thể hiện 
không rổ, cổ lẽ thấy tiền để then gìn tích cực yào hiện tượng này, nhất 
lả chế độ bản nhột triều có biên độ lớn như ở họ lưu sông Cứu Long, 


'Tøng nhiều năm, dưới tác động có hệ thống của dòng nước lên lồn g 
sông theo một hưởng (chủ yếu), dẫn si các điểm uốn ở hạ lưu sông Cứu 
1.ong đang địch chuyển đền ra phía biển. Đây là quả trình địch chuyển tự 
dò xuôi theo dồng, vì điều kiện đất đả dọc đàng sông ở đây phần lớn là 
cẩu tạo trần tích bở mời tương đối đồng nhất. Quả trÌnh địch chuyển các 
điển uổn đô để cồng với một sổ quá tình động lực phức tp khác làm 
phát snh và phát triển các cà lao, bã nổi trong lồng dẫn tạo ra các 
sông nhánh, Một sổ sông nhành này ở hạ lưu sông Cầu Long đưng « chết» 
dần như các nhánh ở cà lao Phú llòa, cà lao Giêng, 


Một đặc điển đáng chủ ý về điển biến lòng sông Hiệu qua nhiều năm 
là sự sạt lở bờ cổ hệ thổng về phía bờ hữu, côn sông'Vàm Noo lại về 
phía bờ tả, Tuy chưa đã sổ liệu, nhưng qua khảo sét lưu lượng nước trong, 
một sổ năm thẩyrằng lượng nước từ sông Tiền chây eœg sông llậu qua 
sông Vàm Nao đang cổ xu hưởng tổng đền, Mặt cất ngang của kênh Vàn 
Sáng, rụch Ông Chưởng và sông Vàm Nao cổ sự gia tăng độ tộng qua 
hàng năm khả rõ rệt, Đây không phải là biển cố ngẫa hhiên, mà có lế 
là hậ quả của các tác động địa chất. Cả giả thiết cho rồng, sm đợt 
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biển tiến Flendden cách đây khoảng 4.500 năm được chẩn dứt, thÌ lục 
địa ở đây đeng tấp tục chuyển động, khiến cho đồng bằng miền tây Nam 
Bộ đeng hơi nghiêng vềphÍs vịnh Rạch Giá, mã hệ quả của nó là sự dồh, 
nước củahg lưu sông Cửu Long về phía tây nam, đầm lầy Đồng Tháp Mười 
đang cạn dần. Những đếu đồ đã được các quan trắc của tân kiển 
tạo gần đây ghỉ nhận (xem hình 75 ~ 81.) 
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Số phẩn trăn trọnglượng cắt nhỗ hơn đường kính hạt nề: đó P (5) 
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kiêu đhưi dọc sống TiỀn phu liên ngọn đang bị sạt 
là hờ nghiêm. trọng 


Thị trên Tân Chu đeng bị uy kiếp do sạt lờ. 
lở hữu của sông TiỀn 


Đục KiM ngụt wôn& âu cơ bỆ xẹt lừ bố nên nhiều đhơn 
đất nlt dùng kế đã để bảo vệ 


Cân những đoạn chưa cỏ kế đã, hiện tượng sạt lở lở, 
ẩn tỉẩ) tục. 


KẾT LUẬN 


Từ những tính toán cụ thể và phân tÍch tổng hợp tÀÍ nguyên nước 
của tính, chứng ta thấy quy luật dao động và phân hóa cña chế độ nước „ 
3 đây rất phức tạp bao gồm bạn hén, lũ lạt, thủy triều, chua phèn „. 
Dấn đến sƒ tác động qua lại giữa tải nguyên nước või các tài nguyên khác , 
cñng nhứ với kinh tế xã hội điễn ra mít phong phú và đa dạng; Muốn có - 
phướng hưởng phát triển khai thác tối du đồi hổi phải nấm cho đước các ` 
quy luật đổ, Việc xây dựng cỡ sổ vật chút kỹ thuật cho khai thúc tổng 
hợp toàn bộ diện tích gieb trồng của Án Giang cần phải có bước đi thích, 
hợp với tỉnh hnh kinh tế, vốn đều tử, phải côn đối tước mắt và lâu đài 
kết hợp với các nh có liên quan như Kiên Giang, llậu Giunge.., lậm 
dụng các điều kiện và các quy luật cổ lới, tích cực chủ động phòng chống 
những khó khăn, đi lợi, tuyệt đốt trắnh những việc làm eụe bộ, phiến diện 
gây tù những hậu quả tiêu eựe. Thực tế trỏng tự nhiÊn bao giữ cống tồn 
tại những hệ sinh thải c&n bằng, khi tác động vào một khâu nào đó, lập 
tức sẽ có những phản ông dây chuyền để thiết lập he sình thói cân bằng. 

mới. Các phủa ứng để sẽ có lội nếu các túc động hợp quy luật ngưc lại 
ˆ sẽ gây ra những thiệt hại không lưỡng hết được, ; 


Trước mắt, qua kết quổ nghiên cửa của các chướng l„ II, H, ÍV, V, 
VI và VỊT chúng tôi xia nêu lên một số kiến nghị sau ; 


1 — Khai hoœng, phục hóa, mở rộng diện ch đết nông nghiệp : “ 


Điện tích đất nông nghiệp của tỉnh côn chứa khai thác hết thường tập 
trung ở huyện Phó Châu (phần g**p vé: Cam Pu Chia), các huyện thị nằm 
trong TGUX (phần nền sâu cách bờ sô" liệu 25 — 30 km). Đây la nhng 
vùng đất, theo kết quả điều tra cửa chưởng trình 60 — 02 thÌ đều có khả 
năng khai thác, vấn đề cần phẩi được giải quyết ở đây là chống ngập. 

` lụt trong mùa mưa và chống hạn trong mồa khô. Có thể nói chốnÈ ngập 
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lạt trong những năm trước mắt ta chứa dã điều kiện để giải quyết, những 
việc chống Lạn cho sổ điện tích trên có thể khắc phục bằng các cụm thủ y 
nông bợp lý dể tạo ngưồn nước tư trong 6 tháng mùa khô, nhằn sản xuất 
cđiệc một vụ lúa và một vụ màu ổn định có năng suất cao. 


3— Thâm cơnk tăng tạ, 


Tỉnh đã hình thành được một khu vực lúa cao sản có điện tích khá 
lớn bao gồm phần lớn diện tích gieo trồng cửa 3 huyện cù lao và đải đất 
ven hổu ngạn sông Hậu tộng ti 5 — 10 km, Đối với vòng này cần tập 
trung hoàn thành việc đếp hệ thống dê bao chống lũ sðm tháng VIIvaVIII 
bửo vệ lúa hè thụ, đẩm bảo sản xuất ổn định và thắng lợi 2 vụ lòa năm, 
trên điện tích 70,000 ba. 


3— Phút triđh Lên nghiệp r 


"Vũng đất có độ chua phẻa eeo bao quønh vàng bán sơn địu Tả Tôn 
Tịnh Biên cùng vôi vùng đt và các khối núi cũa bán sđn địa đổ có thể' 
kỉnh thành một khu vực rộng lỡn để phát triển lân nghiệp với quy m8 tập. 
trung, Ở đây cần đặc øiệt chú ý việc ưu tiên tái tụo ng ở các khối núi 
nhầm sổn trả lại nước che 12 con suối vốn dĩ trước kỉa cổ nguồn nước 
khá dồi dào, Với tổng lượng nước của 12 con suối đó ốc khoảng 20 triệu 
mét khối /năm, chắc chấn nếu được quy hoạch s dụng thÌ có thể giải 
quyết một phần lên nước sinh hoạt cho nhân dân và một phần cho nản 
xuất, một sổ suối lớn có thể xây dựng trạm thủy điện vời quy mô nhỗ có 
công suất từ 100 — 1.000 kw. 


4— Phát triêh thấy sởn : 


La một tỉnh nêm vào đầu nguồn nức, với địa hÌnh thp, có mạng, 
Mới sông ngồi kênh rạch đây đặc kết hớp với bệ thống ao, hồ, đầm lầy 
tự nhiên và nhân tạo được «nuôi sống» bằng chế độ nước rất đa dụng và 
phonš phú là điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh quy hoạch và phát tiểh. 
ngành thủy sản ở quy naô lớn tạo nguồn thực phữểu đồi đào cho nội địa 
và mất khẩu. 5 
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$— Quy hoạch đân cử và phân lế lực lượng sản xuất : 


Đo thủy chế diễn biến hất sửc phức tạp qua hằng nữai và nhiều năm ` 
trên một vùng đất có độ cao ngang vỗi mức nước đỉnh 'iều cều hiển Tây 
làm cho vấn đề quy hoạch dân cử và phân bổ lực b2, lao động đều khắp 
trên địu bàn tỉhh gặp rất nhiều khẻ khăn. Lữ lạt và hạn hán ð dồng bằng 
sông Cửu luong nổi chung và ở An & nói đêng cổ sử tưởng phản cức j 
kỳ sâu sắc là nguyên nhân chử yếu dẫn tời quá tran đô thị hóa ở hạ lưu ` 
châu thổ này phát triển với tốc độ khá nhanh. ĐỂ. ;ải quyết vấn đề trên, ị 


trong những năm tổi, chứng ta cần có sự kết bộp phút triển giao thông, 
thủy lới vỗi công tác quy hoạch dân cứ, nhằm hỉnh thành che được nhiều ` 
tuyển dân cử mới đạc các trực giao thông, các trực bở kên| cổ độ cúo- 
khổng chế được lũ vừa và lổn, tạo điều kiện thuận lợi để phút triển y tế ` 
và giáo dục, là biện phúp tốt nhất để tối u hóa quá tỉnh phân bổ lực 
lượng sẩn xuất vàu cức vùng sứu côn thửa thết dân và tích cực chống. 


48 thị hóu. 
6 — li đề bảo vộ môi trường nước : 


“Tuy chứa bị ảnh hưởng của các chất bổn do các ngành công nghiệp 
thải ra nhứng đổi với tỉnh tay do địa hỈnh thấp trững, hàng vạn gia đỉnh 
sống ven cúc trực kênh và bờ sông, vÌ chứa y thức đầy đủ công tắc bảo. 
vệ mới sinh nên hàng ngày các chứt bh trong s¿ai boạt phần lên được 
thải vào nước sông, kênh: rạch, dỗ ÍA chử# kể đến hàng n§n tỉnh ta dùng 
tôi hàng vạn tẩn phân hóa học, thuốc tr] sâu ,.. mà theo kết quả nghiên 
cứu cứu nhiều nhà Khoa học dhÌ trong chúng có những phần tử không hôu 
tan mà lại có khả năng tồn tại lâu trong nước gây độc hại, VỈ các lẽ trên, 
công tắc bẩo vệ môi trường nước cần đc tính quan tíun, trước mắt cần 
gẩn chặt công tác bảo về mối triỡng nước vôi công tác quy hoạch dân 
cứ, chống đô thị hóa, có quy trỉnh sử dụng tốt cho các loại phân và 
thuốc hổa học, quy hoạch và quản lý nuôi cá bè và cỉ ở bầm chặt chế 
không để ảnh lưỡng đến độ trong sạch của nửớc sông và kênh rạch gớp 
phần bảo vệ mỗi trường sống cña chúng ta. 
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NHỮNG TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


1— BÙI ĐẠT TRÂM : 
Đặc điển I0 lớn nhất năn l lớn s9ag Của Long ~ Tập 
san KTTV số 6 — 19 
2~ BÙI ĐẠT TRÂM : 
Mốt liên hệ giữa lũ đầu màa - vụ sỉn xuất lúahe thu ð 
đồng bẻng sông Cữu L.ong — "áo sen K.FTV số 4 — 1980, 
3-- BÙI ĐẠT TRẦM : 


Đặc tính phù su lở * 
KTTTV số 9 — 1983. 


+- BÙI ĐẠT TRÂM : 
Sử dụng ảnh viễn thác để xác địch đường viền Lai lụt 
— Tập san KTTV số 3 — 1965. 


6- BÙI ĐẠT TRÂM + 
Một số ý kiến về điều tro thủy văn nội đồng ð lạ lửu sông 
Cửu Long — Tập sah số 1 — 1984. 


\gở hạ lửa sông Cầu Longs- Tập san 


6~ RỒI ĐẠT TRÂM : 
Điễn biến lòng sông với lưỡi khống chế tan giác hẠc cao 
— Tập san KTTV số 3~ 1977. 


BÙI ĐẠT TRÂM : 
Phương pháp chỉnh biên lưu lượng nứếc cho các trạm ð hạ. 
lu sông Căn Long = Bản thần, 

BỒI ĐẠT TRẬM : 


Quá trần, xâm nhập mặn vào tử giác Long Xuyên — Bản 
the, 


9— BÙI ĐẠT TRÂM : 
Một số đặc trứng thủy vấn cơ bản với quá trnh sẵn xuất và 
quy boạch nông thôn vùng giữa sông Tiền — sông Hậu — 
Báo sứo khoa học tại hội nghị tổng kết chường trình điều 
tú cớ bản giai đoạn I[ ca tỉnh Ân Giang, 
10~.. RỒI ĐẠT TRÂM : § 
Kiểh kê nước mặt vũng bán sởn địa # Tên —Tịnh Biên — 
Bủo cáo khoa học tại hội nghị sở kết chướng trỉnh điều tra 
cơ bản giai đoạn II cửa thh An Giang, 
11~ BÙI ĐẠT THÂM : 
Tính toán lũ đặc biệt lên 1978 cho vàng tử giác Long Xuyên 
bằng phường pháp phân tích vật lý thổag ke— Bảo cáo khoa 
học tại hội nghị nghiên cửu thủy văn đồng bằng sông Cửu 
* Long do viện KTTV tể chức tại CBn Thơ ©- liệu Giang, 
13~ BÙI ĐẠT TRẤN. ~ PHAN BẠCH NHẬT — NGUYỄN QUANG 
CẦU ~ NGUYỄN HU NGHIỆP : 


Đặc điển thủy vấn tử giác Lonr; Xayên — Báo cáo khod học 
của đề tải 6 0-02-04-02 thuộc chướng, trình: 60~02 cấp nhà. 
nước, 
lâ~ NGUYỄN NHƯ KHUÊ ~ NGUYỄN TÔN QUYỀN sử ĐẠT TRÂM ~ 
BÙI PHÁN 
Mô bỉnh toứa thấy lực VRSAL — 4 với quá nh hàn nguyên 
lũ 1966, 1984 cho tử giác Long Xuyên — ĐỀ xuất .các 
phưởng án khai thác và s dụng nước — Bản thảo, 


14~ BỒI ĐẠT TRÂN — BÙI PHÁN : 


Dùng mổ hỉnh toáa thủy lực KRSAL — 4 tính toán thủy 
triều vùng từ giác Long Xuyên — Bản thảo. 


1$— BÙI ĐẠT TRÂM + 


Tính toán một số đặc trứng thủy văn mùa lũ và tổng hợp các 
kết quả nghiên cửu thủy vấn có hệ thống, đề xuất dị án 
khai thác nước có công trình đầu mối —Báo cáo khoa 
bọc tại hội nghị khoa học kh miệng thủy vấn toàn quốc lần _ 
thể nhất tại Ha Nội — ÏÝ — 198% 

16~ VĂN THANH 


Điều kiện khế tượng thủy vũn nông nghiệp ở đồng bẰng sông. 
Cầu Long — Đề tài cáp nhà nước thuộc chưởng trình điều 
tra tng bợp đồng bằng sông Cầu luong giai đoạn Ï « 


12~.HOÀNG NIÊM  — ĐOÀN CỰHÃI : 


Những nhận xét bửớc đầu về tỉnh hỉnh thấy văn ð đồng bằng, 
sông Cửu L.ong = Tập sen KTTV sổ 7 ~ 1980, 


Ì8~NGUYỄN NGỌC THỤY : 


“Thấy triều vịnh Thái Lan và ven biển đồng bằng sông Cửu 
Long — Báo cáo khoa học tại hội aehị wở kết chướng trỉnh. 
điều tra tổng hợp đồng bằng sống (lửu Long giai doạn Ì„ 


1e...NGÔ ĐÌNH TUẤN : 


Một sổ đặc điển thủvvăn cần chủ ý trong khai thác thủy di 
3 đồng bằng Nem B) — Tayểa tập công tỉnh nghiên cứu 
khoa học ]959~ 1979 trường Đại học Thảy lới — Hà Nội. 


30~..NGUYỄN NHƯ KHUÊ : 


Sở đồ smi phía về chướng trình tính KRSAI, — To san 
thấy lới số 9+10+11+12 — 1979. 


2i~ ĐOẦN QUYẾT TRUNG : 


Báo cáo “lữ lụt năm 1978 ở hạ lửu sông Cẳu Long — Tập lửa 
hành nội bộ 


399 


22— I.V. BOCONIUBOP VÀ A.V.KARNUSEP : ý 
XXấm thực cửa nước và dâng chẩy cát bên — 1970. 
33~ DI XOCOLOPSKI : 
ông chây sông ngồi — 1968 
24—~ MAKAVEEP : 
Đông sông và sử xâm thực trên bỀ mặt lức vực — 1955, ' 
36~ ĐOẦN CHUYỂN GIA HÀ LAN : 


Báo cáo về phát tảo nông nghiệp ð hạ lửu sðngMe Kông 
— 1914‹ 


26— ỦY BAN SÔNG MÊ KÔNG : 
Đếo cáo quy hoạch vũng hạ lửu sông Mê Kông — 1970. 
37~ ỦY BAN SÔNG MÊ KÔNG : 


Báo cáo [V (phần thủy văn, thấy lực) cho hạ lứa sông Mê. 
Kông — 1974. 


z8 ỦY BAN SÔNG MÊ KÔNG : 


“Tập bản đồ về tầi nguyên và kinh tế xã hội hạ lửa sông Mê 
+ Kẽng — 1974. 


29~ GHƯỞNG TRÌNH ĐTTH ĐBSCL — 6Ö I : 

Báo cáo khoa học của chướng tỉnh và các đề tài 1976-1981. 
30~ LÊ VĂN PHƯƠNG : 

Đặc điển khí hậu An Giang —” 
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MỤC LỤC 


Ti nói đầu 


CHƯỞNG r 
ĐIỂI BỊA LÝ TỰ NHIÊN 


1, Địa lý tự nhiền 

HH, Địa chất — Thổ nhưống — Thực vật 
THỊ, Đặc điển khí 
1V, Mạng lưới sông ngồi và lưới trạm thấy văn 


CHƯƠNG II 
DỒNG CHẢY NĂM 
1, Đặc điển mứa năm 
1H, Đặc điển bốc hởi 
TH, Đặc điển dông chảy năm. 


CHƯƠNG III 
ĐỒNG CHẢY MÙA LŨ 


1, Đặc điển mưa 
II, Đặc điển chế độ lã 


CHƯƠNG IV 
DỒNG CHẢY MÙA CẠN 
1. TĨnh hÌnh mứa trong mùa cạn 


TH, Mực nước thấp nhất ma cạn 
TH, Dòng chấy màu cạn 


Trang 
—-4 
sa6 
T8 
9—11 
12~- 13 
14~ 3% 


89 —89. 
90 ~ 167 


168 — 160 
156 — 170 
170 — 182 
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CHƯƠNG V 
THỦY TRIỀU 


1, Tén tt mật số my luật chính của tây bề ð hạ lửu sông 
Cửu Long 


I1, Các đặc trưng thủy triều trên sông chính ở An Giang 
TH. Các đặc trừng thủy triều trong nội đồng ð Ân Giang 


CHƯƠNG VI 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


1, Thành phần hóa nước và chất lượng nước của sông chỉnh. 


1,Thành phần hóa nước và chất lưệng nước của hệ thống, 
kênh rạch nội đồng 


CMƯƠNG VI 


ĐỒNG CHẨY CẤT BÙN 
VÀ DIỄN BIỂN LỒNG SÔNG 


1, Dông chảy cát bồn 
II, Diễn biến lông sông 


Kết luận 
Những tài liệu tham khảo chính. 


a 


351 — 360, 


3⁄0 ~ 208, 


ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Của kỹ sử BÙI ĐẠT TRÂM. 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Đặng hữu Thời 


Biển tập + Anh Soa 
Sử bản in + Anh Cẩển 
Trhh bày mỹ Huật — r Anh Tả 
Vebba - Do§n Nghiêu 


ỦY BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT XUẤT BẢN 


lếy phép số : 79/GPNT/ XB — Số lượng 700 caổa khổ 14,5 x 20,5 
1a tại Xế Nghiệp In Nông Nghiệp, sổ 86 Hai Bả Trưng, Quận Ï T,P. 
ồ CHỀMinh — Xong tháng 7/1986, nộp lưu chiếu tháng 7/1986, * 


